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Bài 1 
ESTE 


Úna với công thức phân tử C;H,„Os có bao nhiêu este mạch hở đồng phân 
của nhau 2 

A.4. B. 3. 
Cà D.ó6. 

Trong phân từ cste X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. 
Số công thức cấu tạo thoi mãn công thức phân tử của X là 

A.3. B. 3. 

œ4. D. 5. 

Đốt cháy hoàn toần 2.2 g este X thu được 2,24 Jít khí CO- (đktc) và l.,8 g 
nước. Công thức phân tử của X là 

A.C,H,O. B. C,H,O¿. 

Œ. C;H,Os, D. C.,H,Os. 

Thuy phân 8,8 g este X có công thức phân tử C;HgOs bằng dụng dịch NaOH 
vừa đu thu được 4,6 g ancol Y và 

A.4.1 ø muối. B. 4.2 g muối. 

€. 8.2 g muối. D. 3.4 e muối. 

ĐÐun sôi hỗn hợp X gồm 12 gø axit axctic và I1,5 g ancol etylic với axIt 
H;SO; làm xúc túc đến khi kết thúc phản ứng thu được 11,44 g este. Hiệu 
suất phản ứng este hoá là 

A. 50%. B.65%, 

€. 66.67%. D. 52%. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 


1.9. 


1.19. 


1.12. 


Thuỷ phân 4,3 g cste X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản 
ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng 
dung địch AgNOz/NH; dư thu được 21,6 g bạc. Công thức cấu tạo của X là 
A. CH;COOCH=CH;. B. HCOOCH=CHCH¡. 

C. HCOOCH;CH=CH:. D. HCOOC(CH-)=CH:. 


Đun ä gam hỗn hợp hai chất X và Y là đẳng phân cấu tạo của nhau với 200 mÌ 
dung địch NaOH IM (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lŠ g 
hôn hợp hai muối của hai axit no. đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và 
một ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là 


A. 12,0: CH:COOH và HCOOCH:. 

B. 14.3: HCOOC›H; và CH;COOCH:. 

€, 14,8 ; CH;COOCH:ạ và CH:CH›COOH. ˆ 

D. 9,0; CH:COOH và HCOOCH:. 

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các este mạch hở có công thức phân tử 
C‡H¿Oa, C.H¿O; được tạo ra từ ancol và axit thích hợp. 


Trình bày phương pháp hoá học nhận biết từng chất trong các nhóm chất sau 
và viết phương trình hoá học xảy ra. 

a) CH;COOH, CH;CH;OH, HOCH;CHO. CH¿ = CH - COOH. 

b) Các chất lỏng riêng biệt CQ,H:OH, C,H,„CH›;C1, CHCOOCH›CH:. 

Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,8 g este 
X thu được thể tích hơi bảng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều 
kiện nhiệt độ và áp suất). Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 
A. Bvà X. Viết tên của X biết từ A có thể chuyển hoá thành B chỉ bằng 
một phan ứng hoá học. 


. Este X có tỉ khối hơi so với khí CO› bằng 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 


0,1 mol X bằng 100 mI dung địch 1M của một hiđroxit kim loại kiểm MOH 
rồi chưng cất, thu được 9,8 g chất rắn khan và 4,6 ø chất hữu cơ A. Viết các 
phương trình hoá học, xác định kim loại kiểm và este. 


Đun hợp chất À với HO (có axit vô cơ làm xúc tác) được axit hữu cơ B và 
ancol D. Tỉ khối hơi của B so với nitơ là 2,57. Cho hơi ancol D đi qua ống 


đun nóng đựng bột đồng thì sinh ra hợp chất E có khả năng tham gia phản 
ứng tráng bạc. 


Để đốt cháy hoàn toàn 2,8 g chất A phải dùng hết 3,92 lít khí Os (đktc). Sản 
phám cháy gồm có khí CO» và hơi H›;O theo tỉ lệ số mol bằng 3 : 2. 

a) Cho biết A và E thuộc những loại hợp chất nào 2 

b) Xác định công thức cấu tạo của B. 

©) Xác định còng thức cấu tạo và gọi tên của A biết D là ancol đơn chức. 

1.13. ĐÐun sôi 13,4 g hôn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, công thức phân tử 
hơn kém nhau một nhóm CH¡; với 200 mÌ dung dịch NaOH IM (vừa đủ) thu 
được ancol X và 16,4 ø một muối Y. Cho toàn bộ lượng ancol phản ứng với 
natri dư sinh ra 1,12 lít khí H; (đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng 
của mỗi chất trong hỗn hợp. 

1.14”. Đốt cháy l,6 ø một este E đơn chức được 3,52 g CO; và I.152 g HO. 

a) Tìm công thức phân tử của E. 

b) Cho L0 g E tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản 
ứng được 14 g muối khan G. Cho G tác dụng với đung dịch axit loãng thu 
được G, không phân nhánh. Tìm công thức cấu tạo của E. 

c) X là một đồng phân của E. X tác dụng với NaOH tạo ra một ancol mà khi 
đốt cháy một thể tích hơi ancol này cần 3 thể tích khí Ö; đo ở cùng điển 
kiện. Xác định công thức cấu tạo của X. 


Bài 2 
LIPIT 


1.15. Cho các phát biểu sau đây : 
a) Chất béo là triestc của glixerol với các axit monocacboxylic có số chăn 
nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài, không phân nhánh. 
b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholIpIt,... 
c) Chất béo là các chất lỏng. 
đ) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lòng 
ở nhiệt độ phòng và được gọi là đầu. 
e) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiểm là phản ứng thuận nphịch. 
g) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. 


“¬ 


1.17 


Những phát biểu đúng là 
A.a,b.d,e. B.a.b.c. 
Œ.c,d.c. D.a,b, d.g. 


„ Đun hồn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H;SOx làm xúc tác) 


có thế thu được tối đa mấy loại tricste ? 
A.3, B.4, 
€. 6. D.5$. 


Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phản biệt các chất 
lỏng trên, có thể chỉ cân dùng 


À, nước và quỷ tím. B. nước và dung dịch NaOH, 
€. dung dịch NaOH. D. nước brom. 


„ Trong thành phần của một loại sơn có các 1riglixerit là trieste của glixerol 


1.19, 


1.20 


1.21. 


1.22 


1.23 


với axIt lHnoletlc C¡yH¡COOH và axit Iinolenic C¡;H;¿COOH. Viết cóng 
thức cấu tạo có thể có của các triestc đó và phương trình hoá học của các 
chất với dung dịch kali hiđroxit ở dạng công thức cấu tạo chung. 

Đưun hỗn hợp gốm 12 g axit đơn chức X và 9 ø ancol đơn chức Y (có xúc tác 
aXIU), giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được hôn hợp A. Đề trung hoà 
lượng axit X dư cần 50 g dung dịch NaOH 4⁄4, thu được 4.1 g muối. Xác 
định công thức cấu tạo của X và Y. 

Hai chất hữu cơ A. B mạch hở. đơn chức là đồng phân của nhau (chứa C, 
H, ©) đều tác dụng được với NaOH, không tác dụng được với Na. Đốt cháy 
m gam hỗn hợp gồm A và B cần 7.84 lít Ó; (đktc). Sản phẩm thu được cho 
qua bình (I) đựng CaCls khan, bình (2) đựng nước vôi tronp đư, thây khối 
lượng bình (L) tăng 5.4 g, bình (2) thu được 30 g kết tủa. Hãy xác định công 
thức phân tử của A. B và viết công thức cấu tạo của chúng. 

Số miigam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixeri có trong l g 
chất béo được gọi là chỉ số este của loại chất béo đó. Tính chỉ số este của 
một loạt chát béo chứa 89% tristearmm, 

Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 g chất 
béo được gọi là chí số lot của chất béo. Tính chỉ số Iot của triolemm. 


Hỏn hợp X gồm hai este đơn chức. là đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện 
về nhiệt độ. áp suất, 0,5 lít hơi X nặng gấp 2.75 lần 0.5 lít hơi aneol metylic. 
Nếu xà phòng hoá hoàn toàn I7.6 g X băng 200 ml dung dịch KOH 1,25M 
(hiệu suât [O0%) thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 23.8 ø 


chất rần khan. Cho lượng chất ran tác đụng vớt axit HT dự thủ được hỗn 
hợp hai axit kế tiếp nhau trong đấy đồng dáng. 


a) Xác định công thức câu tạo cua các €ste, 


bý Tính thành phần # về số mol các este trong hôn hợp X. 


Bài 3 
CHẤT GIẶT RỬA 


1.24. Một số cste được dùng trong hương liệu, mí phẩm. bột giát là nhờ các este 
A. là chất lòng để bay hơi, 
* 
B. có mùi thơm, an toàn với người, 
€, có thể bay hơi nhành sau khi sự đụng, 
Ð. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

1.25, Chật giật rửa tổng hợp có ưu điểm 

A. để Kiếm, 

B. rẻ tiền hơn xà phòng. 

C. có thể đùng để giát rữa ca tron nước cứng. 
D. có kha năng hoà tan tốt trong nước. 

1.26. Số miligam KOH cần để trung hoà lượng axit béo tự do có trong † g chất béo 
được sọi là chỉ số axit của chát béo, Đề xà phòng hoá 100 kg triolein có ch 
số axit bảng 7 cần 14.1 Kg natr! hiđroxit, Giả sử phán ứng xảy ra hoàn toàn, 
tính khối lượng xà phòng thu được, 

I.37. Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng trielixerit và ung hoà 
lượng axit béo tự do có trong le chất béo được gọi là chỉ số xà phòng hoá 
của chất héo. Một loại chât béo chứa 2.B4⁄ axit stearic còn lại là tristearin., 
Tính chí số xà phòng hoá của mầu chất béo trên. 

I.2R8. Khi cho 4.5 g một mẫu chất béo cố thành phần chính là tristearin phản ứng 
với đụng dịch tot thì thấy cần một dung dịch chứa 0.762 g iot. Tính chỉ số íct 
của mẫu chât héo trên. 

1.29. Miột loại chất béo có chỉ số iot bàng 3.81. Tính phần trăm khối lượng của các 
chất trong mẫu chất béo trên nếu giá sử mẫu chất béo gồm triolein và 
tr'prinmirin. 


1.30. 


Bài 4. Luyện tập 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON 
VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON 


Từ các ancol C:H,O và các axit C,H,O+ có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng 
311 411g : 
phân cấu tạo cúa nhau 2 


A. 3. B. 5. 
Œ. 4. D.6. 
1.31. Có bao nhiêu đìeste có công thức phân tử C„HOx là đồng phân cấu tạo của nhau ? 
A.3. _—— B5, 
C. 4. D.6. 


1.32. 


1.33. 


1.34. 


1.35. 


Cho các phát biểu sau đây : 

a) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro. 

b) Chỉ có các chất béo ở thể lỏng mới có phản ứng cộng hiđro. 

c) Các triglixerit có gốc axit béo no thường là chất rấn ở điều kiện thường. 


d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol hoặc với axit tạo nên chính 
este đó. 


Những phát biểu đúng là 

A.c,d, B.a,b.d. 

C.a,c, d, D.a, b,c, d. 

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C,H¿O› 
đều tác dụng được với natrì hiđroxIf 2 

A.8, B.5. 

C. 4. D.6 


Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế được 
polibuntađien, polistrren, poli(butađien - stiren) 2 


A.1, B.6 
Œ. 5 D.&8 
Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy biến hoá sau : 


a) CH;COOH -› CH:COC] —› CH;COOC,H¿ —> CH;COONa -› CH, 


1.3ó. 


b) CHạCH;COOH-› CH;CHBrCOOH-—› CH; = CHCOOK —> 
—› CH; =CHCOOH —> CH;= CHCOOCH: -> poltme 


Trình bày phương phấp hoá học phân biệt các chất sau : axI axetic, vinyl 
axetat, stiren, isoamyÌ axetat. 
ì 


1.37. Hoàn thành dãy biến đổi sau bằng các phương trình hoá học. 


1.38. 


1.39. 


dd HNƠ 
X————MÌ 
CH¬=CH-CH ,Ở 
-112Ó, 
H + 
y HƠỢN „_H;OH, Ó 


b) C,Hẹ —> C,H.C1 =. C.H.CN _> C2H;COOH _> CHạO; 

Benzyl axetat là hợp chất có mùi thơm của hoa nhài. Viết phương trình hoá 
học của các phân ứng điều chế benzy] axetat từ các sản phẩm chế biến dầu 
mỏ là benzen và khí etilen. Các điều kiện cần thiết coi như có đủ. 

Hỗn hợp X gồm axit fomic và etanol. 

a) Cho 9,2 g hôn hợp X tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí 
(đktc) ? 

b) Thêm vài giọt dung dịch H;SO¿ đặc vào 46 g hỗn hợp X, đun nóng để 
thực hiện phản ứng este hoá. Khối lượng este thu được lớn nhất khi tỉ lệ số 
mol hai chất trong hỗn hợp X bằng bao nhiêu 2 


1.40. Khi đun hồi lưu (đun sôi có sinh hàn để ngưng tụ chất lỏng bay hơi trở lại bình 


phản ứng) một hôn hợp gồm I mol axit axetic và Í mol 3-metylbutan—1—ol 
(ancol isoamylic) có axit H2SO¿ đặc làm xúc tác, đến khi đạt trạng thái cân 
bằng hoá học thu được 0,67 mol isoamyl axetat (đầu chuối). 

a) Tính hàng số càn băng của phản ứng este hoá trong điều kiện trên, 

b Nếu đun hỗn hợp gồm 2 mol axit axetic và I moi ancol ìsoamylic trong 
điều kiện như trên thì khi đạt trạng thái cân bằng hoá bọc thu được bao 
nhiêu mol este 2 

c) Nếu đun hỗn hợp gồm I mol axit axetic và 2 mol ancol isoamylic trong 
điều kiện như trên thì khi đạt trạng thái cân bằng hoá học thu được bao 
nhiều mol este 2 


Có nhận xét gì về kết quả trong hai trường hợp a và b 3 


(" ưỡng2 


CACBOHIDRAT 


Bài 5 
GLUCOZƠ 


` 
_ 


Fructozở không phản no được với 

A. Hz/N¡, nhiợt độ. 

B. Cu(OH).. 

C, phức bạc amomTlac trong môi trường kiểm ([Ag@NH; ;2 JOH). 
Ð. dụng dịch hrom. 

2.2. Phan ứng chứng tủ #lucœzØ có dạng mạch vòng là 

Á, phan ứne với CucÔNHH)›. 

B. phản ứng với [As{(NH;)2]OH. 

C. phản ứng với H/N¡. nhiệt đó. 

D. phần ứng với CH;:ÒH/HCI. 


2.3. Cho ¡0 ke zlucozởơ chứa T02 tạp chất lên men thành ancol etylie. Trong quá 
trình che biến, ancol bị hào hụt 5%. Khối lượng ancol etviic thứ được là 


A. 4.65 ke. B. 4.37 ke, 
€. 6.81 kợ. D. 5.56 kpg. 


2.4. Cho 11.25 g glucozơ len men rượu thoát ra 2.24 lí CO- (đktc). Hiệu suất của 
quá trình lên men là - 
A, 70%. B.7S%, 
€. Rñ0%. Ð. RS%⁄. 


» 
r7" 
* 


. Lên men b gam glucozở, cho toàn bộ lượng CÓ: sinh ra hấp thụ vào dụng 
địch nước vôi trong tạo thành LÔ ø kết tủa, Khối lượng dung dịch sau phân 
ứng giam 3.4 g so với bạn đầu, Biết hiệu suất của quá trình lên men đại 90%, 
Gií trị của b tà 
A. I1, B. l6. 
€, 14. D. 25. 


2.6. 


2.9. 


2.10. 


2.11. 
2.12. 


Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nông độ tác đụng với một lượng dư 
AøNOhg (hoặc Ag:O) trong dụng dịch NHỊ thu được 2.16 g bạc kết tủa. 
Nông độ mol của dung dịch plucozơ đã dùng là 

A. 0.3M. B. 0.4M. €C. 02M. D.0.1IM. 
Bằng những thực nghiệm nào chứng mình cấu tạo của glucoZởơ có những đặc 
điểm sau : 

ä) Mạch cacbon trong phân tử là mạch không phân nhánh, có chứa 6 nguyễn 
tử cacbon. 

b) Trong phân từ có 5 nhóm ÔN, 

£) Trong phân tử có nhóm chức CH = O. 

Có 4 lọ mâi nhãn. mỗi lạ đựng một trone các chất lòng : dung dịch gluco7Ơ. 
benzen, ancol erylic, glixerol. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 
chất chứa trong từng lọ. 

Cho các cụm từ : hợp chất hữu cơ tạp chức ; có nhiều nhóm ÔH ; dung dịch 
miầu xanh lưn : hợp chất hữu cơ đa chức ; Ch(H:©) 
phức bạc armmomiac : polime. 


: poliancol ; C(HaO), : 


rn 


Hãy chọn những từ. cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong các câu sau : 


Phân từ plucozZơ tác dụng với Cu(OfT); rao thành ..... CHỈ duy yõ „ chứng tỏ trong 
phân tử glucozØ...... (uốn kê nhau. 

Fructozơ tác dụng với hidro cho ...... (3)...... bỊ oxi hoá bơi..... (4)....... trong 
môi trườne kiểm. 

Cacbohidrat là những: ....... (53)y ng htlo và đa số chúng có công thức chung là 
ĐÓ vo (208i at 


Trình bày cách nhận biết các dụng địch trong môi đấy sau đây băng phương 
pháp hoá học. 

ä) Frucfozơ, phenol. 

b) Glucozơd. slixerol, metanolL 

€) Fruetozơ, [omanđehit, etanol. 

Tại sao những bệnh nhân yếu sức lại được truyền trực tiệp dung dịch gluco7ơ 2 
Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cày xanh cần được cung cấp năng lượng : 


6COs+6LbO — TT ý CHj2O,+6O- : AH = 2813 kJ 


clorophin 


mm —' 


trời, nhưng chỉ 10% được sử đụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với mội 


Trong một phút, môi cm” lá xanh nhận được khoảng 2.09 Í năng lượng mại 


l] 


2.13. 


ngày nắng (từ 6h đến 17h), diện tích lá xanh là Imˆ thì khối lượng glucozơ 
tổng hợp được là bao nhiêu 2 

Cho plucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong 
quá trình này được hấp thụ hết vào đung dịch Ca(OH)s dư, tạo ra 40 g kết tủa. 
Hãy tính khối lượng glucozơ ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75%. 


2.14. Cho bốn chất hữu cơ X, Y, Z„T. Oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng 


kết quả : cứ tạo ra 4,4 g CO› thì kèm theo 1,8 g H;O và cần một thể tích O; 
vừa đúng bằng thể tích CO» thu được. Tỉ lệ phân tử khối của X, Y, Z„ T bằng 
6: 1:3: 2 và số nguyên tử cacbon trong mỗi chất không nhiều hơn 6. Xác 
định công thức phân tử của X, Y, Z„T. 


Bài 6 
SACCAROZƠO 
2.15. Cho các chất (và điều kiện) : 
(1) HỰ/N¡,Ê; (2) Cu(OH); 
(3) [Ag(NH:);]OH ; (4) CHyCOOH/H;SO,. 
Saccarozơ có thể tác dụng được với : 
A.(1), Ó). B. (2), 4). 
€C.(2).Q). D. (1), (4). 


2.16. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm : 


A. Đều được lấy từ củ cải đường. 
B. Đều có trong “huyết thanh ngọt”. 
C. Đều bị oxi hoá bởi ion phức bạc amoniac [Ag(NH));]”. 


D. Đều hoà tan Cu(OH)s ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. 


2.17. Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau : 


Hà II chuc ng dung dịch xanh lam —_ › kết tủa đỏ gạch 
Vậy Z. không thể là 

A. glucozơ. B. saccarozơ. 

€. fructozd. Ð. mantozơ. 


2.18. 


2.19. 


2.20. 


2.21. 


2.22. 


2.23. 


2.24. 


2.25. 


2.26. 


2.27. 


Để nhận biết 3 dung dịch : glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt 
trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 


A. Cu(OH);/OH. B. Na. 


C. dung dịch AgNO¿/NH¿. D. CH;OH/HCI. 


Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ với 
hiệu suất thu hồi đạt 80% là 


A. 104 kg. B. 140 kg. 

Œ. 105 kỹ. D. 106 kg. 

Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường 
axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch X. Cho AgNO; trong dung dịch NH: vào 
dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng bạc thu được là 

A.16,0g. B. 7,65 ø. 

C. 13,5. D.6,75 g. 

Giải thích vì sao glucozơ, fructozơ và mantozơ đều là chất có tính khử, còn 
saccarozơ lại là chất không có tính khử dù hình thành từ các gốc glucozơ và 
fructoZơ. 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau đây : 
SaCCATOZØ —> canxi saCCarat —> saccarozơ —> gÌucoZơ —> ancol etylic —> axit 
âXetie —> natri axetat —> metan —› anđehit fomIc. 

Trình bày cách nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn : glucozơ, 
tỉnh bột và saccarozơ bằng phương pháp hoá học. 

Viết phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp glucozơ ở cây xanh nhờ 
hiện tượng quang hợp. 

Dùng một hoá chất làm thuốc thử để phân biệt dung dịch các chất trong các 
dãy sau bằng phương pháp hoá học. 

a) SacCaT0OZƠ. mmantöZ7Ơ., 

b) Ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha. 


Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohidrat X thu được 5,28 g CO: và 
1,98 g HO. 

Tìm công thức phân tử của X, biết rằng tỉ lệ khối lượng H và O trong X là 
mạ : mọ = Ô,125 : 1. 

Đốt cháy hoàn toàn 0,17I g một cacbohidrat Y thu được 0,264 g CO: và 


0,099 g H;O. Xác định công thức phân tử và tên của Y, biết Y có phân tử 
khối là 342 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 


Bài 7 
TINH BỘT 


- Đề phán biết ba chất : hồ tỉnh bột, dụng dịch glucoZơ, dụng dịch KT đựng 


riêng biệt trong bà lọ mất nhãn. ta dùng thuốc thứ là 
A.O, B.O:. 
C'. dụng dịch tot, D. dung dịch AgNO /NH:. 


. Để phân biết dụng dịch của ba chất : hồ tỉnh bột, saccarozơ. elucozơ đựng 


riêng Điệt trong ba lọ mất nhãn. tị dùng thuốc thử là 
Á, Cu(OH)a. j B. dung dịch AgNÖ:/NH:. 


C Cu(OH)/OHL .t” D. dung dịch Ioi. 


2,30. Cho một lượng tình bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượnp CO+ 


2.33. 


2.43-4. 


sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)¬ dư. thu được 750 g kết tủa. Biết hiệu suất 
môi giải đoạn lên men là 80%, Khối lượng tính bột phái dùng là 


A. 940 g. B, 949,2 g. 
C. 950.5 g, D. 1000 b. 


. Lên men † tân khoai chứa 70% tỉnh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suât 


của quá trình sản xuất là 8S%. Khối lượng ancol thu được là 
A. 0.338 tần. B.0.ã33 tần. 
€. 0.383 tấn. D. 0,668 tân. 


. Nếu đùng 1 tấn khoai chứa 20% tỉnh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng 


elucozơ sẽ thu được là (biết hiệu suật của cả quá trình là 70%) 


Á. 160.5 kg. B, I50).64 ke. 
€- 155,55 kỡữ, D. I65.6 kø. 


Viết các phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đói sau 
đây : tChất hữu cơ được viết dưới đạng công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ 
điều kiện phản ứng cản thiết) 

Tình bột —> CH¡sÖ, => C2H,¿Ở -> C;H,  C.H,Bry > CUHạO;: -> 
€/HjO› —> CJHO2 — C.H¡aO,N; > C;HjO¿Naa. 

Khi lên men I tân ngô chứa 65% tĩnh bột thì khối lượng ancol etylic thu 
được là bao nhiêu 3 Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. 


2,35. Viết phương mình hoá học của các phản ứng thực hiệu quá trình chuyển đôi 


sau và shi rõ điều kiện phản ứng, 
CO+ —3 glutcozở — tĩnh bột —> giuc070 ~š CÓ¬ 


sobitol 


t2 
La 
e 


„ Viết phương trinh hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau : 


a) Tình bột — mantozởơ —> gluco⁄Ø —> ancol etylie ~» axH xele —> 


— I4 [FT (Xeftä† —> m€tan, 


~E từ ‹G 
b) Tình bội > À<>B ¬ C 


Bài 8 
XENLULOZƠ 


tên biều thị mói phản ứng hoá học) : 
Q X 
87 | b` 2 à : 
F ị CHOÓOH —>~ Y 
St sấ 
CÓ, 


E.Q.X.Y. Z lân lượt là các hợp chất nào sau đây 7 


-B 
D› CH;COOC:H; + E. 


IR Ị T 


ve... 


ị E ¡ Q9 Ì X Y 7 

| A | O,sH„O,, | OgH,;O; | CHẠCOOH | CH;COOC,H, | CH;COONa | 
B | (CzH„zO;), | OgH,¿O, | OHẠCHO | CHẠCOOH | CHCOOC,H, 

| CC | (CzHiO;), | CạHà;O; | OH;CHO | CH;COONH, | CHạCOOH 
D | C„H;„O,,. CgH;,O, , OHạCHO | OH;OCOONH, | GH;OCOONa 


2.38, Tỉnh bột và xenlulozơ khác nhau về : 
A, Rân phám cua phản ứng thuy phân. 
B. Độ tan trong nước, 
Œ. Thành phần phản tử. 


Ð. Cấu trúc mạch phân tứ. 


té 
tà) 
<4 


- Nhạn xét đúng là : 


A, Xenlulozơ và tỉnh bột đều có phân từ khôi nhỏ. 


. Cho sơ đô chuyển đối sau (các chảt phản ứng là hợp chất hữu cơ, mỗi mũi 


2.40. 


B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tĩnh bột. 

C. Xenlulozơ và tính bột có phân tử khối bằng nhau. 

D. Xenlulozơ và tình bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của 
xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tính bột. 


Xenlulozơ trinitrat là chất để cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ 
và axI! nitric. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì 
thể tích axit nitric 96%, (D = I,52 g/ml) cần dùng là 

A. 14.39 lít. B. 15 lít. 

C. 1,439 lít. D. 24,39 lít. 


2.41. Để sản xuất ancol etylic, người ta đùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ 


gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá 
trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là 


A.= 5031 kg. B. ~ 5000 kg. 
Œ. = 5100 kg. D. = 6200 kg. 


2.42. Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển đối sau đây : 


2.43. 


2.44. 


2.45. 


Xenlulozơ —> glucozơ —> ancol etylic —> axit axetic —> canxi axetat —> axefon. 
Tình bột và xenlulozơ đều là polisaccar có công thức phân tử (C2H¡gOs)„ 
nhưng xenlulozơ có thể tạo thành sợi còn tỉnh bột thì không, hãy giải thích. 
Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000, sợi 
bông là 1 750 000. Tính số mắt xích C¿H¡gOs trung bình có trong một phân 
tử của mỗi loại xenlulozơ. 


Tính khối lượng xenlulozơ và khối lượng axit nitric cần để sản xuất ra 
0,5 tấn xenlulozơ triitrat, biết sự hao hụt trong sản xuất là 20%. 


Bài 9. Luyện tập 


CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ 
CACBOHIĐRAT TIÊU BIỂU 


2.46. Chọn Ð (đúng) hoặc S (sai) cho mỗi phát biểu sau : 


A. Có thể phân biệt mantozơ và đường nho bằng vị giác. 


B. Tính bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có 
nhóm chức CH = O. 


2.4). 


C. Tỉnh bột có phản ứng màu với lot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh. 
D. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)›. 

Để chứng minh trong phân tử glucozơ có năm nhóm hiđroxyl, người ta cho 
dung dịch glucozơ phản ứng với 

Á. AgNQ¿ trong dung dịch amoniac, đun nóng. 

B. kim loại K. 

€, anhiđrit axetic. 


D. Cu(OH); trong NaOH, đun nóng. 


2.48. Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetc (có H;SO¿ đặc làm xúc tác) thu 


được 11,1 g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxeftat và 6,6 g 
aXit axetic. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và 
xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là : 

Á. 77% và 23%. B. 77,84% và 22,16%. 


C, 76,84% và 23,16%. D. 70% và 30%. 


2.49. Lên men l tấn tỉnh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi 


2.50. 


quá trình lên men là &5%. 

a) Khối lượng ancol thu được là 

A. 400 kg. + B. 398,8 kg. 
C, 359,8 kg. D. 390 kg. 


b) Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 407 (khối lượng riêng của ancol 
etylic nguyên chất là 0,8 g/cm`) thì thể tích dung địch rượu thu được là 


A. 1206,25 lít. B. 1218,125 lít. 
C. 1200 lít. D. 1211,5 lít. 
Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 g tỉnh bột 


thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO; cho phản ứng 
quang hợp 2 : 

A. 1382716 lít. B. 1382600 lít. 

C. 1402666 lít. D. 1482600 tít. 


. Xenlulozơ trimtrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nifric đặc có xúc tác 


axit sunfuric đặc, nóng. Để có 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch 
chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của a là 

A. 10,5. B.21. 

C. 11,5. D.30. 
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2.52. 


2.53. 


2.54. 


2.55. 


2.56. 


¿.57, 


Cho m gam tính bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. 
Toàn bộ lượng CO; hấp thụ hoàn toàn vào dung địch nước vôi trong, thu 


được 275 g kết tủa và dung dịch Y. Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50 g kết 
tủa. Khối tượng m là 


A. 750 g. B. 375 g. 
C. 555g. D. 350g. 
Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển đổi sau : 
+H2O 
öH: 


a) CạH¿— >> A xồ- EE;(GH0p 20 5JNH sẽ 


+Hz5O, +KMnO 
GIẢ SH Giới) —,sD, CO; _> (CeHioO¿)a: 


b) Tĩnh bột —> glucozơ —> ancol etylic -> etyl clorua —> etilen —> 
—> etylen glicol —> axit oxalic —> natri oxalat. 


Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xenlulozơ thành ancol etylic, etylen 
glicol, anđehit axetic, axit fomic. Viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều 
kiện phản ứng). 

Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu, biết rằng khi cho toàn bộ sản 
phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào L lít dung dịch NaOH 2M (D = 1,05 g/mbÙ 
thì thu được dung dịch hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ là 12,27%. Hiệu 
suất của quá trình lên men là 70%. 

Từ 2 tấn khoai chứa 20% tinh bột, bằng phương pháp lên men người ta điều 
chế được 200 lít ancol etylic tính khiết có D = 0,8 g/ml. Tính hiệu suất của 
quá trình điều chế ancol etylic. 

Đề tráng một tấm gương, người ta phải dùng 10,8 kg glucozơ. Tính khối 
lượng bạc bám trên gừơng, biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. 


2.58*, Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 ø một cacbohidrat X. Sản phẩm được dẫn vào 


1§ 


nước vôi trong thu được 0,L g kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng 
dung dịch tăng 0,0815 g. Đun nóng dung địch A lại được 0,1 ø kết tủa nữa. 
Tìm công thức phân tử của X, biết rằng 0,4104 g X khi làm bay hơi thu được 
thể tích khí đúng bằng thể tích của 0,0552 g hỗn hợp hơi ancol etylic và axit 
fomic đo trong cùng điều kiện. 


2 -BT. HOÁHGOC12(N€)-B 


^n 


Chương) - "na 


3.2. 


3.3. 


3.4. 


AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN 


Bài 11 
AMIN 


Nhận xét nào sau đây khóng đúng 2 

A. Các amin đều có thể kết hợp với proton. 

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NHà. 

C. Metylamm có tính bazơ mạnh hơn anmilin. 

D. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở là C„Ha„„›;.„N,.. 

Điều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng 2 

A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ. 

B. Phân tứ khối của một amin đơn chức luôn là số chẩn. 

C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu a/2 mol N; (giả sử 
phản ứng cháy chỉ cho Na). 

D. A và C đúng. 

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp 
thu được 2,24 lít khí CO; (đktc) và 3,6 g HO. Công thức của hai amm là 

A. CH:NH; và CH:NH;. B. C;H.NH; và C;zH„NH;:. 

C. C;HạNH; và C,HạNH›. D. CcH¡JNH; và C¿H¡3NH;¿. 

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, người ta thu được 10.125 g 
HạO, 8.4 lít khí CO› và 1,4 lít N; (các thể tích khí đo ở đktc). 

a) X có công thức phân tử là 


A. ŒH¡,N. B.C;HrN. 

Œ. CaHẹN. D.C€:H¡:N. 

b) Có bao nhiêu amin ứng với công thức phân tử trên ? 
2: B.3. 

€. 4. D. 5. 
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3.5. 


3.6. 


3.7. 


3.8. 


3.9. 


Cho 20 g hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của 
nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCI, cô cạn dung địch thu được 31,68 g 
hỗn hợp muối. Nếu ba amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1 : J0 : 5 và thứ 
tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của ba amin là : 

A. CHạN, C;HạN, C¿H¡¡N. B. C;H,N, CạH¡,N, CzH¡aN. 

C. CạH„N, C„HạN, C;H¡¡N. D. CHạN, C,H„N, C:HạN. 


Dung dịch X gồm HCI và H;SO¿ có pH = 2. Để trung hoà hoàn toàn 0,59 g 
hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc một (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 
hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dung dịch X. Công thức của hai amin có thể là 


A. CHạNH; và C,HạNH;. B. C;HạNH; và C;HạNH¿. 

C. CạH¿NH; và C„HọNH;. D. A vàC. 

Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin, tỉ lệ số mol a = nco, :H,o 
biến đổi trong khoảng nào ? 

A.04<a< 12. B.08§<a<2,5. 

C.04<a<1. D.0,75<a< 1. 


Có 3 chất : butylamin, anilin và amoniac. Hãy sắp xếp các chất trên theo thứ 
tự tăng dần lực bazơ. Giải thích sự sắp xếp đó. 

Có 4 bình mất nhãn đựng riêng biệt các chất : metanol, glixerol, dung dịch 
glucozơ, dung dịch anilin. Bằng phương pháp hoá học, làm thế nào để nhận 
ra từng chất. Viết các phương trình hoá học. 


3.10. Có hai amin bậc một : A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamm). 


3.11. 


Đốt cháy hoàn toàn 3,21 g amin A sinh ra khí CO›, hơi H;O và 336 cm” 


khí N; (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy Vco, : Vụ,o =2: 3. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Xác định công thức cấu tạo của A và B, biết rằng tên của A có tiếp đầu 
ngữ “para”. = 

Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,08 g CO¿, 0,99 g H;O và 
336 ml N¿ (đo ở đktc). Để trung hoà 0,1 mol X cần 600 mÌ dung dịch HCI 
0,5M. Xác định công thức cấu tạo của X, biết X là amin bậc một. 


4.12*. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin AÁ bằng lượng không khí vừa đủ, thu 
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được 17,6 g COa, 12,6 g hơi nước và 69,44 lít khí nitơ. Giá thiết không khí 
chỉ gồm nitơ và oxi trong đó nitơ chiếm 80% thể tích. Các thể tích khí đo ở 
đktc. Xác định m và tên gọi của amin. 


3.13. 


Bài 12 
AMINO AXIT 


Amino axit X chứa một nhóm chức amino trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 
một lượng X thu được CO; và N: theo tỉ lệ thể tích 4 : 1. X có công thức cấu tạo 
thu gọn là 


A. H;NCH;COOH. B. HạNCH;-CH;COOH. 
C. H;ạN-CH(CH,}-COOH, D. HạN[CH;]¿COOH. 


3.14. Tỉ lệ thể tích CO; : HạO (hơi) khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit 


aminoaxetic là 6 : 7. Trong phản ứng cháy sinh ra nitơ. Các công thức cấu 
tạo thu gọn có thể có của X là : 


A, CH;-CH(NH;)-COOH ; H;NCH;-CH;-COOH. 
B. H;N[CH;];COOH ; CH;-CH(NH;)-CH;COOH. 
C. H;ạN[CH;]¿COOH ; H;NCH(CH;)[CH;];COOH. 
D. H;N[CH,];COOH ; H;NCH(CHạ)(CH;]¿COOH 


3.15. Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N và có phân tử khối là 89. Khi đốt 


3.16. 


cháy hoàn toàn 1 mol X thu được hơi nước, 3 mol CO và 0,5 mol N¿ạ. Biết 
rằng X là hợp chất lưỡng tính và tác dụng được với nước brom. X có công 
thức cấu tạo là 


A. HạN-CH=CH-COOH. B. CH;=CH(NH;)-COOH. 
C. CH;=CH-COONH,. D. CH;-CH(NH,)-COOH, 


Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen, chỉ 
chứa 4 nguyên tố C, H, O,N trong đó hiđro chiếm 9,09%, niơ chiếm 
18,18% về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 7,7 g chất X thu được 4,928 lít 


khí CO; đo ở 27,3°C, 1 atm. X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung 
dịch HCI. X có công thức cấu tạo là 


A. HạN-CH;ạ-COOH. 

B. CH;COONH; hoặc HCOONH;CH:. 
C. C2H;COONH, hoặc HCOONH:CH¡. 
D. H;ạN-CH;-_CH;-COOH. 
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3.17. 


3.18 


3.19. 


3.20. 


3.21. 


3.22. 
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X là một œ-amino axit no chỉ chứa một nhóm NH; và một nhóm COOH. 
Cho 14,5 g X tấc dụng với dung dịch HCI dư, thu được 18,15 øg muối clorua 
của X. Công thức cấu tạo của X có thể là 


A.CH;—CH-COOH, B.CHạ —CHa ~COOH. 
NH; NHạ 
C. CHạ—-CH›-CH-COOH.  D. CHạ~-[CH;]¿-CH-COOH. 


NHạ NHạ. 


. Đốt cháy hoàn toàn a mol một amino axit X thu được 2a mol CO» và a/2 mol 


Nạ. Amino axit X có công thức cấu tạo thu gọn là 
A. HạNCH;COOH. B. H;NICH;];COOH. 
€C. H;NICH;]aCOOH. D. HạNCH(COOH):. 


Hợp chất X là một œ-amino axit. Cho 0,0I mol X tác dụng vừa đủ với 8Ô ml 
dung dịch HCI 0,125M, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 1,835 g 
muối. Phân tử khối của X là 

A. 174. B. 147. 

C,. lộ. D. 18?. 

Các chất A, B, C có cùng công thức phân tử C;H¿O„N. Biết A tác dụng với 
cả HƠI và Na;O ; B tác dụng với hiđro mới sinh tạo ra B ; B tác dụng với 
HCI tạo ra B“” ; B” tác đụng với NaOH tạo Bí ; C tác dụng với NaOH tạo ra 
muối và NHạ. Xác định công thức của A, B và C, 

Một hợp chất hữu cơ À khòng phân nhánh, có công thức phân tử là 
CaH¡gO¿N;¿. A tác dụng với kiểm tạo thành NH¡, mặt khác A tác dụng với 
dung dịch axit tạo thành muối amin bậc một. 

a) Xác định công thức cấu tạo của A. 

b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng khi cho Á tác dụng với 
Ba(OH); và H;SO/. 


Cho sơ đồ chuyển hoá sau : 
CH,7O¿N —*È4Đ ; C.H;OANNa; + C;H,O 
(A) (B) (@ 


3.23. 


3.24. 


3.28, 


C;H;O/NNa; —*?“—š C;H¡;O¿NCI + NaCl 


(B) (D) 
2C;H¿O—— C,H, 
(G (Œ) 


a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, Ð, E (dạng đối xứng). 
b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi trên. 


Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất có công thức phân tử C;HzNO;, 
biết các chất đều dễ đàng phản ứng với dung dịch HCI và với dung dịch 
NaOH. Viết phương trình hoá học trực tiếp tạo ra từng chất từ các chất đầu 
thích hợp. 

Chứng minh rằng phân tử khối của amino axit có công thức tống quát 
H;N-R—COOH (trong đó R là gốc hiđrocacbon) là một số lẻ. 

Cho các từ và cụm từ : axit ; cacbonyl ; nguyên tử hiđro ; tạp chức ; đồng 
thời nhóm cacboxyl và nhóm amino ; cacboxy] ; amino ; một hay nhiều gốc 
hiđrocacbon ; trùng hợp ; trùng ngưng ; khi thay thế ; lưỡng tính. 

Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào những chỗ trống trong các câu sau : 
Ammn là những hợp chất hữu cơ được tạo thành ...(1)... một hay nhiều ...(2)... 
trong phân tử amoniac bởi ...(3)... Amino axit là loại hợp chất hữu cơ ...(4)... 
mà phân tử chứa ...(5).... Vì có nhóm ...(6)... và nhóm ...(7)... trong phân tử, 
amino axif có tính ...(§)... và tính chất đặc biệt là phản ứng ...(9)... 


3.26*. Cho a gam hỗn hợp hai amino axit no chứa một chức axit, một chức amino 


tác dụng với 40,L5 gø dung dịch HCI 20% được dung dịch A. Để tác dụng hết 
với các chất trong dung dịch A cần 140 mI dung dịch KOH 3M. Mặt khác, 
đốt cháy a gam hỗn hợp hai amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung 
địch NaOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 32,8 g. Biết rằng khi đốt 
cháy thu được khí nitơ ở dạng đơn chất. Xác định công thức phân tử của hai 
arnino axit, cho biết tỉ lệ phân tử khối của chúng là l,37. 


3.27*, A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyÌ và amino 


không có nhóm chức nào khác. 0,I mol A phản ứng vừa hết với 100 ml dung 
địch HCI IM tạo ra 18,35 g muối. Mặt khác, khi cho 22,05 g A tác dụng với 
một lượng NaOH dư tạo ra 28,65 g muối khan. 


a) Xác định công thức phân tử của A. 


b) Viết công thức cấu tạo của A. Biết A có mạch không phân nhánh và nhóm 
amino ở vị trí œ. 
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+ Bài 13 
PEPTIT VÀ PROTEIN 


3.28. Ghép các cụm từ ở cột I với các cụm từ ở cột 2 cho phù hợp. 


Cột Í | Cột 2 


1 | pniiroanilin A__ | khử [Ag(NHạ);]OH cho Ag} 


thuỷ phân (HỶ, fP) đến cùng cho gluco2ơ, tham gia 
phản ứng tráng bạc 


| D _ | không làm đổi màu giấy quỳ tím 
nhận biết báng dung dịch HNO¿ đặc 


2 __ | Lòng trảng trừng B 


3 Đường mạch nha 


4 Xenlulozơ 
Tỉnh bột 


3.29. Câu nào sau đây không đúng ? 
A. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiểm khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp 
các amino aXI. 
B. Phân tử khối của một amino axit (gồm một chức NH; và một chức 
COORN) luôn luôn là số lẻ. 
C. Các amino axit đều tan trong nước. 
D. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu. 

3.30. Giải thích các hiện tượng sau : 


a) Khi làm sạch nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng vào và 
đun lên. 


b) Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch cua (nổi trên mặt nước canh). 
c) Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo thành kết tủa. 


3.31. Phân biệt các dung dịch : lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tỉnh bột 
chỉ bằng một thuốc thử. 


3.32. Có 4 dung dịch chứa trong 4 lọ mất nhãn : lòng trắng trứng, xà phòng, 
glixerol, hồ tinh bột. Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất 
trong 4 lọ trên. 


3.33. Viết công thức cấu tạo thu gọn của : 
a) Đipeptit tạo thành từ một phân tử glyxin và một phân tử alann. 
b) Tripeptit tạo thành từ một phân tử glyxin và hai phân tử alanin. 
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3134. 


Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu 
dưới đây. 


a) Các protein đều chứa các nguyên tố ....(1)..... 


b) Ở nhiệt độ thường, dưới tác dụng của men, protein .... (2)..... tạo ra các 
amino axIt. 


c) Một số protein bị ....(3).... khi đun nóng hoặc cho thêm một số hoá chất. 


4.35. Có hai mảnh lụa, bề ngoài giống nhau, một được dệt từ sợi bông và một được 


đệt từ sợi tơ tằm, Cho biết cách đơn giản nhất để phân biệt chúng. 


3.36. Khi nghiên cứu về protein, các nhà bác học đã chứng minh được rằng : Phân 


tử protein được hình thành bởi các chuỗi polipeptit. Hãy trình bày vắn tắt 
phương pháp thực nghiệm để chứng minh. 


3.37. Cho biết điểm khác nhau cơ bản nhất về thành phần nguyên tố của protein so 


3.38. 


3.39. 


với cacbohiđrat và lipit. 

Khi thuỷ phân một chất protein (A) ta thu được một hỗn hợp ba amino axit 
no kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Mỗi amino axit chứa một nhóm amino, một 
nhóm cacboxyl. Nếu đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp ba amino axit trên rồi cho sản 
phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng 


32,8 g, biết rằng sản phẩm cháy có khí N;. Xác định công thức cấu tạo có 
thể có của các amino axit. 


Bài 14. Luyện tập 


CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, 
AMINO AXIT, PROTEIN 


Cho các chất : 


(1) CH:NH; ; (2) C2H.NH; ; (3) (CạH,);NH ; (4) NaOH ; (5) NH¡. 
Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dân lực bazơ là : 
A.(U<(5)< @) < (3) < (4). 

B.(1)< (2) < Š)< (3) < (4). 

€. (1) < (Š)< 4) < (2) < (4). 

D.(2)<(1)<(3)<(5)< (4). 
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3.40. 


3.41. 


Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ? 

A. (CH:);CHOH và (CH:)„CHNH›. 

B. (CH:)2COH và (CH:);CNH:. 

C. C¿H;NHCH; và C,H;CH(OH)CH:. 

D. (CaH;);NH và C,H,CH;OH. 

Cho hỗn hợp gồm hai amino axit no X và Y. X chứa hai nhóm axit, một 


nhóm amino, Y chứa một nhóm axit, một nhóm amino, — .= 1,9ó. Đốt 
Y 


I mol X hoặc 1 mol Y thì số mol CO; thu được nhỏ hơn 6. Công thức cấu 
tạo của X và Y có thể là : 


A. H;N-CH;-CH(COOH)-CH;-COOH và H;N-CH;-CH(NH;)-COOH. 
B. HạN-CH(COOH)-CH;-COOH và HạN-CH;~CHạ-COOH. 

C. HạN-CH;-CH(COOH)-CH;~-COOH và H;N-CH;-COOH. 

D. HạN-CH(COOH)-CH;-COOH và HạN-CH;-COOH. 


3.42. Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa C, H và N trong đó N chiếm 16,09% về khối 


3.43. 


3.44. 


3.45. 
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lượng. X tác dụng được với HCI theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức của X là 


A, GHHạNH:. B. C;HọNH;, 

C. C2H¿NH;. D. C;H;¡NH;. 

Để trung hoà 200 ml dung dịch amino axit X 0,5M cần 100 g dung địch 
NaOH 8%, cô cạn dung dịch được 16,3 g muối khan. X có công thức cấu tạo là 
A. H;ạN-CH;—-CH;-COOH. B. H;NCH(COOH)›. 

C. (H;N);CH-COOH. , D. H;N-CH;-CH(COOH)a 

Hợp chất X gồm các nguyên tố C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 


3:1:4: 7. Biết phân tử X có 2 nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của X là 
A. CHUON:. B. C2HạON;. 
C. C;HạO¿N:. D. C¿HạNO:. 


Hãy sắp xếp các chất : amoniac, anilin, p-nitroaniin, p-metylanilin, 
metylamin, đimetylamin theo thứ tự lực bazơ tăng dần. Giải thích ngắn gọn 
sự sắp xếp đó. 


3.46. 


3.47. 


3.48. 


3.49. 


3.50. 


Có ba ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt ba dung dịch của từng chất sau : 
a) HạN-CH;-COOH ; 

b) HạN-CH›;-CH;-CH(NH;)-COOH ; 

c) HOOC-CH;-CH;-CH(NH;)-COOH. 

Hãy nhận ra từng chất bằng phương pháp hoá học. 

A, Ð, C là ba hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là CyHzO¿N và có 


chức hoá học khác nhau. A, B có tính chất lưỡng tính, € tác dụng được với 
hiđro mới sinh. Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A, B, C. 

X là một hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tế C, H, N trong đó Ñ 
chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng với dung dịch HCI theo tỉ lệ mol 
1: 1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của X, 
ghi tên và cho biết bậc amin của từng chất. 

Cho 100 ml dung dịch một amino axit 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung 
dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản ứng, cô cạn đung dịch thì thu được 
2,5 øg muối khan. Mặt khác, 100 øg dung địch amino axit nói trên có nồng độ 
20,6% phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCI 0,5M. 

a) Xác định công thức phân tử của amino axit. 

b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của amino axit. 

Chất X có 40,45% C ; 7,86% H; 15,73% N về khối lượng, còn lại là oxi. X 
phản ứng với dung dịch NaOH cho muối C›H¿O»¿Na (Y). Xác định công thức 
phân tử và công thức cấu tạo của X biết phân tử khối của X nhỏ hơn 100. 


3.51*, Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát C,HV/O,N,. Thành phần phân 


trăm về khối lượng của N, O trong X là 15,7303% và 35,9551%. X tác dụng 
với dung dịch HCI chỉ tạo ra muối R(O„)—NH:CI (R là gốc hiđrocacbon). Xác 
định công thức phân tử của X. 
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Chương £ 


————— 


4.1. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


4.5. 


(*) 1ơ 


POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Bài 16 
ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 
Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là 
ÁA. CH¿ạ=C-CH=CHsạ. : B. CH;—ÝC=C=CH;ạ. 
GỊ; ch; 
C. CH;-CH;-C=CH. D. CH;=CH-CH;-CH;-CH;. 
Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol) ? 
A. CH;=CH-COOCH;:. B. CH;=CH-OCOCH:. 
C. CH;=CH-COOC;H¡. D. CH;=CH-CH;-OH. 
Cho các polime sau đây : (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) sợi đay ; (4) tơ 


enang` ; (5) tơ visco ; (6) nilon — 6,6 ; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn ĐỐC 
xenlulozơ là : 


A.@), Ø), (6). B. (2), @), 6), ©). 
C. (2), (3), (6). Đ. ®), (6), Ó). 


Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo về khối 
lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với I phân tử clo ? 


A.3. : B.2. 

C, 1. D.4. 

Poli(vinyl clorua) lu -CH ] có phân tử khối là 35 000. 
| 
Œ 


enang là sản phẩm trùng ngưng của axit œ — aminoetanoic : 
nH,N[CH,J,COOH -> $NH-[CH;], -CO),„ + nH;O 


4.6. 


4.7. 


4.8. 


4.9. 


4.10. 


4.11. 


Hệ số trùng hợp n của polime này là 
A. 560. B. 506. 
C. 460. D. 600. 


Xét về thành phần nguyên tố, cấu tạo phân tử và phân tử khối thì cao su 
thiên nhiên thuộc loại hợp chất gì 2 


Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra các SSlne sau từ monome, 
a) CH› —CH 
li Ì 
b) -—-CH;-— 
lETIÊN 
CH-CH; -CH¿ -CH =C-CH; 
“5 CH; | 


Viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp tạo thành polime từ 
các monơrme sau : 


a) Vinyl clorua và vinyl axetat. 
b) Buta—1,3—-đien và stiren. 
c) Axit metacrylic và buta—1,3—đien. 


Viết các phương trình hoá học của phản ứng đepolime hoá các polime sau 
tạo thành các monome : 


poli(metyl metacrylat), polistiren, CH~CH 
Í | 
CHạ CH;Br 

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO; và hơi H;O với tỉ lệ 
nco, :nH,o = l: I. Hỏi polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau : 
poli(vinyl clorua) ; polietilen ; tính bột ; protein ? Tại sao ? 

Viết công thức cấu tạo tất cả các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử 
CgH¡gO, không tác dụng với NaOH. Trong số các dẫn xuất đó, chất nào thoả 


mãn điêu kiện sau : A —-F22_› B — "#2, nolime, 
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Bài 17 
VẬT LIỆU POLIME 


4.12. Tơ poliamit là những polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm 
A. amit -CO-NH- trong phân tử. 
B. -CO- trong phân tử. 
C. —NH- trong phân tử. 
D. -CH(CN)- trong phân tử. 
4.13. Một polime Y có cấu tạo mạch như sau : 
... CH›-CH;~-CH;~-CH;,-CH;-CH;-CH;-CH;-— ... 
Công thức một mắt xích của polime Y là 
A. -CH;-CH;-CH.-. B. -CH;-CH;-CH;-CH;-. 
C. -CH;-. D. -CH;-CH;:-. 
4.14. Polime X (chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35 000. 
Công thức một mất xích của X là 
A., =CH¡; - CHCI -. B. —CH =CCI —. 
C. - CCI = CCI —. D. - CHCI ~ CHCI -. 


4.15*. Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể 
tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau : 


hs 15% ụ hs 95% ¿ hs 90% 
Metan — h5“ „ Axetilen —— —>Vinyl cloua —*““-›PVC. 


Muốn tổng hợp I tấn PVC thì cần bao nhiêu m' khí thiên nhiên (đo ở đktc) ? 
A. 5580 mẺ. B. 5883 mẺ. 
C. 2941 mề. D. 5880 m. 


4.16. Cứ 5,668 g cao su buna~S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCI¿. 
Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là 


A. B. 


C. D. 


)Jm Q2[2 
ta | kì |Bm 
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4.17. Khi cho hai chất A, B trùng ngưng tạo thành polime D có công thức : 


II: 
O- [ CHỊ] O-C-C,Hz- œC 
n 


Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra chất D. 


4.18. Hãy viết ba sơ đô điều chế cao su butađien đi từ ba loại nguyên liệu khác 
nhau có sẵn trong thiên nhiên. 


4.19. Viết các phương trình hoá học biểu diễn quá trình chuyển đổi theo sơ đồ sau : 


1,I-điclopropan TH VA +AgNO¿/NH n_ +H2SO, O_, 


là 


C2 Dp _ }NMIOH ,E_ “H32: ý CH,—CH(OH)-COOH —› 


H;$O¿ đặc,t° F +CH:OH 
——*— 


——> polime. 
H;SO, đặc, G polime 


ị 
4.20.;PVC là polime có nhiều ứng dung trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ 
g1ả đa, vải che mưa, ... 
Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC. 
4.21. Tlãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống : 
a) Các vật liệu polime thường là chất ...(1)... không bay hơi. 
b) Hầu hết các polime ...(2)... trong nước và các dung môi thóng thường. 
c) Polime là những chất ...(3)... do nhiều ...(4)... liên kết với nhau. 
d) Polietilen và poli(vinyl clorua)} là loại polime ...(Š5)... còn tỉnh bột và 


xenlulozø là loại poltne....(6)... 


4.22. Nêu các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime. Cho ví dụ 
minh hoa. 

4.23. Hãy giải thích tại sao không nên giặt quần áo sản xuất từ nilon, len, tơ tăm 
bảng xà phòng có độ kiểm cao, tại sao không nên giật bằng nước quá nóng 
hoặc ủi (là) quá nóng các đồ dùng trên. 


Kỗi 


4.24. 


4.25. 


4.26. 


4.27. 


4.28. 


4.29. 
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Bài 18. Luyện tập 
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Tơ lapsan thuộc loại 

A. tơ axetat. B. tơ visco. 

C. tơ polieste. D. tơ poliamit. 
Tơ nilon—6,6 là 

A. hexacloxiclohexan. 

B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin. 
C. pohamit của axit E—aminocaproic. 

D. polieste của axit ađipic và etylen glicol. 


Capron thuộc loại 


A. tơ poliamIit. B. tơ visco. 

C. tơ polieste. D. tơ axetat. 

Polime lo Xe jï là sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thuỷ 
OH j- 

phân trong môi trường kiềm của monome nào sau đây ? 

A. CH;=CH-COOCH; B. CH;COOCH=CH; 

C. C;H;COOCH;CH=CH; D. CH;=CHCOOCH;CH=CH;. 


Polime dùng để chế tạo thuỷ tỉnh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng 
hợp monome 


C. CH.CH = CH¡¿. D. CH; = CH = CH(CH;)COOCH:. 


Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và 
ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu 2 Biết hiệu suất quá trình este hoá và 
trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. 


A. 215 kg và 80 kg. B. 171 kg và 82 kg. 
C. 65 kg và 40 kg. D. 175 kg và 70 kg. _ 


4.30. Cho các chất : O;N-{CH;]¿~NO; và Br-[CH;]¿-Br. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành tơ nilon—6,6. 
b) Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của loại tơ trên. 

4.31. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế poli(sobutvÍ metacrylat) từ 
axit và ancol tương ứng, _ 
b) Khi đốt cháy 1 thể tích hiđrocacbon A cần 6 thể tích khí O. và tạo ra 4 
thể tích khí CO-. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp chất A 
để tạo polime. 

4.32. Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ điều chế cao su buna bằng : 
a) Bốn phản ứng liên tiếp. 
b) Năm phản ứng liên tiếp. 

4.33. Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon—6,6 (biết M = 2 500 g/mol) 
và của tơ capron (biết M = 15 000 g/mol). 

4.34. Đốt cháy hoàn toàn 8,7 g amino axit Á (chứa một nhóm cacboxyl) thì thu 
được 0,3 mol CO¿, 0,25 mol H;O và 1,12 lít của một khí trơ (ở đktc). 
a) Xác định công thức cấu tạo của À. 


b) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo polime từ chất A. 
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( tương 2 1¬ ẽ-..<ẽ.-.....-..<.5 


5.1. 


3.2. 


5.3. 


ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 


Bài 19 
KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 


Quá trình oxi hoá hay khử nào dưới đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích ? 
A. Fe + Fe” + le 

B. Feˆ" +2e — Fe” 

C. Fe — Fe + 2e 

Đ. Fe + 2e — Fe” 

Nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hoá học có tính chất nào sau đây ? 
A, Nhường electron và tạo thành ion âm. 

B. Nhường electron và tạo thành ion dương. 

C. Nhận electron để trở thành ion âm, 

D. Nhận electron để trở thành ion dương. 

Theo phản ứng hoá học : Fe + CuSO¿ — FeSO¿ + Cu, để có sản phẩm là 0,1 mol 
Cu thì khối lượng sắt tham gia phân ứng là 

A.2,8g. B. 5,6 g. 

€. !1,2 g. D. 56g. 


5.4. Giải thích vì sao kim loại có những tính chất vật lí chung là : 


5.5. 
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a) Dẫn điện, dẫn nhiệt ; 

b) Dẻo ; 

c) Có ánh kim. 

Cho biết những ứng dụng quan trợng nhất của kim loại : 
ä) Có nhiệt độ nóng chảy cao ; 

b) Có nhiệt độ nóng chảy thấp ; 

©) Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 


3 -BT. HOÁHO€12(NC)-B 


5.6. Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn 


.7, 


Š.8. 


5.9 


» 


một số tạp chất là bột của các kim loại kẽm, thiếc, chì. 

Giải thích phương pháp được lựa chọn, viết phương trình hoá học đạng ion 
thu gọn và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng. 

Có một mẫu kim loại đồng lẫn một ít kim loại bạc. Hãy trình bày hai phương 
pháp hoá học điều chế đồng(H) nitrat tỉnh khiết từ mẫu kim loại đồng nói 
tren. Viết các phương trình hoá học. 


Ngâm mội lá kẽm nhỏ trong một dung dịch có chứa 2,24 g ion kim loại có 
điện tích 2+, Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 0,94 g. 


Hãy xác định ion kim loại trong dụng dịch. 


. Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào đung dịch AgNO; dư, 


khuấy kĩ một thời gian cho đến khí phản ứng kết thúc, thu được 54 g kim 
loại. Mặt khác, cũng cho a gam hỗn hợp bột các kim loại trên vào dung dịch 
CuSO¿ dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được kim loại có 
khối lượng bằng (a + 0,5) gam. 


a) Viết phương trình hoá học và phương trình ion thu gọn của các phản ứng. 
b) Tính a. 


c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong 
hỗn hợp. 


đ) Tính tỉ lệ số nguyên tử Nự số nguyên tử Cu trong hỗn hợp. 


Bài 20 
DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 


5.10. Trong pin điện hoá Zn ~ Cu, phần ứng hoá học nào xảy ra ở điện cực âm 2 


A. Cu —› Cu?" + 2e B. Cu?! +2e —> Cụ 


C. Zn?! + 2e -› Zn D. Zn —> Zn?' + 2e 


5,11. Trong cầu muối của pin điện hoá khi hoạt động, xảy ra sự di chuyển của các 


Á. ion. B. electron. 


C. nguyên tử kim loại. D. phân tử nước. 
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5.12. 


Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Cu — Ag, nồng độ của các Ion 
trong dung dịch biến đổi như thế nào ? 


A. Nồng độ của ion Ag” tăng dần và nồng độ của ion Cu” tăng đần. 

B. Nông độ của ion Ág” giảm dần và nồng độ của ion Cu” giảm đần. 
C. Nông độ của ion Ag` giảm dần và nồng độ của ion Cu”” tăng dần. 
D. Nồng độ của iơn Ag” tăng dần và nông độ của ion Cu“' giám dần. 


5.13. Các chất phản ứng trong pn điện hoá A1 — Cu là 


5.14. 


3.15. 


5.16. 


S.1?, 
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A. AI, B. AI” và Cu. 
C. Cu” và AI. D. AI và Cu. 
Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá : 
2Cr + 3Ni”” — 2C” + 3Ni 
E” của pin điện hoá là 
A. L0 V, B. 0,48 V. C. 0,78 V. D.0,96 V. 


z;ư. ,. TRÒ =. . HỜ Ï_ 
Biết: EQ 2. =~0,74 Vị EN ai nị = —0/26 V, 


Suất điện động chuẩn của pin điện hoá được tạo thành từ cặp oxi hoá — khử 
Auf/Au và Snˆ*/Sn là 
A. 1,24 V. B. 1,46 V. C. 1,64 V. D. 0,98 V, 


iết : EỢ = - EÐ KauÀ 
Biết : Pu TẾ v ĐỀ 2+ sen 0,14 V. 


Biết : EDwi_Ag)= L6 V và EP.ac,pị = —0,26 V, thế điện cực chuẩn của 
cặp oxi hoá - khử Ag”/Ag là 

A.0,8 V. . B.1.32V. C. 0,76 V. D. 0,85 V. 

Sau một thời gian phản Ứng giữa các cập oxi hoá — khử là Znˆ*/Zn và 
Cu”'/Cu trong dung dịch, nhận thấy 

A. khối lượng kim loại Zn tăng. 

B. khối lượng của kim loại Cu giảm. 

C. nồng độ của ion Cu! trong dung dịch tăng. 


D. nồng độ của ion Zn”” trong dung dịch tăng. 


5.18. Cho biết: E°, =+080VvàE?°,  =+0,85V, 
AB /AE Hgˆ” /Hg 


Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra được ? 
A.Hg+ Ag”— Hgˆ* +Ag 
B. Hg”” + Ag — Hg + Ag” 
C. Hg”" + Ag? — Hg + Ag 
D. Hg+ Ag-> Hg”” +Ag` 
5.19. Chất nào sau đây có thể oxi hoá được ion Fe?” thành ion Fe”† 2 
A. Cụ?” B. Pb” 
C.Ag” D. Au 
5.20. Cho các cặp oxi hoá — khử sau : Cu'/Cu ; Fe“†/Fe : Mg”?/Mạ. 
a) Viết phương trình biển đổi giữa lon kim loại và nguyên tử kim loại trong 
mỗi cặp. 
b) Hãy cho biết : 
— lon nào có tính oxi hoá mạnh nhất 2 
— lon nào có tính oxi hoá yếu nhất ? 
— Kim loại nào có tính khử mạnh nhất ? 
~ Kim loại nào có tính khử yếu nhất ? 
©) Dùng một hoặc hai chất khử nào ở trên để có thể khử được : 


- lon Fe” ? 


— lon Cu”” ? 

Viết các phương trình hoá học dạng ion thụ gọn. 
5.21. Có những ion và nguyên tử kim loại sau : Co, Ba”, Mn””, Mg, Pb, Co”†, Ct, 
i, Mg”*, Cr””, Ni, K”, Ba, Mn, K, Pb?”. 


NI 
Hãy sắp xếp chúng thành những cặp oxi hoá — khử và viết phương trình 
chuyển hoá giữa chất oxi hoá và chất khử trong mỗi cặp. 


5.22. Có những cặp oxi hoá ~ khử sau : Fe “/Fe ; Cu” /Cu ; Fe ”/Fe“*. 
a) Fe có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl: và trong dung dịch CuCIl; 


không ? Giải thích và viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn, nếu có. 
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b) Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl; và trong dung dịch FeCls 
không ? Giải thích và viết phương trình hoá học đạng ion thu gọn, nếu có. 


5.23. Có những phản ứng hoá học nào xảy ra khi cho a mol Zn vào dung dịch chứa 


b mol AgNO; và c mol Cu(NOa); ? 


Š.24. Nhúng một lá kẽm trong dung dịch coban(I) clorua, nhận thấy có kim loại 


coban phú ngoài lá kẽm. Nếu thay lá kẽm bằng lá đồng thì không có hiện 
tượng øì Xảy ra. 


a) Kim loại nào có tính khử mạnh nhất trong 3 kim loại trên 2 
b) Cation nào có tính oxi hoá mạnh nhất ? 
c) Sắp xếp những cation kim loại trên theo chiều tính oxi hoá tăng dần. 


d) Viết các phương trình hoá học có thể xảy ra giữa các cặp oxi hoá — khử 
nói trên. 


5.25. Cho biết vị trí của ba cặp oxi hoá — khử trong dãy điện hoá như sau : 


7n Pbt Cu” 
———————- 
Zn Pb œu 


Tính oxi hoá của cation kim loại tăng theo chiều mũi tên. Hãy dự đoán điều 
Øì xảy ra, khi : 

a) Trộn dung địch chì(TD nitrat với dụng địch đồng(II) nitrat. 

b) Nhúng một lá chì trong dung địch đồng(TI) nitrat. 

c) Nhúng một lá đồng trong đung dịch chì(II) nitrat. 

đ) Nhúng một lá kẽm trong hỗn hợp các dung dịch đồng(H]) nitrat và chì(II) 
mmfraf, 

Viết các phương trình hoá học dạng 1on thu gọn cho những trường hợp có 
phản ứng xảy ra. ` 


5.26. Cho 1,68 g bột Fe và 0,36 g bột Mg tác dụng với 375 ml dung dịch CuSO,, 
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khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kìm 
loại thu được sau phản ứng là 2,82 g. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


b) Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO/, trước phản ứng. 


Bài 21. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 


Š.27. Cho 4,875 g một kim loại M hoá trị lÏ tác dụng hết với dung dịch HNO; 


loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại M là 


A.Zn. B. Mg. 
C. Ni. D. Cu. 
3.28. Nhúng thanh kim loại M hoá trị II vào 1120 ml dung dịch CuSOa 0,2M. Sau 


5.29. 


3.30. 


khi phản ứng kết thúc, khối lượng thanh kim loại tăng 1,344 g và nồng độ 
CuSO¿ còn lại là 0,05M. Cho rằng Cu kim loại giải phóng ra bám hết vào 
thanh kim loại. Kim loại M là 

A.Mg. B. AI. 

C. Fe. D. Zn. 

Nhúng một thanh Mg vào 200 mÍ dung địch Fe(NO¿)+ 1M, sau một thời gian 
lấy thanh kim loạt ra cân lại thấy khối lượng tăng 0,8 g. Số gam Mg đã tan 
vào dung dịch là 

A.14Ag. B. 4,8 g. 

C.84g. D.4,1g. 

Để khử hoàn toàn 45 g hỗn hợp gồm CuO, FeO, FczO¿, Fe;Oa, Fe và MgO 


cần đùng vừa đủ 8,4 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản 
ứng là 


A.39g. B.38g. 
C.24g. D.42g. 
5.31. Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại hoá trị II trong khí Cl; thu được 14,25 g 
muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là 
A.Zn. B. Cu. 
C. Mg. D.NI. 
5,32. Có hỗn hợp bột kim loại Fe, Ag, Cu. Dùng những phản ứng hoá học nào có 


thể chứng minh được trong hỗn hợp có mặt những kim loại trên ? 


5.33. Cho 8,3 g hỗn hợp bột các kim loại Fe và AI tác dụng hết với dung dịch HCI 


thu được 8,4 lít Hạ đo ở 136,5°C và 760 mm Hg. 
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5.34. 


5.36. 


5.37. 


a) Tính thành phần phần trăm các kim loại trong hỗn hợp ban đầu theo số 
mol và theo khối lượng. 


b) Tính tổng số mol electron mà kim loại đã nhường. 

Một bình kín dung tích 5 lít chứa oxi dưới áp suất 1,4 atm ở 27°C. Người ta 
đốt cháy hoàn toàn 12 ø một kim loại hoá trị ÍÏ ở trong bình đó. Sau phản 
ứng nhiệt độ trong bình là 136,5°C, áp suất là 0,903 atm, thể tích bình không 
đổi, thể tích chất rắn không đáng kể. Xác định kim loại mang đốt. 


. Cho 12,8 g kim loại A hoá trị H phản ứng hoàn toàn với khí Cl; thu được 


muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 mì dung dịch C. Cho C phản ứng với 
thanh sắt nặng 11,2 g, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và 
khối lượng thanh sắt này tăng 0,8 g, nồng độ FeCl; trong dung dịch là 0,25M. 
a) Xác định kim loại A. 

b) Tính nồng độ mol của muối B trong dung địch C. 


Bài 22 
SỰ ĐIỆN PHÂN 


Trong quá trình điện phân, những ion âm (anion) đi chuyển về 
À. anot, ở đây chúng bị khử. 

B. anot, ở đây chúng bị oxI hoá. 

C. catot, ở đây chúng bị khử. 

D. catot, ở đây chúng bị oxi hoá. 


Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO: (các điện cực trơ), ở cực âm 
xảy ra phản ứng nào sau đây ? 


A. Aøg—> Ag' +le B. Aø” + le—> Ag 
C. 2HO — 4H + O; + 4e ID, 2HạO + 2e — Hạ + 2OH~ 
5.38. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSÒ¿ (các điện cực trơ), ở anot xảy ra 
phản ứng 
A. oxi hoá ion SO2_. B. khử ion SO4”. 
C. khử phân tử H;O. D. oxi hoá phân tử HO. 
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5.39. Điện phân dung dịch ZnBr; với các điện cực trơ bằng graphit, nhận thấy có 
kim loại bám trên một điện cực và dung dịch xung quanh điện cực còn lại có 
màu vàng. 

a) Giải thích các hiện tượng quan sát được và viết phương trình ion — 
electron xảy ra ở các điện cực. 
b) Viết phương trình hoá học của sự điện phân. 

5.40. Điện phân dung địch Pb(NO2a)› với các điện cực bảng than chì, nhận thấy có 
chất khí thoát ra ở một điện cực và có chất rắn bám vào điện cực còn lại. 

a) Giải thích các hiện tượng quan sát được và trình bày sơ đồ của sự điện phân. 
b) Viết phương trình hoá học của sự điện phân. 

5.41. Điện phân dung dịch CuCl; với các điện cực bằng graphit. 

a) Hãy dự đoán những hiện tượng xảy ra ở các điện cực. Trình bày sơ đồ 
điện phân và viết phương trình hoá học của sự điện phân. 

b) Sau một thời gian, người ta ngừng điện phân và tách toàn bộ lượng kim 
loại vừa điện phân được ra khỏi điện cực, làm khó, cân được 0,544 g. 

Hãy tính : 

— Số mol kim loại thu được. 

~ Thể tích khí thu được ở đktc. 

c) Biết thời gian điện phân kéo đài l6 phút với cường độ dòng điện không 
đổi. Tính cường độ dòng điện đã dùng. 

5.42. Điện phân dung dịch CuSO¿ với điện cực bằng đồng. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ở các điện cực. 
b) Có nhận xét gì về sự thay đổi nồng độ của ion cu" trong dung dịch ? 
c) Biết anot là một đoạn dây đồng có đường kính 1 mm được nhúng sâu 4 cm 


trong dung dịch CuSO,. Tính thể tích và khối lượng đồng nhúng trong 
dung dịch. 


đ) Biết cường độ dòng điện không đổi là 1,2A. Hãy tính thời gian từ khi bắt 
đầu điện phân cho đến khi đoạn đây đồng rihúng trong dung dịch bị oxi hoá 
hoàn toàn và tan vào dung dịch. 


e) Khối lượng catot biến đổi thế nào sau quá trình điện phân ? 


Cho biết khối lượng riêng của đông là 8,98 g/cm'. 


4I 


5.43. 


3.44. 


5.45. 


5.46. 


5.47. 


5.48. 


3.49. 
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Bài 23 
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại 2 


A. O¿. B. CO›. 

C. H;O. D.N¿. 

Phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại 2 

A. Phản ứng trao đối. B. Phản ứng oxi hoá — khử. 
C. Phản ứng thuỷ phân. D. Phản ứng axIí — bazơ. 


Kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài 
không khí ẩm ? 

A.Zn. B. Fe. 

C. Ca D. Na. 

Trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hoá học 
khi thực hiện những thí nghiệm sau : 

Thí nghiệm 1 : Rót khoảng 2 ml dung dịch HCI vào ống nghiệm có một viên 
2n sạch. 

Thí nghiệm 2 : Rót khoảng 2 ml dung dịch HCI vào ống nghiệm có một viên 
Zn sạch, sau đó thêm vài giọt dung dịch CuSO/,. 

Thí nghiệm 3 : Rót khoảng 2 mÌ dung dịch HCI vào ống nghiệm có một mầu 
đây đồng. 

Thí nghiệm 4 : Rót khoảng 2 ml dung dịch HCI vào ống nghiệm có một viên 
Zn và một mầu dây Cu tiếp xúc với nhau. 

Hàn thiếc một vật bằng sắt với một vật bàng đồng. Dự đoán có hiện tượng gì 
xảy ra khi để vật sau khi hàn trong không khí ẩm. Giải thích và trình bày 
cơ chế ăn mòn. 

Có 3 đồ vật được làm bằng thép. Mỗi vật được mạ bằng một kim loại khác 
nhau là kẽm, thiếc, niken. Sự ăn mòn sẽ xảy ra như thế nào nếu trên bề mặt của 
chúng có những vết xây sát sâu tới lớp thép bên trong, khi chúng tiếp xúc lâu 
ngày với không khí ẩm ? Giải thích và trình bày cơ chế ăn mòn đối với mỗi vật. 
Khi lắp đặt các đường ống bằng thép trong lòng đất, nhận thấy cứ khoảng 
chừng vài chục mét người ta lại nối ống thép với một tấm kim loại nhôm 
hoặc kẽm. Hãy giải thích mục đích của việc làm này. 


5.50. 


Bài 24 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


Chất nào sau đây được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện 
phân ? 


A. Lưu huỳnh. B. Axit sunfuric. 
C. Kim loại sắt. D. Kim loại nhôm. 


5.51. Điện phân nóng chảy một muối của kim loại M với cường độ dòng điện là l0A, 


`.52, 


5.53. 


thời gian điện phân là 80 phút 25 giây, thu được 0,25 mol kim loại M ở catot. 
Số oxi hoá của kim loại M trong muối là 

A.+l. B. +2. C. +3. D. +4. 

Cho một ít bột đồng vào dung dịch AgNO:. Sau một thời gian thu được hỗn 
hợp hai muối và hỗn hợp hai kim loại. Hãy tách riêng từng kim loại và từng 
muối ra khỏi hỗn hợp bàng phương pháp hoá học. 


Malachit có công thức hoá học là CuCO.Cu(OH)x. Từ chất này hãy trình 
bày các phương pháp điều chế Cu. . 


5.54. Điện phân dung dịch AgNO; với các điện cực trơ là graphil. 


a) Trình bày sơ đồ điện phân dung dịch AgNOa và viết phương trình hoá học 
của sự điện phân. 


b) Thời gian điện phân là 14 phút 15 giây, cường độ dòng điện không đổi là 
0,8A. Tính khối lượng bạc điều chế được. 


c) Tính thể tích khí (đktc) thu được ở anot. 


5.55, Điện phân dung dịch AgNOa (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 


0,432 g Ag ở catot. Sau đó, để kết tủa hết ion Ag” còn lại trong dung dịch 
sau điện phân, cần dùng 25 m1 dung địch NaCI 0,4M. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính cường độ dòng điện đã dùng. 


c) Tính khối lượng AgNO; có trong dung dịch ban đầu. 


5.56. Điện phân 200 mi dụng dịch AgNO: 0,4M với điện cực trơ, trong thời gian 


4 giờ, cường độ đồng điện là 0,402A. 
a) Tính khối lượng Ag thu được sau điện phân. 
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b) Tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Cho rằng 
thể tích của dung địch sau điện phân thay đổi không đáng kể. 


5.57. Điện phân dung dịch CdS5O/ (các điện cực trơ) nhận thấy ở một điện cực có 


kim loại bám vào, ở điện cực còn lại có khí thoát ra. 

a) Hãy cho biết phản ứng hoá học xảy ra ở các điện cực và viết phương trình 
hoá học của sự điện phần. 

b) Trong điều kiện công nghiệp, người ta điện phán dung dịch CdSO¿ với 
cường độ dòng điện là 25 kA. Tính khối lượng kim loại Cd điều chế được 
sau 12 giờ. (Mẹca= 112,5 g/mol) 

c) Tính thể tích khí (đktc) thu được ở điện cực còn lại. 


5.58. Điện phân dung dịch CuSO¿ với các điện cực trơ bằng graphit. 


5.50, 


a) Viết các phản ứng xảy ra ở các điện cực. 


b) Điện phân dung dịch trên với thời gian l giờ, cường độ dòng điện cố định 
là 0,16A. Tính khối lượng Cu điều chế được. 


c) Dung dịch CuSO¿ trước khi điện phân có thể tích 100 ml, nồng độ 0,5M. 
Tính số mol các Ion có trong dung dịch trước khi điện phân. 


đ) Tính nồng độ mol của các Ion có trong dung dịch sau điện phân. Coi thể 
tích của dung dịch sau điện phân thay đổi không đáng kể. 


Bài 25. Luyện tập 
SỰ ĐIỆN PHÂN - SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


Điện phân NaBr nóng chảy, thu được Br; là do có 
A. sự ðxi hoá lon Brˆ ở anot. B. sự oxi hoá ion Br ở catot. 


C. sự khử ion ở Brˆ anot. D. sự khử ion Brˆ ở catot. 


Š.60. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO;¿ (các điện cực bằng graphit), 
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mô tả nào sau đây là đúng ? 
A. Õ anot xảy ra sự khử ion Cu”, 


B. Ở catot xây ra sự oxi hoá phân tử H;O. 


3.61, 


3.62. 


3.63. 


C. Ở catot xảy ra sự khử ion Cu””. 
D. Ở anot xảy ra sự oxi hoá ion SOT_ : 
Điện phân dung dịch bạc nitrat với cường độ dòng điện là 1,5A, thời 
gian 30 phút, khối lượng bạc thu được là 
A.6,0g. B. 3,02 g. 
C.1,5Šg. D.0,05 g. 
Cho phản ứng hoá học : 
Zn + §n”“” -› Zn” + §n 


So sánh tính oxi hoá và tính khử của các chất và ion nào sau đây là đúng 2 


Tính oxi hoá Tính khử 
A.| Zn>n Sa?” > Zn”* 
B.| Zn<®n, Sn” < Zn” 
C. | Sn” > Zn” Zn > Sn 
D. | Sn” < Zn? Zn < Šn 


Cho biết: E°”,,  =-0,74V; E?”,, = -0,13 V, Sự so sánh nào sau 
Cr”" /Cr Pb“"/Pb 

đây là đúng ? 

A. lon Pb?” có tính oxi hoá mạnh hơn lon l4: NI 

B. Nguyên tử Pb có tính khử mạnh hơn nguyên tử Cr. 

C. lon Cr”” có tính oxi hoá mạnh hơn ion PbỶ”. 


D. Nguyên tử Cr và nguyên tử Pb có tính khử bằng nhau. 


5.64. Có những cặp oxi hoá — khử sau : 


Ag”/Ag : Fe”'/Fe : Zn“f/Zn ; Hg”*/Hg. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng biến đổi giữa chất oxi hoá và 
chất khử trong mỗi cặp. 


b) Các cặp oxi hoá — khử trên được sắp xếp thành dãy điện hoá : 
S4. SP | SH Ae' Hg”” 


Zr Fe  Ag Hg 
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Hãy cho biết : 
L) Chất oxi hoá mạnh nhất ; 


2) Chất oxi hoá yếu nhất ; 

3) Chất khử mạnh nhất ; 

4) Chất khử yếu nhất. 

c) Những ion kim loại nào có thể oxi hoá được : 
1) Zn; 2)Fe ; 3) A2? 


đ) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong câu c. 
e) Tra cứu tài liệu để cho biết thế điện cực chuẩn của mỗi cặp oxi hoá — khử 


đã cho ở trên. 

Š.6S. Cho những phản ứng oxi hoá — khử (chưa cân bằng) sau : 
1) Hạ” + Ag — Hg + Ag` 2) Hg”' + Cu — Hg + Cu?“ 
3) Hg + Au”” —¬ Hg”” + Au 4) Ag” + Cu  Ag + Cu”! 


a) Hãy cân bằng những phản ứng oxi hoá ~ khử trên.. 

b) Trong số những chất đã cho ở trên, chất nào là : 

— Chất oxi hoá mạnh nhất 2 

— Chất khử mạnh nhất ? 

c) Sắp xếp các cặp oxí hoá — khử trên thành đãy điện hoá. 


5.66. Dựa vào dãy điện hoá của kim loại để khẳng định hoặc phủ định những nội 
dung sau : 


a) Dùng kim loại AI để khử ion PbỶ”. 

b) Dùng ion AI” để oxi hoá kim loại Ag. 

c) Dùng ion Ag” để oxi hoá kim loại Pb. 

d) Dùng ion Hg”” để oxi hoá kim loại Àg. 

Viết các phương trình hoá học cho những câu được khẳng định. 
5,67. a) Hãy mô tả những hiện tượng xảy ra (nếu có) : 

L) Ngâm lá kim loại Àø trong dung dịch Cu(NO2a). 

2) Trộn dung địch Cu(NO¿); với dung dịch AgNOa. 

3) Trộn dung địch Cu(NO-)s với dung dịch NaOH. 

4) Ngâm lá kim loại Cu trong dung dịch FeCH. 
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5.68. 


3) Ngâm lá kim loại Cụ trong dung dịch FeCb:. 

b) Trong những phản ứng xảy ra ở trên, phản ứng nào là phản ứng oxi 
hoá — khử 2 

Bạn em cho rằng có thể biến đổi kim loại Pb thành kim loại Au. Để chứng 
mính cho ý tưởng của mình, bạn em ngâm một lá chì nhỏ trong một dung 
dịch trong suốt. Sau ít phút lấy lá chì ra khỏi dung dịch, nhận thấy lá kim 
loại ban đầu đã biến đổi thành kim loại có màu vàng. 

a) Ý tưởng của bạn em có đúng không ? Vì sao ? 

b) Dung dịch trong suốt mà bạn em đã dùng là dung dịch gì 2 

c) Hiện tượng trên được giải thích như thế nào ? Viết phương trình hoá học 
dạng lon thu gọn. 


5.69. Có những pin điện hoá được tạo thành từ các cặp oxi hoá — khử sau : 


1) CuŸ*/Cu và Feˆ*/Fe 

2) Ag”/Ag và Zn”'/Zn 

3) Ag”/Ag và AI /AI 

Hãy cho biết : 

a) Điện cực dương và điện cực âm của mỗi pin điện hoá. 


b) Những phản ứng xảy ra ở các điện cực và phản ứng hoá học của mỗi pin 
điện hoá khi pin hoạt động. 


c©) Suất điện động chuẩn của mỗi pin điện hoá. 


5.70. Người ta phủ một lớp bạc trên một vật bằng đồng có khối lượng 8,48 g bằng 


cách ngâm vật đó trong dung địch AgNOa. Sau một thời gian, lấy vật ra khỏi 
đung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân được 10 g. 

a) Cho biết những cặp oxi hoá — khử của kim loại đã tham gia phản ứng và 
viết phương trình hoá học đưới đạng ion thu gọn. 

b) Tính khối lượng kim loại bạc đã phủ trên bê mặt của vật. 

c) Người ta có thể phủ một khối lượng bạc như trèn lên bề mặt của vật bằng 
phương pháp mạ điện với cực âm (catot) là vật bằng đồng, cực dương (anot) 
là một thanh bạc. Tính thời gian cần thiết cho việc mạ điện, nếu cường độ 
dòng điện không đối là 2A. 


47 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


6.5. 


6.6. 


48 


KIM LOẠI KIỀM 
KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM 


Bài 28 
KIM LOẠI KIỀM 


Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ? 
A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. 

B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất. 

C. Cấu tạo mạng tình thể của đơn chất. 

D. Bán kính nguyên tử. 

Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là 

A.M. 8, Na. 

C.K. D. Œ. 

Cho 6,2 g hỗn hợp 2 kim loại kiểm tác dụng hết với H;O thấy có 2,24 lít H; 
(đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là 
A.94g. B.09,5ø. 

C.9,6g. D.9,7g. 

Hoà tan hoàn toàn 5,2 g hai kim loại kiểm ở hai chu kì liên tiếp vào nước thu 
được 2,24 lít Hạ (đktc). Hai kim loại đó là 

A. Li và Na. B. Na và K. 

€. K và Rb. D. Rb và Cs. 

Các lon Mg?? và Na” đều có 10 e chuyển động xung quanh hạt nhân. Ion 
nào có bán kính nhỏ hơn 2 Vì sao ? 

a) Các ion S””, CI", KỲ, Ca?” đều có số electron bằng số electron của nguyên 


tử Ar. Hãy dự đoán bán kính của những ion này thay đổi như thế nào. Tra 
cứu tài liệu để tìm số liệu về bán kính của những ion này (theo nanomét). 


6.7. 


b) Hãy dự đoán như trên đối với những ion sau : O ”,E”, Na”, Mẹ”, AI”, 
Biết mỗi ion đều có số elecctron bằng số electron của nguyên tử khí hiểm Ne. 
Tra cứu tài liệu tìm số liệu về bán kính của những ìon này. 

Một mẫu kim loại Na có lân NazO và tạp chất trợ. Lấy 5 g mẫu kim loại này 
tác dụng với nước, được dung địch A và 1875 ml khí B (đktc). Dung dịch Á 
được pha loãng bằng nước cất cho đủ 100 ml. Biết 50 mì dung địch này trune 
hoà được 100 ml dung địch HCI IM. 

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các chất có trong mẫu 
km loại nói trên. 


Bài 29 


MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM 


6.8. 


6.9. 


6.10. 


Nông độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 39 # kim loại K vào 362 g 
nước là 


À. 12%. B. 13%. 

C. 14%. D. 15%, 

Trong I lít dung dịch Na;SO¿ 0,2M có tổng số mol các ion đo muối phân li 
ra là 

A. 0,2 mol. B. 0,4 mol. 

€. 0,6 mol. D. 0,8 moi. 


Cho 0.1 moi hỗn hợp Na;CO¿ và KHCO; tác dụng hết với dung dịch HCI. 
Dẫn khí thoát ra vào dụng dịch Ca(ORH)» dư thì khối lượng kết tủa thu được là 


A.8g. : B.9g. 
C.10g. D.I1g. 
. Cho a gam hồn hợp hai muối Na›CO+a và NaHSO; có số mol bàng nhan tác 


dụng với dung dịch H;SO/¿ loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch 
Ba(OH); dư thu được 41,4 g kết tủa. Giá trị của a là 

A. 20. B.2I. 

C. 22. D. 23. 
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6.12. 


6.13. 


6.14. 


6.15. 


6.16. 


6.17, 


h0 


Người ta đã dùng 6,26 g hôn hợp Na;CO; và K;zCO: phản ứng vừa đủ với 
200 ml dung dịch HNO;: 0,5M. Hãy xác định thành phần phần trăm theo 
khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp. 

Một dưng dịch có hoà tan 12,5 g hai muối KCI và KBr tác dụng hết với dung 
dịch AgNÑO+, thu được 20,78 g hỗn hợp hai muối bạc halogenua. Hãy xác 
định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp 
trước và sau phản ứng. 

Cho 2.464 lít CO› (đktc) đi qua dung dịch NaOH, người ta thu được 11,44 g 
hỗn hợp hai muối NazCO¿ và NaHCO:. 

Hãy xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp. 

Điện phân dung địch NaOH với cường độ dòng điện không đổi là [OA trong 
268 giờ. Sau điện phân, còn lại 100 gø dung dịch NaOH 24%. Tính nồng độ 
phần trăm của dung dịch NaOH trước điện phân. 


Bài 30 
KIM LOẠI KIỀM THỔ 


Nhận định đúng khi nói về nhóm kim loại kiểm thổ và các nhóm kim loại 
thuộc nhóm A nói chung là : 

A, Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng. 

B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm. 

€. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng. 

D. Tính khử của kim loại không phụ thuộc vào bán kính nguyên tử của 
kim loại. 

Cho 18,4 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc nhóm IIA ở 
hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCI. Cô cạn dung dịch sau 
khi phản ứng thu được 20,6 g muối khan. Hai kim loại đó là 


Á, Re và Mg. B. Mg và Ca. 
Œ. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 


4-BT HOAHOC12INC,. 


6.18. 


6.19. 


6.20. 


6.21. 


6.22. 


6.23. 


6.24. 


Trong nhóm I[A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, những tính chất và 
đại lượng sau dây biến đổi như thế nào ? 


a) Bán kính nguyên từ ; 

b) Tính khử ; 

©) Độ âm điện ; 

đd) Thế điện cực chuẩn E°. 

Nhóm lIA gồm những nguyên tế : Be, Mg, Ca, $r, Ba, Ra (nguyên tố phóng xạ). 


a) Chúng là những nguyên tố kim loại hay phi kim 2 Hãy dẫn ra một lí do 
cho câu trả lời. 


b) Nguyên tố Ca tạo ra một loại lon hay nhiều loại ton 2 Vì sao ? 


c) Năng lượng lon hoá và thế điện cực chuẩn liên quan thế nào đến tính khử 
của những nguyên tố này 7 


So sánh kim loại Ca và Mg về các mật sau : 

— Cấu hình electron của nguyên tử. 

~ Năng lượng Ion hoá. 

— Tác dụng với nước và axI. 

— Tính chất của oxit và hiđroxit. 

- Phương pháp điêu chế đơn chất. 

Trong mỗi trường hợp sau, hãy dẫn ra một phản ứng hoá học mà trong dó : 
a) Nguyên tử canxI bị oxi hoá. 

b) lon canxi bị khử. 

€) lon canxi không bị oxi hoá. không bị khử. 

Cho 10 g một kim loại kiểm thổ tác dụng với nước, thu được 5.6 lít khí hidro 
(đktc). Hãy xác đ;nh kim loại kiềm thổ đã dùng. 

Hãy xác định một kim loại nhóm HA, biết rằng 2 g kim loại này tác dụne hư! 
với dung dịch HCI thì thu được 5,55 g muối. 


Cho dung dịch HCI đặc, dư tác dụng với 6,96 g MnO›. Lượng khí vlo sinh ra 
đã oxi hoá hoàn toàn kim loại M, tạo ra 7,6 g muối, ¡lấy xác định kim lớai M. 
Biết M là một kim loại kiểm thổ. 


Bài 31 
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ 


6.25. Nước cứng không gây ra tác hai nào dưới đây ? 


6.26. 


6.27. 


A. Lầm hao tốn chất giặt rửa tổng hợp. 

B. Làm giảm mùi vị thực phẩm. 

C. Làm giảm độ an toàn của các nồi hơi. 

D. Làm tắc ống đân nước nóng. 

Cho dung dịch Ba(OH); đư vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaHCO; 
IM và Na;CO: 0,5M. Khối lượng kết tủa tạo ra là 

A. 147,75 g. B. 146,25 g. 

C. 145,75 g. D. 154,75 g, 

Hoà tan hoàn toàn 4 g hỗn hợp MCO:; và MˆCO; vào dung dịch HCI thấy 
thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch tạo thành đem cô cạn thu được 5,1 g 
muối khan. Giá trị của V là 

A.1.12. B. 1.,óã. 

C.2.24. D. 3,36. 


6.28. Dung dịch A chứa 5 ion : Mg””, Ba?*, Ca?", CỊ” (0,1 mol), NO3 (0,2 mol). 


Thêm dần V ml dung dịch KzCO+ 1M vào dung dịch A cho đến khi lượng 
kết tủa thu được lớn nhất. Giá trị của V là 

A. 190. B. 300. 

C. 200. D.250. 


6.29, a) Hãy viết đây đủ phương trình hoá học của các phần ứng sau : 


=1 


t2 


I1. Mg + HNO¿s(đạc) —> Khí A 
2. CaOCl¿ + HCI —› Khí B 

3. NaHSO+¿ + H;SƠ¿ —› Khí C 
4. Ca(HCOa); + HNOa —› Khí D 


b) Cho khí A tác dụng với HạO, khí B tác dụng với bột sắt, khí C tác dụng 
với dung dịch KMnO¿ và khí D tác dụng với dung dịch Ca(OH);. Hãy viết 
các phương trình hoá học cho mỗi trường hợp. 


c) Cho riêng từng khí tác dụng với dung dịch NaOH. Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng. 


6.30. Người ta có thể đùng muối natri photphat Na+PO„ để làm mềm nước có tính 


6.31. 


6.32. 


6.33. 


cứng vĩnh cửu. Hãy giải thích và viết các phương trình hoá học dạng ion 
thu gọn. 

Có 4 ống nghiệm không nhãn đựng riêng biệt bốn dung dịch : Ba(OH).. 
H;SO,, Na;CO;, ZnSO,. Hãy nhận biết dung địch đựng trong mỗi ống 
nghiệm với điều kiện không dùng thêm thuốc thử. Viết các phương trình 
hoá học. 

Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất CaCO+.MgCOa trong quặng 
đôlômít. Từ đôlômit sản xuất ra CaSO¿ và MgSO¿. CaSO¿ được dùng làm 
vật liệu xây đựng, MgSƠx được dùng làm vật liệu chịu lửa, thuốc xổ (thuốc 
tẩy ruột). Hãy giới thiêu phương pháp sản xuất MgSO/¿ và CaSO, từ quậng 
đôlòmit, Có thể tham khảo những thông tin sau trong quá trình sản xuất : 


Hợp chất L Độ tan (g chất tan/100 ạ H;O ở 20°C) 
MgCOa 0,01 
CaCO; ¬ 0.0014 
MgSO, 330 ï 
CaSO/ 0,21 ' 


Thạch cao khan CaSO¿ được nung nóng với than cốc ở nhiệt độ I400”C sinh 
ra lưu huỳnh đioxit, chất này được dùng để sản xuất axit sunẨuric. 

Thạch cao nung CaSO,.0,SH¿O trộn với nước sẽ trở thành thạch cao sống 
CaSO,.2H›2O hoá rắn và tăng thể tích. Vì vậy thạch cao nung được dùng dể 
đúc khuôn. Thạch cao khan không tác dụng với nước. 

a) Hãy viết các phương trình hoá học, khi : 


1. Cho thạch cao khan tác dụng với than cốc ở nhiệt độ cao. 


Sả 


ù.34. 


2. Cho thạch cao nung tác dụng với nước. 

3. Nung thạch cao sống ở nhiệt độ trên 200°C. 

b) Giải thích vì sao thạch cao nung được dùng đề : 

|. Bó hột chân, tay bị gãy. 

2. Đúc khuôn. 

c} Vì sao thạch cao khan không dùng để bó bột, đúc khuôn ? 

Vẽ đồ thị biểu điển số mol CaCO+ sinh ra phụ thuộc vào số mol COs tác 
dụng với dung dịch Ca(OH);. Biết dung dịch chứa Í moi Ca(OH);, số mol 
CO; tham gia phản ứng lần lượt là : 0; 0,5; L; I5; 2. 

Dựa vào đồ thị, hãy cho biết số mol COÓ› đã tác dụng với dung dịch Ca(OH)› 
đề thu được 0,75 mol CaCO:. 


6.35*. Trong một bình nước có chứa 0,01 mol Na” ;0,02 mol '@ Sài , 0,005 mol MẹẸ””: 


6.3. 
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0.05 mol HCO; và 0,01 mo] CI”. 

a) Hãy cho biết nước trong bình có tính cứng tạm thời hay tính cứng vĩnh 
cứu. Vì sao ? 

b) Đun sôi nước trong bình cho đến phản ứng hoàn toàn, hãy cho biết : 

l. Số mol các Ion còn lại trong bình. 


2. Tính cứng của nước có thay đối không 2 


Bài 32. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, 
KIM LOẠI KIỀM THỔ 


Cho 20,6 g hôn hợp muốt cacbonat của một kìm loại kiểm và một kim loại 
kiểm thổ tác dụng với dung dịch HCI dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra (đktc). 
Cô cạn dụng dịch, muối khan thu được đem điện phân nóng chảy thu được 
mì eam kim loại. Giá trị của m là 

A. ÑÓ. B, 8.2. 

€, ä.8. D.8.9. 


6.37. 


6.38. 


Sục khí Cl› vừa đủ vào dung địch hỗn hợp chứa NaBr và Nal đến phản ứng 
hoàn toàn thì tạo ra 1,17 ø NaCL. Tổng số mol NaBr và Nail trong dung dịch 
bạn đầu là 

A. 0,02 mol, B. 0,03 mol. 

€. 0,04 moi. Ð. 0,05 mol. 

Cho I9,2 g hỗn hợp muối cacbonat của một kim loại hoá trị [ và muối 
cacbonat của một kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCI dư, thu 
được 4.48 lít một chất khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là 
A.214øg. B.22,2 g. 

C.23,4g. D.25,2g. 


6.39. Từ các nguyên liệu chính là NaCl, CaCO+, H;O, không khí và các chất xúc 


6.40. 


6.4I, 


tác, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế các chất sau : 
a) NayCO:a b) NHưNO; 

c) NHẠHCO¿ d) NaOH. 

Hoà tan 2,5 g muối NazCO-.xH;O trong 250 mÌ nước cất. Biết 25 mÌ dụng 
địch muối này tác dụng vừa đủ với [7,5 ml dung dịch HCI 0,1M. 

ä) Có bao nhiêu mol Na;CO: tác dụng với I mol HCI ? 

b) Có bao nhiêu mol HCT trong 17,5 m] dung dịch HCI 0,1M ? 

c) Có bao nhiêu mol NazCOa phản ứng với I7,5 ml dung địch HCI 0,1M 2 
đ) Có bao nhiêu mol NazCO+ trong 2.5 g muối ban đầu 2 

e) Có bao nhiêu mol H;O kết tính trong 2,5 g muối ban đầu 2 

Ð Xác định giá trị của x và viết công thức hoá học của muối ban đầu. 


Hoà tan hoàn toàn hợp kim AI — Mg trong dung dịch HCI, thu được 8,96 lít 
khí hiđro (đktc). Nếu cũng cho một khối lượng hợp kim như trên tác dụng 
với dụng dịch NaOH. thu được 6,72 lít khí hidro (đktc). 


a) Viết các phương trình hoá học. 


b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong 
hợp kim. 


$5 


6.42 


6.43. 


6.44. 


6.45. 


6.46. 


6.47. 


Bài 33 
NHÔM 


- Cho 7.8 g hỗn hợp Mg và AI tác dụng hết với dung dịch HCI dư. Sau phản 
ứng (hấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 g. Số mol HCI đã tham gia phản 
ứng là 

A. 0,8 moi, B. 0,7 mol. 

€, Ø,6 mol. D. 0,5 mol. 

Cho 24.3 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 5,04 lít Ö› khí 
(đktc) thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với đung dịch HCI thấy có 
1.8 g khí H› thoát ra. Km loại X là 

A. Mạ. B. Zn. 

Œ, AI. D. Ca. 

Nung 2l1.4 g hỗn hợp Á gồm bột AI và FeaO+a (phản ứng nhiệt nhôm), thu 
dược hỗn hợp B. Cho B tác dụng hết với dung dịch HCI đư được dung địch 
€. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa D. Nung D trone 
không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 g chất rắn. Khối lượng AI 
và Fe›Oy trong hôn hợp A lần lượt là 


A. 4.4 g và l7ø. B. 5,4 p và lồ g. 
C. 0,4 g và l5 ø. D. 7.4 g và 14 g. 


Cho P0.5 g hỗn hợp gồm bột AI và một kim loại kiểm M vào nước. Sau 
phản ứng thu được dung dịch Á và Š.6 lít khí (đktc). ` 

Cho từ từ dụng dịch HƠI vào dung địch A để lượng kết tủa thu được là lớn 
nhất. Lọc kết tủa, sấy khô, cân được 2,8 g. Kim loại M là 

À. LÍ B.Na. 

C.K. D. Rb, 

Nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân AlzO nóng chảy. Hãy 
tính khối lượng AlsOx và C (than chì) cần dùng để sản xuất 54 tấn nhôm. 
Cho rang toàn bộ lượng khí oxi sinh ra đã đốt cháy cực dương thành CO¿. 
Có hỗn hợp bột kim loại AI và Fe. Nếu cho m gam hôn hợp này tác đụng với 
dung dịch NaOH (dư) sinh ra một thể tích khí hiđro bằng thể tích của 9,6 g 
khí oxi (do ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu cho m gam hồn hợp trên 
tác đụng với dụng dịch HCI (đư), thụ được 8,96 lít khí hiđro (đktc). 


6.48. 


6.49. 


6.50. 


6.51, 


6.52. 


a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Xác định giá trị của m. 

lon SO2” có trong 20 gø dung dịch CuSO/, tác dụng vừa đủ với ion Ba?” có 
trong 26 mÌ dung dịch BaC1; 0.02M. 

a) Tính nồng độ phần trăm của ion Cu?” trong dung dịch ban đầu. 


b) Ngâm một lá nhôm trong dung dịch CuSO¿ trên cho đến khi phản ứng 
kết thúc. Hãy cho biết khối lượng lá nhôm sau phản ứng tăng hay giảm 
bao nhiêu gam. Cho rằng toàn bộ kim loại sinh ra bám hoàn toàn vào 
thanh nhôm. 


Bài 34 
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM 


Có 3 chất rấn : Mg, AI, Al¿Os đựng trong ba lọ mất nhãn. Chỉ dùng một 
thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được môi chất ? 


A, Dung dịch HƠI. B. Dung dịch H;SO/,. 
€C. Dung dịch CuSO¿. D. Dung dịch NaOH. 


Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 mì dung dịch AICH: 0,2M. Sau 
phản ứng, khối lượng kết tủa tạo ra là 


A.0.78 g. B. 1,56 g. 
C. 0,97 g. D. 0,68 g. 
Cho 100 ml dung địch hỗn hợp gồm Alz(SO¿)x 1M và CuSO¿ IM tác dụng 


với dung dịch NaOH dư. Kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không 
đối thu được chất rắn có khối lượng là 


A.4g. B.óg. 
C.8g. D. 10g. 
Trộn 100 ml dung dịch AICH: IM với 200 ml dung dịch NaOH 225M được 


dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn ion AI” trong đung dịch X dưới dạng 
hiđroxit cần dùng một thể tích khí CO; (đktc) là 

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. 

C. 1,12 lít D. 6,72 lít. 
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6.53. Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400 m[ dung dịch Al(NO:); 0,2M thu 
được 4,68 g kết tủa. Nông độ mol của dung địch NaOH ban đầu là 
A. 9,6M hoặc I,IM. B. 0,9M hoặc 1,2M. 
€. 0 8M hoặc 1,4M. D. 0,9M hoặc 1,3M. 

6.54. Chị dùng những chất đã cho là CuSO¿. NaCl, HO, AI, làm thế nào điều chế 
được các chất sau : 
a) Dung dịch Als(SOA) b 
b) AI(OH); ? 
c) Dung địch Na[AKOH)¿| 2 
Viết các phương trình hoá học. 

6.5S. Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AIC1H:. Ngược 
lại, nhỏ vài giọt dung dịch AIC]: vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH. 
Hiện tượng quan sát được có khác nhau không ? Giải thích và viết các 
phương trình hoá học. 

6.56. Thí nghiệm 7 : Nhúng một lá nhôm nhỏ trong dung địch CuSO;, chờ I — 2 phút, 
không quan sát được hiện tượng gì xảy ra. 
Thí nghiệm 2 : Nhúng một lá nhôm nhỏ trong dung dịch HCI cho đến khi có 
bọt khí thoát ra, lấy lá nhôm đem khuấy rong nước cất và sau đó nhúng kí 
nhôm trong dung dịch CuSO¿. Nhận thấy có chất rắn màu đỏ bám trên lá 
nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần và một phần lá nhôm bị hoà tan. 
Hãy giải thích các hiện tượng trong hai thí nghiệm trên và viết các phương 
trình hoá học. 

6.57. Cho 25,8 g hỗn hợp bột AI và Al2Õx tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 
được 6,72 lít Hạ (đktc). Hãy cho biết : 
a) Các phản ứng hoá học xảy ra. 
b) Khối lượng môi chất có trong hôn hợp đầu. 
c) Thể tích dung dịch NaOH 4M tham gia các phản ứng. 

6.58. Nung 48 g hỗn hợp bột AI và Al(NO¿)ã trong không khí. thu được chất rắn 


duy nhất có khối lượng 20.4 g. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng 
của hỗn hợp. 
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Bài 35. Luyện tập 


TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


6.59, 


6.00. 


6.61. 


6.02. 


Hoà tan hoàn toàn m gam AI vào dung dịch HNO; rất loãng thu được hồn 
hợp khí gồm 0,15 mol NzO và 0,! mol NÓ. Giá trị của m là 

A.135. B. 1,35, 

€Œ.0 81. D,§,1. 

Trộn đều 0,54 ø bột AI với bột FeOx và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt 
nhôm thu được hỗn hợp: X. Cho X tác dụng hết với dung dịch HNO¿ được 
hỏn hợp khí NO và NO; có tỉ lệ số mol tương ứng là { : 3. Thể tích khí NO 
và NO; (đktc) trong hỗn hợp lần lượt là 


A, 0.224 lít và 0,672 lít. B. 2,24 lít và 6,72 lít. 
C. 0,672 lít và 0,224 lít. D. 6,72 lít và 2,24 lít. 
Cho dung dịch NHạ vào 20 ml đụng dịch Alz(SO/); đến dư, kết tủa thu được 


đem hoà tan bằng dung dịch NaOH dư được dung dịch A. Sục khí CO; dư 
vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung nóng đến khối lượng không đổi 
được 2,04 g chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch Als(SOx)x ban đầu là 


A.0.4M. B.0.6M. 
C. 0,8M. D.!M. 
Giải thích hiện tượng và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy 


ra khi ; 

a) Cho dung địch NHạ dư vào dung địch AlCI:. 

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AICH. 

c) Cho từ từ dung dịch AIs(SO/¿)3 đến dư vào dung dịch NaOH và ngược lại, 
đ) Sục từ từ khí COa đến dư vào dung dịch Na| AI(OH)„]. 

e) Cho từ từ dung địch HCI đến dư vào dung địch Na[AI(OH),]. 


f) Cho Ba kim loại đến dư vào các dung dịch NaHCO;, CuSO¿, (NH¿)2SO¿, 
Al(NOà)a. 
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6.63. 


6.64. 


6.65. 


6.66. 


ó0 


Ch¡ï dùng thêm một hoá chất, hãy trình bày cách phân biệt ba mẫu hợp 
kim sau : 


a) Mg— AI; b)Mg-—K; c) Mg - Àz. 
Có ba mâu hợp kim : 
a) AI - Fe ; b) AI— Cu; c) Cu — Fe 


Hãy trình bày phương pháp hoá học đề phân biệt ba mẫu hợp kim trên. 

Xử lí 9 g hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thu được 
10,08 lít Hạ (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp kim 
biết rằng các thành phần khác trong hợp kim này không tác đụng với dung 
dịch NaOH. 

Hỗn hợp A gồm AI và Al¿C:. Nếu cho hỗn hợp À tác dụng với nước thu 
được 31,2 ø AI(OH);. Nếu cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCI thu 
được một muối duy nhất và 20,16 lít hỗn hợp khí (đktc). Xác định khối 
lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 


Chương  — 


7.1. 


7.2. 


CROM - SẮT - ĐỒNG 


Bài 38 
CROM 


Cho các câu sau đây : 

a) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. 

b) Crơm là kim loại nên chỉ tạo được oxIt bazơ. 

€) Crom có những tính chất hoá học giống nhôm. 

đ) Crom có những hợp chất giống những hợp chất của lưu huỳnh. 
e) Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất. 

9 Phương pháp sản xuất crom là điện phân CrzOa nóng chảy. 

g) Kim loại crom có thể rạch được thuỷ trình. 

h) Kim loại crom có cấu tạo mạng tỉnh thể lập phương tâm khối. 
Phương án gồm các câu đúng là 

A,a,b,c. B.a,c, đ. 

C.a,c,d,g, h. D.a,c, d, g. 


Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxi 
bảo vệ 7 


A. Fe và AI. - B. Fe và Cr. 

C. AI và Cr. D. Mn và Cr. 

Cho phản ứng : NaCrO; + Br; + NaOH —> Na;CrO¿ + NaBr + HO 
Khi cân bảng phản ứng trên, hệ số của NaCrOs là 

A.L. B.2 

Cái D. 4. 
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7.4. 


7.5, 


7.6, 


7.7. 
7.8. 


7.9, 


Cho các phản ứng : 

M+2HCI > MCI; +H; 

MCI1; +2NaOH -› M(OH); + 2NaCIl 
4M(OH)s + O; + 2HạO > 4M(OH); 
M(OH)a+ NaOH —› Na[M(OH)„] 

M là kim loại nào sau đây 2 

A.Ee. B. AI, 
C. Cr. D. Pb. 


Vì sao cấu hình electron của nguyên tử crom là [Ar]3đ”4s` mà không phải là 
[Ar]3d'4s? ? 


Xác định số oxi hoá của crom trong các hợp chất sau đây : 
CrO, CraO¿, CrÕa, €CrC1H, NaCrO›, K;CrO,, (NH¿);CraO+. 
Ứng dụng của crom dựa vào tính chất vật lí và hoá học nào của crom ? 


Cho T00 øg hợp kim của Fe, Cr và AI tác dụng với một lượng dư dung dịch 
NaOH thu được 5,04 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một 
lượng dư dung dịch HCI (khỏng có không khí) thu được 38,8 lít khí. Các thể 
tích khí đo ở đktc. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các 
kim loại trong hợp kim. 


Bài 39 
MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM 


Sục khí Clạ vào dung dịch CrCl; trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu 
được là 


Á. Na2Cr;O», NaCl, HạO. 

B. NaCIOa, Na;CrOa, H;O. 

C. NaiCr(OH)„]. NaC1l, NaCIO, H;O. 
D. Na;CrO¿, NaCl, H;O. 


7.10. 


7.11. 


7.12. 


7.13. 


7.14. 


7.15. 


7.16. 


Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau : 
— Tính oxi hoá rất mạnh. 


~ Tan trong nước tạo thành dung dịch hỗn hợp H;RO;¿ và H;R:O;. 


~ Tan trong dung dịch kiểm tạo ra anion ROZ- có màu vàng. Oxit đó là 


A. SO, B, CrOa, 
: Cr;Öa. D. Mn2Ð+, 
Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 g crom từ CrzO bằng phản 


ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 
A. 13,5 g. B, 27 g. 
C. 40,5 g. D. 54g, 


Đồ dung dịch chứa 2 mol KI vào dung địch KzCr;O; trong axit H;SO¿ đặc, 
dư thu được đơn chất X. Số mol của X là 


A. ] mol. h B. 2 mol. 
€. 3 mol, D. 4 mol. 
Crom(IHI) oxit có thể được điều chế bằng cách đùng than để khử natri 


đicromat. Khi đó tạo ra một khí cháy được và natri cacbona(. Hãy viết 
phương trình hoá học của phản ứng. 


Khi nung kali đicromat với lưu huỳnh thì tạo crom(HT) oxit và một muối của 
kali có thể tao thành với muối của bari một chất kết tủa không tan trong các 
axit. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 


Khi cho kiểm vào dung dịch KsCr;O; thì màu da cam của dung dịch chuyển 
sang màu vàng. Cho axit vào dung dịch màu vàng này thì nó lại chuyển về 
màu đa cam. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dạng phân 
tử và dạng ton rút gọn. 


Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axIf và 
kiềm. Khi nấu chảy với kiểm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B 
có màu vàng, để tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất 
C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh khử thành chất A và ox1 hoá axit 
clohiđric thành khí clo. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng để xác định các chất A, B và C. 
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7.17, 


7.18. 


7.19. 


7.20. 


7,21. 


7.22. 
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Bài 40 
SẮT 


Cho 3,08 g Fe vào 150 ml dung dịch AgNO; IM, lác kĩ cho phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. II 8A. B. 16,20. 

C. 18,20. D. 17,96. 

Che I g bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian, thấy khối lượng bột đã vượt 
quá !,41 g. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì oxit đó là 

A. FeO. B. Fe;O; 

€. FezO¿, D, không xác định được. 

Cần điều chế 6,72 lít H; (đktc) từ Fe và dung dịch HCI hoặc dung dịch 
H;SO;¿ loãng. Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn ? 

“A, HGI, 

B. H;SO/¿ loãng. 

C. Hai axit đều như nhau. 

Ð. Không xác định được vì không cho lượng Fe. 

Cho 20 g hòn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCI thấy có 1 g khí 
H; thoát ra. Dung dịch thụ được nếu đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam 
muối khan ? 

A. 50g. B.5S,5g. 

C. 60 g. D. 60,5 g. 

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 5Ô g trong dung địch HCTI. Sau một thời 
gian thu được 336 ml khí H; (đktc), đồng thời khối lượng lá kim loại 
giảm 1,68%. Hãy xác định kưn loại đã đùng. 

Cho một dung dịch có hoà tan 3,25 g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch 
AgNO¡¿ dư, tạo ra 8.6] ø AgCl. Hãy xác định công thức hoá học của muối 
sắt clorua đã dùng. 


„ Hoà tan 2,52 g một kim loại bằng dung dịch H;SO¿ loãng, thu được 6,84 g 


muối sunfat. Hãy xác định kim loại đã dùng. 


7.24. 


T.2Ã. 


7.26. 


1.27. 


7.28. 


Hai lá sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 11,2 g. Một lá cho tác dụng hết 
với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCI dư. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


Khối lượng muối các muối sắt clorua thu được theo hai cách trên có bằng 
nhau không và bằng bao nhiêu ? 


Bài 41 
MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT 


Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi 
hoá — khử ? 


A. Fe + 2HCI — FeCl› + HT 
B. FeS + 2HCI — FeCl; + H;S† 
C. 2FeC1: + Fe —-> 3FeCI; 

D. Fe + Cu§Ox —> FeSO„ + Cu} 


Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm : FeO, Fe;O:, FezO„ 
thấy có 4,48 lít khí CO; (đktc) thoát ra. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia 
phân ứng là 

A. 1,12 lít. B. 2.24 lít. 

Œ. 3.36 lít. D. 4,48 lít. 

Khử hoàn toàn 0,1 mol Fe,O, bằng khí CO ở nhiệt độ cao thấy tạo ra 
0,3 mol COs. Công thức oxit sắt là 

A. FeO. l B. Fe;Oy. 

C. FeOa. D. không xác định được. 

Cho 28,8 g hỗn hợp A gồm Fe và Fe;O¿ tác dụng với dung dịch HCI đư, 
được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được 
mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 g chất rắn. Số 
mol FezO¿ trong hỗn hợp A là 

A. 0,09 mol. B. 0,10 mol. 

€. 0,11 mol. D. 0,12 mol. 
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7.29. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau : 


EeClạ—S>>Fe(OH); ` 
Fe cá g 4) J6 — 2FNO; )›—C  >Fe;Oa 
FeClạ —£ ›Fe(OH)a Z48) 


7.30. Có hôn hợp Fe và Fe;O+. Người ta làm những thí nghiệm sau ; 


T.31. 


Thí nghiệm ï : Cho luông khí CO đi qua a gam hôn hợp ở nhiệt độ cao đến 
phản ứng hoàn toàn, thu được 11,2 g sắt. 


Thí nghiệm 2 : Ngâm a gam hỗn hợp trong dung địch HCI, phản ứng xong 
thu được 2,24 lít khí Hạ (đktc). Giả thiết rằng Fe chỉ khử H” của axit HCI. 
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm. 


b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hôn hợp 
ban đầu. 


Cho những chất và lon sau đây : AI, Fe, Ca, S, FeO, SO›, CO:, Fe", Fe"”, 


Cu”, CI_. Cho biết các chất và ion nào có thể là chất oxi hoá, chất khử ? 
Viết các phương trình hoá học minh hoa. 


7.32. Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột nhôm và Fe+O¿ trong môi trường không có 


7.33. 


7.34. 
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không khí (xảy ra phản ứng nhiệt nhôm). Những chất còn lại sau phản ứng, 
nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6,72 lít H; (đktc), nếu 
cho tác dụng với dung dịch HC] dư sẽ thu được 26,88 lít Hạ (đktc). 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 

b) Tính số gam từng chất có trong hỗn hợp ban đầu. 


Bài 42 
- HỢP KIM CỦA SẮT 


Quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là 
A. xiđeri. B. hematt. 
€C. manhetit. D. piri. 


Câu nào đúng trong số các câu sau ? 


A. Gang là hợp kim của sắt với 'cacbon trong đó cacbon chiếm ^ - 10% 
khối lượng. 
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7.35. 


7.36. 


- 15-37, 


7.38. 


7.39. 


7.40. 


B. Thép là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm 2 — 5% 
khối lượng. 
C. Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt bằng các chất khử như CO, 
Hạ, AI,... 
D. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất (C, Si, Mn, S,P,...) 
thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng. 
Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện gang 
thành thép ? 

ò 
A.FeO+ CO —— Fe + CO; 

°0 

B.SiO; +CaO ——> CaSiOa 
C.FeO + Mn ———>y Fe + MnO 
D.§ + O; —— $O; 
Phương pháp luyện thép nào sau đây có thể luyện được loại thép có chất 
lượng cao ? 
A. Phương pháp lò bằng. 
B. Phương pháp lò thổi oxi. 
C. Phương pháp lò điện. 
D. Phương pháp lò thổi oxi và phương pháp lò điện 
Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong khí oxi dư, thấy 
có 0,196 lít khí CO; (đo ở 0°C và 0,8 atm) thoát ra. Hãy xác định thành phần 
phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu thép. 
Có thể dùng dung dịch HCI hoặc H;SO¿ loãng để hoà tan hoàn toàn một mẫu 
gang hoặc một mẫu thép được không 2 Vì sao ? 
Hoà tan một mẫu thép có khối lượng 1,14 g trong dung dịch H;SO/¿ loãng, 
dư. Lọc bỏ phần không tan được dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch KMnO, 
0,1M vào dung dịch X cho đến khi dung dịch này có màu hồng thì đã dùng 
hết 40 ml dung dịch KMnO¿. Xác định phần trăm khối lượng của Fe trong 
mẫu thép. 


Khử hoàn toàn l6 g bột sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng 
kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8 g. 
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7.41. 


7.42. 


7.43. 


7.44. 
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a) Xác định công thức hoá học của oxit sắt đã dùng. 


b) Chất khí sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư. Hãy cho 
biết khối lượng của bình thay đổi như thế nào ? 


c) Tính thể tích CO (đkíc) cần dùng cho phản ứng khử oxit sắt. 


Bài 43 
ĐỒNG VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 


Cho phản ứng : Cu;O + H;SOa(loang) —> CuSO¿ + Cu + HO. 
Phản ứng trên là 


A. phản ứng oxi hoá — khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất 
khác nhau. 


B. phản ứng oxi hoá ~ khử nội phân tử. 

C. phản ứng tự oxi hoá — khử. 

D. phản ứng trao đối. 

Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được kim loại Cu ? 
A. Dung dịch FeC1. 

B. Dung dịch NaHSO¿. 

C. Dung dịch hỗn hợp NaNO; và HCI. 

D. Dung dịch HNO; đặc, nguội. 


Cho 19,2 g Cu vào I lít dung địch hỗn hợp gồm H;SO¿ 0,5M và KNO¿ 
0.2M. Thể tích khí NO (duy nhất) thu được ở đktc là 


A. 1,12 lít B. 2,24 lít. 
C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 
Cho 6,4 g hôn hợp gồm CuO và Fe:O- tác dụng hết với dung dịch HCI thu 


được hai muối có tỉ lệ moi I : 1. Số mol HCI đã tham gia phản ứng là 
A. 0,2 mol. B. 0,4 mol. 
Œ. 0,6 mol. D. 0,5 mol, 


7.45. 


7.46. 


7.47. 


7.48. 


7.49. 


Có I g hợp kim đồng - nhôm được xử lí bằng lượng dư dung dịch NaOH, 
rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan bằng dung dịch HNOa, sau đó làm 
bay hơi dung dịch rồi nung nóng, khối lượng chất rắn thu được sau khi 
nung là 0.4 g. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hợp kim. 
Cho hỗn hợp gồm 2 g Fe và 3 g Cu vào dung dịch HNOa thấy thoát ra 0.448 lít 


khí NO duy nhất (đktc). Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch, 
biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


Đốt 12,8 g Cu trong khóng khí. Hoà tan hoàn toàn chất rắn thu được vào 
dung dịch HNOa 0,5M thu được 448 ml khí NO duy nhất (đkte). 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 

b) Tính thể tích dung dịch HNO: tối thiểu cần đùng để hoà tan chất rắn. 
Điện phân dung dịch CuC]; với các điện cực trơ. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điện phân. 

b) Cho biết vai trò của HạO trong dung dịch CuCl;. 


c) Có nhận xét gì về nồng độ của dung dịch CuC]; trong quá trình điện phân ? 


Bài 44 
SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC 


Dung dịch nào sau đây có thể hoà tan Ag ) 
Á. Dung dịch HCI. 

B. Dung dịch H;SO¿ loãng. 

C, Dung dịch H;PO,,. 

D. Dung dịch HNO¿. 
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7.50. 


7.51. 


7.52. 


7.53. 


Hoà tan hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO: loãng, dư (không có 


khí thoát ra) thu được dung dịch chứa § g NH.NO; và L13,4 g Zn(NOa)s. 
Phần trăm số mol Zn trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 66,67%. B. 33,33%. 
C. 28,33%. D. 16,66%. 
Cho 30,6 g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Ag tác dụng với 900 m] dung dịch HCI 
IM (vừa đủ). Cho dân NaOH vào A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. 


Lọc lấy kết tủa và nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu 
được a gam chất rắn. Giá trị của a là 


A.38,7. : B. 37,8. 
. 40,2. D.39,8. 
Cho I,I9 g hỗn hợp X gồm Zn và AI tác dụng với dung dịch HCI dư được 
dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NHạ dư, kết tủa thu được đem 


nung đến khối lượng không đổi được 1,02 g chất rắn. Tỉ lệ số mol của Zn và 
AI trong hỗn hợp X là 


A.1:2. B.2:1. 
3, D.3:1. 
Hợp chất Pb(OH); màu trắng để lâu ngày trong không khí thường bị hoá 


đen, nếu cho tác dụng với HO» thì lại trở về màu trắng. Viết phương trình 
hoá học để giải thích hiện tượng đó. 


7.54. Trước đây, người ta thường làm các ống dẫn nước bằng chì. Lượng khí CO; 


7.55. 


7.56. 
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hoà tan trong nước ảnh hưởng mạnh đến tính bền của chì đối với nước. Hãy 
giải thích hiện tượng này. 

Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta 
khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO¿. Hãy giải thích phương 
pháp làm sạch này và viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


Người ta nướng một tấn quặng cancosin có 9,2% Cu;S và 0,77%. Ag›S về 


khối lượng. Tính lượng đồng và bạc thu được, biết hiệu suất quá trình điều 
chế Cu và Àg lần lượt đạt 75% và 82%. 


Bài 45. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA CROM, SẮT 
VÀ NHỮNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


7.57. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NOa); trong không khí thu được các sản phẩm ở 
phương án nào sau đây 2? 


A. FeO, NO¿, Os. B. Fe;O;, NO¿, NO. 
C. Fe;O;, NOa, O›, D, Fe, NO¿, O¿. 

7.58. Pin điện hoá Cr — Cu trong quá trình hoạt động xảy ra phản ứng : 
2Cr + 3Cu” — 2Cr” + 3Cu 


Cho biết: E2, =-0/74V;E°,.  =0,34V, 
Cr'* /Cr Cu?* /Cu 


Suất điện động của pin điện hoá là 
A. 0,40 V, B.1,08V.: 
C. 1,25 V. D. 2,50 V. 


7.59. Một hợp kim Ni — Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr về khối lượng. Trong hợp 
kim này, ứng với I mol Cr thì có.bao nhiêu mol Nị¡ 2? 


A. 0,22 mol. B. 0,88 mol. 
Œ. 4,45 mol. D. 3,53 mol. 

7.60. Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong đãy biến đổi sau : 
Cr—~ ›CrCI — 2} ›CrCI —€?~;Cr(OH)¿ —)—yNaCrO; —> 
— Na;CrO¿ ——. Na;Cr;O+ —› CnOa —®>›Cr 

7.61. Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau : 


(2 reCIy 8} yFe(OH); ——›Fe(OH)ạ—£)_›Fez(SO4)a 


Fe —ˆ>›Fe;O; —}_ › FeCl —£>›Fe(OH);—)yFe;O; —°?_yFe(NO¿)b 
t9) sFres— f2 ›Ƒe,O¿—C?>›FeCl—“®—›FeCla 


Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử. 
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7.62. Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau : 
CuCl,—£”›Cu(OH); —)-yCu(NO¿);—€—>Cu§—)>šCu(NO¿)› 
Cuo—Œ®› `4 
“ so, —#) ›CuCI;—#? ›Cu(NO;¿ - in —t® ,Cuo-#Đ ›Cu,O 
Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — 


7.63. Cho 3,78 g bột AI phản ứng vừa đủ với dung địch muối XCH: tạo thành kim 
loại X và dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 g 
so với dụng dịch XCI;. Xác định công thức muối XC1. 

7.64. Để tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch FeSO¿ (có pha thêm dung dịch 
H;SO¿ loãng) cần 15 ml dung dịch KMnO¿ 0,02M. Xác định nồng độ mol 
của dung địch FeSOx và cho biết muốn pha I lít dung dịch đó thì cần dùng 
bao nhiêu gam FeSOu.7H;O. 


Bài 46. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 
SƠ LƯỢC VỀ CÁC KIM LOẠI Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb 


7.65. Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình clectron : [khí hiếm] (n — 1)d” n$Ì 
(œ = 5,10). R khóng phải là 


A. crom. B. đồng. 

€. bạc. D. hiđro. 
7,66. Cho các chất và dụng dịch : 

1) Thuỷ ngân ; 

2) Dung dịch NaCN ; 


3) Dung dịch HNO;: ; 
4) Nước cường toan. 


Phương án nào có chất hoặc dung dịch hoà tan được vàng ? 


7.67. 


7.68. 


7.69. 


7.70. 


7.71. 


A.,1,3. B.1,2. 

€.1,2, 3, D.1,2,4. 

Chọn phương pháp thích hợp nhất để tĩnh chế đồng thô thành đồng tỉnh khiết. 
A. Điện phân nống chảy đồng thô. 

B. Hoà tan đồng thô bằng dung dịch HNO; rồi điện phân dung dịch muối đồng, 
C. Điện phân dung dịch CuSO¿ với anot là đồng thô. 

D. Ngâm đồng thô trong dung địch HCI để hoà tan hết hợp chất. 

Cho 6,4 gø Cu tác dụng hết với dung địch HNO: loãng. Khí NÓ thu được 
đem oxi hoá thành NO; rồi hấp thụ vào nước có sục khí O; để chuyền hết 


thành HNO;¿. Giả sử hiệu suất của quá trình là 100%. Thể tích khí O; (đktc) 
đã tham gia vào quá trình trên là 


A, 1,12 Ht. B. 2,24 lít. 
€, 3,36 lít. D. 4,48 lít. 
Có dung dịch CuSOx và các hoá chất cần thiết khác, viết phương trình hoá 


học của các phản ứng dùng để điều chế : 
a) Chất kết tủa màu xanh. 


b) Chuyển kết tủa màu xanh thành chất rắn màu đen, rồi từ chất rắn đó tạo ra 
dung dịch màu xanh. 


c) Từ chất rắn màu đen điều chế đồng màu đỏ. 

đ) Từ dung dịch màu xanh tách ra đồng màu đỏ. 

Chỉ dùng một dung dịch axit thông dụng và một dung dịch bazơ thông dụng, 
hãy trình bày cách phân biệt 3 hỗn hợp kim loại sau : : 

a) Cu — Ag ; b)Cu- AI; c)Cu—-Zn 

Có hỗn hợp các chất : Fe, AI, AlạO;. Nếu ngâm 16,1 g hỗn hợp này trong 
dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít hiđro (đktc) và một chất rấn. Lọc lấy 


chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 100 ml dung dịch 
HGI 2M. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp. 
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Chương ổ &otsz:etof 96 dit 00g52 4psisTsxautsoai DA406/5 
_— PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH 


Bài 48 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH 


8.1. Cho 5 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có 1 loại caton : AI'”, Na*, Mg*, 
Zn?*, Ni?". Nếu chỉ dùng cách thử màu ngọn lửa thì có thể nhận biết được 
bao nhiêu dung dịch ? 


A. 1, B.2. 
C3. : D.4. 

8.2. Cho dung dịch chứa các cation sau : Na”, Ca”, Mg”, Ba”', H”. Muốn 
loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây ? 
A. Dung dịch K;COa. B. Dung dịch Na;COa. 
C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch Na;SO¿a. 

8.3. Cho I0 mI dụng dịch muối trung hoà của canxi tác đụng với dung dịch 
Na;COa dư, kết tủa thu được mang nụng tới khối lượng không đổi được 
0.28 g chất rắn. Nông độ mol của Ca?” trong dung dịch ban đầu là 
A. 02M. B. 0,3M. 
C. 0,4M. D. 0,5M. 


§.4. Có 5 mẫu kim loại là Na, Ca, Zn, AI, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc 
thử có thể nhận biết được tối đa 


A. l chất B. 2 chất. 
C. 3 chất. D. 4 chất. 

8.5. Có 5 dung dịch muối là : NaCl, CuụC1;, FeCl;, FeClạ, AICH,. Trình bày 
cách nhận biết cation của từng dung dịch muối trên. 


§.6. Cho các dung dịch : AgNO+, Pb(NOa);, Cu(NOa)¿, Zn(NO2);, Ba(NO:)¿. 
Hãy trình bày cách nhận biết cation trong các dung dịch trên. 
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§.7. 


8.8. 


8.9. 


8.10. 


8.11. 


8.12. 


Có 7 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation : Zn”*, Cu”, Fe”, 
Mg”*, Cr”, AE, Pb?”. Trình bày cách phân biệt các cation trên. 


Dung dịch A chứa đồng thời 3 cation là K”, Cu”f, Ag” (trong muối nitrat) 
có nồng độ lần lượt là 0,1M, 0,2M và 0,3M. Lấy 3,25 g bột Zn cho vào 
200 ml dung dịch À, khuấy nhẹ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 
hỗn hợp kim loại M và dung dịch B có thể tích bằng dung dịch A đã 
đùng. Xác định nồng độ mol của các cation kim loại trong dung dịch B. 


Bải 49 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH 
Trong dung dịch X có chứa đồng thời các cation : K*, Ag`, Fe”", Ba” và 
chỉ chứa một loại anion. Anion đó là 
A.CI.. B. NO. 


C. SO2T. D. PO‡-. 


Nước của một số giếng khoan có chứa hợp chất của sắt, thường gặp Ở 
dạng cation Fe?” và anion 

A. CO{.. B. CI". 

C. NO. D. HCO¿. 


Để nhận biết anion NOx có thể dùng kim loại Cu và dung dịch H„SO, 
loãng, đun nóng vì 

A. tạo ra khí có màu nâu. 

B. tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí. 

€. tạo ra dung dịch có màu vàng. 

D. tạo ra kết tha màu xanh. 


Có 3 dung dịch muối chứa các anion sau : 


Dung dịch (1) : COŸ”. 
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8.13. 


8.14. 
§.15. 


8.16. 


§.17. 
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Dung dịch (2): HCO;. 

Dung dịch (3): CO7, HCO;. 

Đề phân biệt ba dung dịch trên có thể dùng cách nào sau đây 2 

A. Cho dụng dịch NaC] dư, lọc, cho axit HCI vào nước lọc. ộ 

B. Cho dung dịch NH¿C! dư, lọc, cho axit H2ŠO/¿ vào nước lọc. 

C. Cho dung dịch BaC1; dư, lọc, cho axit H;ŠO¿ vào nước lọc. 

D. Cho dung dịch KOH dư, lọc, cho axit H2SO¿ vào nước lọc. 

Thuốc thử đặc trưng cho anion SO2” là dung dịch BaCl; nhưng tại sao lại 
cần nhận biết trong môi trường axit ? 

Điều kiện để trong một dung dịch có thể có nhiều loại anion là gì ? 

Có 3 dung dịch hỗn hợp muối natri chứa các anion sau : 

a) HCO;, CO; ;b) HCOy, SO2 ;c) CO‡”, SO?T. 

Chỉ cần dùng dung dịch HNO¿ và dung dịch Ba(NQ2a); hãy phân biệt 3 
dung dịch hỗn hợp trên. 

Có 3 ống nghiệm, mỗi ống chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa 
các ống nghiệm) trong số các cation và anion sau : NHị, Na, Hg””, 
Ba”*, Mg”, AI", CƯ, Br”, NO;, PO¿”, SO2”, CO‡”. Hãy xác định 
anion và caflon trong từng ống nghiệm. 


Bài 50 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 


Hoà tan một chất khí vào nước, lấy dung dịch thu được cho tác dụng với 
dung dịch ZnSO¿ đến dư thấy có kết tủa trắng rồi kết tủa lại tan ra. Khí 
đó là 


A.HCI. B. SO›. 
C. NO›. D.NH¡. 


8.18. Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là 
A. CO;¿. B. CO, 
C. SO;. D. HŒI. 


8.19. Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bàng bạc lâu 
ngày bị xám đen 2 


A. CO¿, B. SO¿. 
C.O;. D. H;S. 

8.20. Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kì điều kiện nào ? 
A.H; và Cl›. | B,N¿ và Ó2¿, 
C. Hạ và O; D. HCI và CO. 


8.21. Khí nitơ bị lẫn tạp chất là khí oxi. Hãy trình bày phương pháp hoá học để 
loại bỏ tạp chất ? 

8.22. Khí N; lẫn tạp chất là O;, CO, COa, hơi nước. Trình bày phương pháp 
hoá học để thu được khí N; tĩnh khiết. 

8.23. Có 6 bình đựng 6 chất khí riêng biệt : Nạ, CO›, CO, HzS, O;, NHạ. Nêu 
cách nhận biết từng chất khí bằng phương pháp hoá học. 

§.24. Có 6 bình, mỗi bình đựng riêng biệt một chất khí sau : O;, CO›, H;S, Cla, 
HCI, NH¿. Nêu cách nhận biết từng chất khí. 


Bài 51 
CHUẨN ĐỘ AXIT - BAZƠ 


8.25. Khi cần pha chế một dung địch chuẩn để chuẩn độ thể tích cần dùng 
dụng cụ nào sau đây ? 


A. Bình cầu. B. Bình định mức. 
C. Bình tam giác. D. Cốc thuỷ tĩnh. 


8.26. Để do chính xác thể tích của dung dịch chuẩn trong chuẩn độ thể tích người 
ta thường dùng dụng cụ nào sau đây 2 


A. Bình định mức. B. Buret. 
Œ. Pipet. D, Ống đong. 


ti 


§.27. 


§.28. 


§.29 


8.30. 


8.31. 


8.32 


§.33. 
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Chuẩn độ 30 mI dung dịch H;SOx chưa biết nồng độ đã dùng hết 30 ml 
dung dịch NaOH 0,1M. Nông độ mol của dung dịch H;SO;x là 


A. 0,02M. B.0.03M. 
C. 0,04M. D.0,05M. 
Cho các dung dịch NaOH, H;SO,, HCI có cùng nồng độ mol. Có thể 


dùng cách chuẩn độ axit — bazơ với chất chỉ thị là phenolphtalein để phân 
biệt các dung dịch đó được không ? Nếu được, hãy trình bày cách làm. 


. Để xác định nỏng độ dung dịch NaOH người ta dùng dung dịch đó chuẩn 


độ 25 ml dung dịch H;C¿O¿ 0,05M (dùng phenolphtalein làm chất chỉ 
thị). Khi chuẩn độ đã dùng hết 46,5 ml dung dịch NaOH. Xác định nông 
độ mol của dung dịch NaOH. 


Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCI chưa biết nồng độ đã dùng hết I7 ml 
dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCI. 


Chuẩn độ 25 ml dung dịch CH„COOH chưa biết nồng độ đã dùng hết 37,5 ml 
dung dịch NaOH 0,05M. Xác định nồng độ mol của dung dịch CHạCOOH. 


Bài 52 
CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ ~ KHỬ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PEMANGANAT 


. Khối lượng K;Cr;O; đã phản ứng khi chuẩn độ dung dịch chứa 15,2 g 


FeSO¿ (có H;SO¿a loãng làm môi trường) là 

A.Á,5 g. B.4,0g. 

C.9,8ø. D. 14,7? g. 

Dùng dung dịch KMnO¿ 0,02M để chuẩn độ 20 ml dung dịch FeSO¿ đã 
được axit hoá bằng dung dịch H;SO¿ loãng. Sau khi cho được 20 mÌ dung 
dịch KMnƠ, vào thì dung dịch bắt đầu chuyển sang màu hồng. Nồng độ 
mol của đung dịch FeSO¿ là 

A.0,025M. B. 0,05M. 

Œ.0,1M. D.0,15M. 


8.34. 


§.35. 


8.36. 


§.37. 


8.38. 


8.39. 


Hoà tan a gam FeSO,.7H;O vào nước được dung dịch A. Khi chuẩn độ 


dung địch Á cần dùng 20 ml dung dịch KMn@, 0,IM (có H;S5O¿ loãng 
làm môi trường). Giá trị của a là 

A. 1,78 g. B.2,78 g. 

C. 3/78 g. D. 3,87 g. : 
Để chuẩn độ 10 mÏ một mẫu thử có hàm lượng etanol là 0,46 g/1 thì thể 
tích dung dịch K;CrzO; 0,005M cần dùng là 

A. 12,3 ml. B. 6,67 ml. 

C. 12,3 ml. D. 15,3 mi. 

Để xác định nồng độ của cation. Fe?" trong dụng dịch đã được axit hoá 
người ta chuẩn độ bằng dung dịch KMnO¿ hoặc dung dịch K;Cr;O; theo 
các sơ đồ phản ứng sau : 


Fe?! + MnO; + HÌ — Mn” + Fe”† + HO 
Fe” + Cr,O2~ +H! —- CrỶ + Fe + HạO 


Để chuẩn độ một dung dịch FeŸ* đã axit hoá cần phải dùng 30 ml dung 
dịch KMnO, 0,02M. Để chuẩn độ cùng lượng dung dịch FeŸ” trên bằng 
KaCr;O; thì thể tích dung dịch K;Cr;O+ 0,02M cần dùng là ' 


A. 10ml. B. IS ml. 
Œ. 20 ml. D. 25 mI. 
Hoà tan 50 g hỗn hợp FeSO¿ và Fe;(SOa) trong nước được 300 mÍ dung 


dịch. Thêm H;SO¿ vào 20 ml dung dịch trên rồi chẩn độ dung dịch này 
bằng KMnO/ đã dùng hết 30 ml dung dịch KMnO, 0,1M. Xác định phần 
trăm khối lượng của FeSO¿ trong hỗn hợp. . 

Hoà tan 10 g muối sắt((I!) không nguyên chất trong nước thành 200 ml dung 
dịch. Lấy 20 ml dung dịch đó axit hoá bằng H;SOx loãng rồi chuẩn độ bằng 
dung dịch KMnO, 0,03M. Thể tích dung dịch KMnO¿ đã dùng là 25 ml. 
Tính phần trăm khối lượng sắt trong muối sắt(II) không nguyên chất nói trên. 
Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo 
luật định, hàm lượng, rượu trong máu người lái xe không được vượt quá 
0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng rượu trong máu người lái 
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xe người ta chuẩn độ rượu bằng K;Cr;O; trong môi trường axit. Khi đó 


ở bị khử thành Gằ „ C›H:OH bị oxi hoá thành CH;CHO. 

a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Khi chuẩn độ 25 g huyết tương máu của một người lái xe cần dùng 20 ml 
dung dịch K;Cr;O; 0,01M. Nếu người ấy lái xe thì có phạm luật hay không ? 
Tại sao ? Giả sử rằng trong thí nghiệm trên chỉ có etanol tác dụng với 
K;€r;O›. 


Bài 53. Luyện tập 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


8.40. Để phân biệt anion CO2” và anion SO§” có thể dùng 


A. quy tím. B. đụng dịch HCI. 
C. dung dịch CaC]›. D. dung dịch Br;. 


8.41. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung 


địch : NaCl, NHạCI, AICI;, FeClz, CuCla, (NH¿);SO, ? 


A. Dung dịch BaCl¿ B. Dung địch Ba(OH); 
C. Dung địch NaOH D. Quỳ tím 
8.42. Dãy lon nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch ? 
A. Mẹ”, SO2 , CI-, Ba?! B. H†, C1”, Na, AI?† 
ESS” „EE”. €0 VÉ D. Fe*”, OH”, Na*, Ba?* 


8.43. Cho dung dịch chứa các anion : NaÌ, NH‡, CO3, PO2, NO;, SO¿. 


Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất 2 
A. KCI B. Ba(NOa); 
C. NaOH D, HCI 


§.44. Có thể dùng chất nào đưới đây để phân biệt các đung dịch riêng biệt chứa 
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các cation : Na”, Mẹ?*, AI”? 
A. HCI B. BaCl; 
C. NaOH D. K;SO, 


§.45. Có 4 dung dịch : Al(NOa);, NaNOa, Na;COa, NH¿NOa. Chỉ dùng một 
dung dịch nào sau đây để phân biệt các chất trong các dung địch trên ? 


A. H;SO, B. NaCl 
C. K;5O¿ D. Ba(OH); 
§.46. Có 4 dung dịch riêng biệt : Al(NO+)+, NaNOa¿, Na;CO+, NHANOa. 
Trình bày cách phân biệt các dung dịch trên. 
8.47. Trình bày cách phân biệt dung dịch AICIa và dung dịch ZnC]a. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 
8.48. Hãy chọn một hoá chất để phân biệt các dung dịch : (NH¿);SO¿, NHẠC], 
Na;SOx. Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


8.49. Có Š dung dịch : NH¿CI, NaNOa, CuSO,, MgCl;, ZnCl;. Hãy chọn một 
chất để có thể phân biệt được các dung dịch trên. Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng. 


8 -BT. HOÁHOC12(NC)]-A là 


( 5ươn¿ øj .... =1... 1. 


9.1. 


9.2. 


9.3, 


9.4. 


9.5, 


9,6. 


9,7, 


s2 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 


Bài 56 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Cacbon raơnooxit có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây ? 


A, Không khí. B, Khí thiên nhiên. 

€. Khí mỏ đầu. D. Khí lò cao, 

Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat 2 
A. Đồ gốm. B. Xi măng. 

C. Thuỷ tỉnh thường. D. Thuỷ tinh hữu cơ. 


Trong công nghiệp, người ta sản xuất xút từ muối ăn. Khối lượng NaCl cản 
có để sản xuất 15 tấn NaOH (hiệu suất 80%) là 

A. 12,422 tấn. B. 13,422 tấn. 

€. 16,422 tấn. D. 27,422 tấn. 

Từ một loại dầu mỏ, bằng cách chưng cất người ta thu được 16% xăng và 
59% dâu mazut (theo khối lượng). Đem crăckinh đầu mazut đó thì thu thêm 


được 58% xăng (tính theo dầu mazur). Từ 400 tấn dầu mỏ trên có thể thu 
được bao nhiêu tấn xăng ? 


A. 200,84 tấn. B. 200,86 tấn. 

C. 200,88 tấn. D. 200,99 tấn. 

Hãy giải thích vì sao không nên bón phân đạm cùng với vôi bột (vôi để 
khư chua). 

Khí lò cốc là gì 2 So sánh thành phần và ứng dụng của khí lò cốc với khí 
thiên nhiên. 

Một loại khí thiên nhiên chứa 85% CH¡ụ, 10% C;Hạ, 5% N; về thể tích. 


Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hoàn toàn Im” khí đó (các thể 
tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). 


§-BT HOÁHOC12(NC)-B 


9.8. Để đơ giản, ta xem một loại xăng là hỗn hợp các đồng phân của hexan. 
Hãy cho biết : 


a) Cần trộn hơi xăng và không khí theo tỉ lệ thể tích như thế nào để đốt 
cháy hoàn toàn xăng trong các động cơ đốt trong. 


b) Cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để đốt cháy hoàn toàn l g xăng. 


Bài 57 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 


9.9, Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra bệnh loãng xương ? 


A. Sắt. B. Kẽm. 
Œ. Canxt, D. Photpho. 

9.10. Để bổ sung vitamin A cho cơ thể có thể ăn gấc vì trong quả gấc chín có chứa 
A. vitamin A. B. B—caroten (thuỷ phân fạo ra vitamin A). 
C. este của vitamin A. D. enzim tổng hợp vitamin A. 


9.11. Thiếu iot gây ra bệnh bướu cổ, vì vậy cần phải dùng muối iot. Muối iot là 
muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất của io( (thường dùng là KI hoặc 
KIO:). Khối lượng KỊ cần dùng để sản xuất 10 tấn muối iot chứa 2.5% KT là 
A. 7,5 tấn. B. 2,5 tấn. 
€. 0,75 tấn. D. 0,25 tấn. 

9,12. Loài người sử dụng các nguồn năng lượng chủ yếu nào ? 

9.13. Hãy nêu những nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường. 


9.14. Những nguồn năng lượng sau đây có tác động như thế nào đối với không 
khí và nước 2 Ï 


— Than đá. 

— Dầu mỏ. 

- Khí tự nhiên. 

— Năng lượng hạt nhân. 
9.15. Hoá học đã góp phần giải quyết vấn đề ăn, mặc cho con người như thế nào ? 
9.16. Hoá học đã góp phần bảo vệ sức khoẻ con người như thể nào ? 
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9.17. 


9.18, 


9.19. 


9.20. 


z.21. 
9.22. 


9.23. 


9.24. 


9.25. 


§4 


Bài 58 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit 2 

A. CO¿. B. CHụ. 

ŒC. SOa. D.NH:. 

Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO;, NO;, HF. Có thể 
dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó ? 

Á. Ca(OH)›. B. NaOH. 

C. NH:. | D. HCI. 

Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí Cl¿. Để khử độc, 
có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây ? 

A. Dung dịch HCI. B. Dung dịch NH:. 

€. Dung dịch H;SO/ loãng. D. Dung dịch NaC|. 

Dân không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tầm dung dịch Pb(NOa); thấy 


giấy lọc xuất hiện vết màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào 
sau đây 2? 


A. §O. B. NO¿. 
E.Cb D. Hạ. 


Ozon khi nào thì có lợi và có hại đối với sức khoẻ con người ? 

Tầng ozon nằm ở độ cao nào ? Tác dụng của tầng ozon và tác hại khi nó 
bị thủng 2 

Thế nào là hiệu ứng nhà kính ? Chất gì đã gây ra hiệu ứng nhà kính ? 
Tác hại ? 

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hoá chất thông TƯ HE. đề 
kiếm để huỷ hết lượng brom lỏng chẳng may bị đồ ra. 


Vì sao những dụng cụ thuỷ tỉnh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần 
được ngâm vào dung dịch CuSO¿ trước khi rửa ? 


HƯỚNG DẪN - BÀI GIẢI - ĐÁP SỐ 


hương Í xế 1o ve `... cố. ca 
C ESTE - LIPIT 
Bài 1 
ESTE 
1.1. D. Hướng dân : 


1.2. 


1.3. 


L4. 


Este thuộc loại không no, đơn chức có các đồng phân (cấu tạo và hình học) : 
HCOOCH=CHCH; (c¡s và rans) ; HCOOCH;CH=CH; 
HCOOC(CH,)=CH; ; CH;COOCH=CH; ; CHạ=CHCOOCH.. 

C. Hướng dân : 

Từ đặc điểm phân tử có 2 nguyên tử O => M„„„ = 88 g/mol 


Công thức phân tử CHạO; ứng với 4 este đồng phân của nhau : 


CHạCH;COOCH; ,  CH;COOCH;CH; 
HCOOCH,CH;CH; ;  HCOOCH(CH¡);. 
B. Hướng dẫn - 


Từ sản phẩm cháy xác định được công thức đơn giản nhất của X là CH,O. 
Biện luận suy ra công thức phân tử C„H,O›, 

C. Hướng dân : 

'Ta CÓ : PNaon = f¿ = 0,I mol 


Từ PTHH của phản Báo thuỷ phân este, áp dụng định luật bảo toàn khối 
lượng ta có : 


Tẹgg + NaOH — MancoI † Tmmuại “> Hmvới = 8,8 + 0,1.40 -4,6= 8,2 () 
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1.5. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 
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-B. Hướng dẫn : 


nạy¡= 0,2 mol ; neo = 0,25 mol ; n.„¿ = 0,13 moi. 
Vì nạy¡ < nạ„„o¡ nên hiệu suất tính theo số mol axH. 


Hiệu suất : H = TS -100% = 65%. 


B. Hướng dẫn - 

Trường hợp ï : Y và Z đều tham g1a phản ứng tráng bạc 

nẠy = 2ny + 2n; = 0,2 mol. Este X đơn chức — n,„„ = ny = nz = 0.05 mol, 
M,.:¿ = 86 g/mol = Công thức phân tử là CH,OÔs. 

Công thức cấu tạo ở đáp án B thoả mãn. 

Trường hợp 2 : chỉ có Ÿ hoặc Z tham gia phản ứng tráng bạc 

= nạ¿¿¿ = 0,1 mol ; M,..¿ = 46 g/mol. Không có este phù hợp. 

A 


X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau, khi tác dụng với NaOH thu được muối 
của 2 axit no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp và L ancol, vậy một trong hai 
chất (X hoặc Y) phải là este đơn chức, chất còn lại là axit. 


— nmuøi = ñxaon = 0.2 mol ; M,„= 75 ø/mol 


muôi 


Hai muối là HCOONa và CH:;COONa. Vậy axit là CHẠCOOH (x mol) và 
este là HCOOCHA (y mol). 


+y=0.2 =0.1 
Ta có hệ phương tình: U ⁄ ¬ 


68x+82y =l5Š 
Este C;H¿Os phải là este no, đơn chức ứng với các công thức cấu tạo : 
HCOOC2H; (etyl fomat) ; CH;ICOOCH; (metyl axetat) 


Este C„HạO; phải là este không no, đơn chức. Các este tạo ra từ ancol và 
axit gồm các đồng phân có công thức cấu tạo : 


CH;=CHCOOCH; (metyl acrylat) : HCOOCH;CH=CH; (anlyl fomat) 


1.9. Hướng dân - 
a) Dùng giấy quỳ tím nhận ra 2 axit, sau đó dùng nước brom nhận ra 
CH; = CHCOOH. 
Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HOCH;CHO, cồn lại là etanol. 
b) Cho nước vào các chất lỏng : dung dịch phenol không tách lớp ; 
C¿H:;CH;C] nặng hơn nước và không tan trong nước nên bị chìm xuống ; 
CH;COOCH;CH: nhẹ hơn nước và không tan trong nước nên nổi. 
Hai chất tách lớp cho tác dụng với dung dịch AgNO; : C¿H;CH;Cl tạo kết 
tủa trắng, còn lại là CH;COOCH,CH¡:. 
HS tự viết các phương trình hoá học. 


2 
I.10. no, = s= 0,1 (mol) => My = 88 g/mol 


Vậy X là este đơn chức RCOOR' với Mạ + Mạ: = 44. 
= Công thức phân tử của X là C„HạO;. 


Vì A chuyển thành B bằng I phản ứng nên A và B có cùng mạch cacbon. 
Vậy A và B lần lượt là C;H:OH và CH;COOH. X có tên là etyl axetat. 


1.11. Hướng dân : nx = non — X là este đơn chức. 


My = 88 g/mol © Công thức phân từ của X là C.HạO:;. A là ancol, 


nạ =0,] mol. 
A là C;H:OH. Este là CH;COOC›H:. 
Công thức của muối CH:COOM. 
no = 0,1 mol, nuuại = 0,1 mol. Mch cooM = 98 g/mol 
= Kim loại kiểm là K. 
1.12. Hướng dân : 
a) À là este, E là andehit. 


b) Mạ = 28.2,57 = 72 (g/mol). 
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Vì khối lượng 2 nhóm COOH là 90 nên phân tử B chỉ có một nhóm 
COOH. Đặt công thức của B là RCOOH. 


Mp= Mạ + 45 = 72 — Mạ = 27, vậy R là CẠH:, 
Công thức cấu tạo của B : CH; = CH-COOH 

c) nọ, = 0,175 mol —> mọ,„ = 5,6g 

Theo định luật bảo toàn khối lượng có : 


mco„ + mH,O =mA + mQ,ˆ= 28+ 5,6=84 (E) 


Có: C0; _344_ 11, 
"mụo 218 3 


= mco, = 6,6 ø >m«e-= |,8g 
T1H,O =1,8g => mạ = 0,2 g 


= mẹ = 2,8 — ],8 — 0,2 = 0,8 (g) 
Đặt công thức phân tử của A là C,H,O;, ta có tỉ lệ : 
¬ = —..-._... 
'Công thức đơn giản nhất của A là C;H¿O. Công thức phân tử tíủ A là 
CgH;O; (vì D là ancol đơn chức nên À cũng là este đơn chức). 
Công thức cấu tạo của A : CHạ=CHCOOCH;CH=CH; (anlyl acrylat) 
1.13. Hướng dân : 
ñạnca¡ = 2ng, = 0,1 mol 
DNaon = 0.2 mol 
Vì naneei < PNaoH và 2 chất có công thức phân từ hơn kém nhau một nhóm 
CH; nên hỗn hợp phải gồm axit và esfe. 
nanco¡ = Ö,Ì mol — nạ¿¿¿ = nạy¿ = 0,Í mol —= nyạ, = 0,2 mol 


16,4 
muối 0,2 


= §2 (g/mol) 


b2) 


= Axit là CH;COOH, este là CH;COOCH:. 


Vậy hỗn hợp gồm 7,4 g CH:COOCH; (55,22%) và 6 g CH;COOH (44,78%). 


1.14”. Hướng dẫn : 
a) Công thức phân tử của E là CzHạO›, 
b) Gọi CTTQ của E là RCOOR'. 
RCOOR' + NaOH —› RCOONa +ROH 
0/1 0,1 0,1 (mol) 
ng = NNaOH = PRcoona = 0,Ì mol => mnạon = 4 8 
mẹ + mwạow = mmuại + Đgon ® mR'on =Ô 


= E là este mạch vòng, có công thức cấu tạo : 


CH; ~ CH 

c. 2 2 
HC b 

`CH;~ € 

O 


G¡ là HOOCTCH;:]J;CH;OH. 
c) Ancol đo X sinh ra trong phản ứng thuỷ phân là : CH,OH. 
Vậy công thức cấu tạo của X là : CH; = CH- COO - C;H:. 


Bài 2 

LIPIT 
1.15. D 
1.16. C 
L1. Á 


1.18. Các công thức cấu tạo có thể có của các trieste là : 
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1.19. 


1.20. 
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{ 1) (C¡;H:¡COO)2CH« h (2) (C¡;H;¿COO);C-H; 


C¡zHạ¡COO —CH; C¡;Hạ¡COO— CHa 

@) C¡zHjOOO—CH : (4) C¡yHạoCOO -CH 
C¡;HaoCOO -CH; C¡;H;,COO~CH; 
C¡;HaoCOO—CH; C¡yHạoCOO - CHa 

@) C¡H„;COO ~CH (6) C¡gH;COO—CH 
C¡2Hạ¡COO-~ CH; C¡;HaoCOO -CH, 


Phương trình hoá học dạng tổng quát : 
(RCOO);C;H, +3KOH — 3RCOOK + C;H.(OH); 
Hướng dẫn : 


bị SỀT là 
RCOOH + ROH ¿————> RCOOR' +H;O 


NaOH = _— = 0,05 (mol) —> n,„¡ a„= 0,05 moi 


nmugi = 0,05 moi => Mu; = 82 g/mol. 

Vậy axit X là CHCOOH. 

ñCH¿COOHbanđẩảu = 0,2 moÏ ; TCH,COOHphản ứng = 0,5 rnol 
ngon = 0,15 mol ; Mp.ou = 60 g/mol. 


Ancol Y là CH;CH;CH;OH hoặc CHạ -CH—OH. 
CHạ 


no, =0,35 mol => mọ, = 11,2 g. Khối lượng bình (1) tăng là khối lượng 
nước ; nco, =ncaco, => mịi,o = 54g; mco, = 13,2 g. 

Áp đụng định luật bảo toàn khối lượng => muạn nạ, = 7,4 g. 

Từ khối lượng C, H, O suy ra công thức phân tử của À và B là C;H¿Oa. 

Vì A, Btác dụng được với NaOH, không tác dụng được với Na nên chúng là 


este đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của chúng là HCOOC›H: và 
CH;:COOCH:¿. 


1.21. Hướng dân : 
Trong ] g chất béo có 0,89 ø tristearin tương ứng với số mol là 0,001 moi. 
(C;H„COO)2CạH; + 3KOH —Ủ—y 3C¡;HCOOK + C;H¿(OH); 
ngoạn = 3.0,001 = 0,003 (mol) 
mgon = 0,003.56 =0,L68 (g) = 168 mg. 
Vậy chỉ số esie của mẫu chất béo trên là 168. 
1.22. Hướng dẫn. - 
Triolein (C¡yH:yCOO)¿C2H¿ có M = 884 g/mol. 
Số mol chất béo trong 100 z là 0,113 mol, 
(C,;HạCOO);C¿Hs + 3l; — (C¡;Ha;ÏạCOO)¿C¿H; 
mị¡2¿ = 3.0,I 13.254 = 86,106 (g) 
Vậy chỉ số iot của (riolein là 86,106. 
L.23. a) M,¿ = 2,75.32 = 88 (g/mol). Công thức phân tử của 2 este là C.HạO;. 
RCOOR' + KOH —› RCOOK +R'OH 
nạ; = 0,2 mol ; nuuại = 0,2 mol. 
TIKOH đã dùng = 0,25 möÌ ; ñkow ay= 0,05 mol. 
mo áu= 2.8 g. Khối lượng 2 muối = 21.0 g. 


= 21 
M muối — 092 = 105 (ø/mol). 


Hai muối là muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên có công 
thức là CHạCOOK và C;H.COOK.' 


Hai este là CHẠCOOC;H; và CạH¿COOCH:. 


b) Phần trăm số mol của mỗi este là 50%. 


9] 


Bài 3 
CHẤT GIẶT RỬA 


1.24. B 
1.25, C 


1.26. Triolein có công thức (C¡yH;zCOO)2C¿:H:‹. 


ö 
(C¡H¿COO);C:H; + 3NaOH ———>3C¡;H;;COONa + C;H;(OH); 
Phản ứng trung hoà axit : 
RCOOH + NaOH -> RCOONa + H;O 


Theo bài ra, số gam KOH để trung hoà axit béo là 700 g ứng với số mol KOH 
là 12,5 mol. Vậy lượng NaOH để trung hoà axit béo tự đo là 12,5.40 = 500 (g). 


Khối lượng nước sinh ra là : 12,S.18 = 225 (g). 
Khối lượng NaOH dùng để xà phòng hoá là : 14 100 - 500 = 13 600 (g) ứng 


với số mol NaOH là ; „ m_ 


= 340 (mol) 


Số mol glixerol thu được là : ` 113,33 (mol) 


Khối lượng glixerol là : 113,33.92 = 10 426,36 (g) 
Khối lượng xà phòng : 
100 000 + 14 100 - 10 426,36 ~- 225 = 103 448,64 (g) 

1.27. Hướng dẫn : Axit stearic có công thức C¡yH:zCOOH ; M = 284 g/mol. 

Trong l g chất béo có : 

mm. seaje = 0/0284 g ; nạ„= 0/0001 mọi.. 

muerearn = 09716 g; n = 0,00109 mol. 

TIKOH phản ứng = 0.0001 + 3.0,00109 = 0,00337 (mol) 

mkow = 0.18872 g = 188,72 mg. 

Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo là 188,72. 
1.28. Hướng dẫn : 

Khối lượng iot đã dùng để phản ứng với 4,5 g chất béo là 0,762 g. 
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= Khối lượng Iot để phản ứng hết với 100 g chất béo là 16,93 g, 
Vậy chỉ số iot của mẫu chất béo là 16,93. 
1.29. Hướng dẫn : Giả sử lấy 100 g chất béo. 
(CO¡;HạzCOO)CH; + 3l; — (C¡2H:-l2COO)2C2H; 


3,81 
Hịqt phản ứng ” 254 =0,015 (mob — nụ;aic¡; = 0,005 mol. 


Trong IO00 g chất béo có : 
Tmolein ” 0.005.884 = 4,42 (g) => ?mrrioein =442% 


TTitripanmitin — 9558 g—> ?oTtripanmitin = 95,58%. 


Bài 4. Luyện tập 
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON 
VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON 


1.30. C. Hướng dẫn : 


Có 2 axit đồng phản cấu tạo của nhau là CH;CH;CH;COOH và 
(CHẠ;CHCOOH ; có 2 ancol đồng phân cấu tạo của nhau là 
CH;CH;CH;OH và (CH;);CHOH. 
Có 4 este được tạo ra từ các axit và ancol này. 
CH;CH;CH;COOCH;CH¿CH: ; CH;CH;CH;COOCH(CH:); ; 
(CH:)2CHCOOCH;CH;CH; : (CH:)›,CHCOOCH(CHạ)». 

1.31, A. #iướng dẫn :_ 
HCOOCH;CH;OOCH; CH:OOC-COOCH;; HCOOCH;COOCH; 

1.32. ÀA 

1.33. D. Hướng dân - gồm 2 axit và 4 este. 

1.34. A. Hướng dẫn : 


CạH„ —?—› C¿H;-CH;CH; ——)—›C¿H,~CH=CH; —°”—› PS 
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1.35. 


C.Hụ —” ›C;H,OH c0 0y €C,H, — (6). nolibutađien 


(7) CH¿ + CQH,-CH=CH; —> poli(butađien — stiren) 
a) 3CH;COOH + POCI; —“—› 3CH;COCI + HạPO, 
CHạCOCI +C„H:OH ——— CH;COOC,H; + HCI 


CH;COOC,H; + 2NaOH —“—y CH;COONa + CH.ONa + HạO 


: Ø 
CH;COONa +NaOH —Ê?2'—› CH„† + Na;CO; 


b) CHạCH;COOH +Br; —-L-f#Š ; CH,CHBrCOOH + HBr 


CH;CHErCOOH +2KOH _t*©H:9H, ch ~CHCOOK + KBr +2H¿O 


CH;=CHCOOK + HỚI (đởđ loãng) —> CH;=CHCOOH + KCI 


Hạ SO,d, lu 
CH;=CHCOOH + CHạOH ¿——————— CH;=CHCOOCH; + HạO 


*È 
nCH;=CHCOOCH; —***—›— CHạ—CH 
HạCOOC 
b n 


1.36. Hướng dân - 


1.37. 
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Dùng nước : axit axetic tan ; 3 chất không tan cho tác dụng với nước brom : 
Isoamyl axetat không phản ứng ; cho 2 chất còn lại tác dụng với dung dịch 
kiểm : vinyl axetat bị thuỷ phân nên tan dân, stiren không phản ứng (không 
thay đổi). 


a) C;H, + CHạ=CH-CH: —*—>C;¿H;—CH(CH;); 
(A) 
C;H;-CH(CH;); Ha C;H;OH + CHẠCOCH; 
.HạO, 
œ®) (Y) 
Bi OH 


O;N NO; 
+ 3HNOa — `) + 3H;O 


NO; (M) 


1.38. 


1.39. 


OH 
CH;~CO-CH; + HCN —› CHạ~C—CN 
CH: (Z) 


OH OH 
CHạ -G=ÉÑ + 2H2O ¬ CHạ sG=C0S1 +NH:T 
CH; Cụ (Q) 
b) CHẠCH: + Cl„ —”› CH;CH;CI + HCI 
CH¿CH;CI + KCN —› CHạCH;CN + KCI 


CHẠCH;CN + 2H;O — CH;CH;COOH + NH;? 


k H', ° 
CH;CH;COOH + CHẠOH ——— CH;CH;COOCH; + H;O 
Hướng dân - Sơ đô tổng hợp 


C;H,—€H:ECH:›C H,CH;CH; — CeH/COOH—HAM¿!” C H.CHOH 


CH;=CH¿ —*92'*L ›CH;CHO —Š2'22_,CH,;COOH 


+ ,0 


Hư 
C;ẴH;CH;OH + CH;COOH c——— CH;COOCH;C,H; + HO 


Hướng dẫn : 


8) Mc on = Mucoon = 46 g/mol = nuạn pọp x = 0,2 moÏ 


HCOOH + Na — HCOONa + 2H; 


C;H;OH + Na — C;H;ONa + 2H; 


nụ, =0,1 mol = Vị, = 2,24 lít 


+ ,O 


H.,t 
b) HCOOH + C;H.OH ———— HCOOC;H; + H;O 
hạ; nạp x = Ú,Ì rnol 


Số mol este lớn nhất khi RHCOOH = ñC,H;OH =0,5 mol. 
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1.40. Hướng dẫn : 
a) Phương trình hoá học : 


H;SO„,t9 
CH;COOH + HO[CH;];CH(CH;); =#=+—›CH;C00[CH,],CH(CH,); +H,O 


Ban đầu: 1 mol 1 mơi — 


Cân bằng : 0,33 mol 0,33 mol 0,67 mol 0,67 mol 
Ti in =4/12 
(0,33) 


H;SO,,tÊ 
b)_. CH;GOOH+HO|CH;;CH(CH;); CC“ —CH;CO0/CH;J,CH(CH;); + H;O 


Ban đầu: 2 mol I mol ' = 


Cân bằng : (2T— x) mol (1 — x) mol x mol x mol 
2 
Ky= —————=4.2 
(2-xX~x) 


Giải phương trình được : x = 0,85 mol. 
c) Tương tự, số mol este thu được bằng 0,85 mol. 


Như vậy, khi tăng số mol axit hoặc tăng số mol ancol thì số mol este thu 
được nhiều hơn. Có nghĩa là muốn thu được este với hiệu suất cao hơn cần 
lấy dư một trong hai chất phản ứng. 
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Chương? _ . ẻẻố .ẽẻẽ. 


CACBOHIĐRAT 


Bài 5 
GLUCOZƠ 
2.1. D 
22. D 
2.3. B 
2.4. C 
2.5*.,A 
CHjÿO: << my 2@5H,DH34+ 260,T 
6°12⁄5 — un-sssc 211s 2 
(x + y) mol 2(x + y) mol 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;i + HạO 
x mol x mol 
2CO» + Ca(OH); ——> Ca(HCOˆ)› 
y mol 0,5y mol 
- Gọi m là khối lượng dung dịch Ca(OH); ban đầu, khối lượng dung dịch sau 
phản ứng với CO› là : m + 44(x + y) — 10 
Theo đề bài ta có : m - [m + 44(x + y) — 10] = 3,4 
6 
=x+y= 66 = 0,15 (mol) 
44 # 
>—.Ig0.100 
b=—<“———— = Ì5(g) 
SE T9 (g 
2.6. B 


2.7. a) Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, điều đó chứng tỏ trong phân tử 
glucozơ có 6 nguyên tử cacbon và tạo thành mạch không phân nhánh. 
b) Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit, vậy trong phân tử có 5 nhóm OH. 


7 -RIT HOÁHOC12/NŒ)-A 37 


2.8. 


2.9. 


2.10. 


2.11. 


2.12. 


c) Phân tử glucozơ tham gia phản ứng trắng bạc, tác dụng với nước brom tạo 
thành axit gluconic vậy trong phân tử có nhóm chức CH=O. 
Hướng dẫn : 
Cho 4 mẫu thử tác dụng với Cu(OR); ở nhiệt độ phòng = Nhận được glucozơ 
và glixerol. Đun nóng phân biệt được glueozơ và glixerol, 
2 mẫu còn lại cho tác dụng với Na, nhận được ancol etylic, còn lại là benzen. 
(1) dung dịch màu xanh lam ; (2) có nhiều nhóm OH; (3) poliancol ; (4) phức 
bạc amoniac ; (5) hợp chất hữu cơ tạp chức ; (6) Ca(H©)„. 
a) — Fructozơ hoà tan Cu(OH); cho dung dịch phức màu xanh lam (phenol 
không có phản ứng). 
Hoặc dùng dung dịch brơm để nhận biết phenol tạo kết tủa trắng (fructozơ 
không phản ứng). 
b) — Dùng phản ứng tráng bạc để nhận ra dung dịch glucozơ (các chất khác 
không phản ứng). 
~ Dùng Cu(OH); để phân biệt glixerol với metanol. 
c) — Dùng Cu(OH)›; để nhận biết fructozơ (các chất khác không phản ứng). 
— Dùng phản ứng tráng bạc để phân biệt fomanđehit với etanol. 
Trong máu người luôn luôn có một lượng glucozơ (tỉ lệ khối lượng không đổi 
là 0,1%). Nếu lượng glucozơ trong máu giảm đi (< 0.1%), người sẽ bị suy 
nhược, yếu sức nên cần phải bổ sưng lượng glucozơ bằng cách truyền trực tiếp. 
Thời gian từ 6h đến 17h đổi ra phút : 

(17 — 6).60 = 660 (phú) 
— Tổng nâng lượng Im” lá xanh nhận được trong một ngày : 

660. Lữ 000.2,09 = 13 794 000 (1) 
— Năng lượng sử dụng vào quá trình tổng hợp glucozơ : 

13794000.10 

100 

— Khối lượng glucozơ được tạo thành : 

1379,4 

2813 


= 1379 400 (1) = 1379,4 k]l 


.180 = 88,26 (g). 


2.13.m = 48g. 
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glucozơ 


78T OÄHOC12(NG)-B 


2.14. Gợi công thức tổng quát của X, Y, Z, T là C,H,O¿. 


2.15. 
2.16. 
2.17. 
2.18. 
2.19. 


4,4 1,8 

n =——- O0,I(mol); n =—= Ô] (mol 

Co; =T— (mol); nH,o HỆ (mol) 
Phương trình hoá học của phản ứng đối cháy : 
C,HO,+|x+-|O; > xCO, + ZH;O 

The vở 4 2 ồ 

y7 

a mol Môn a mol ax mol 0,5ay mol 


Theo phương trình hoá học trên ta có : xa = 0,5ay — y = 2x. 
x+—^ |a =xa (D 
4 2 - 


Thay y = 2x vào (1) ta có : x +0,5xT-0,52ZxX —>X=z7 

Công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T là C,H;,O,. 

My: My: M„:My=6: 1:3: 2. 

Mx lớn nhất, My nhỏ nhất. Vì X chứa không quá 6 nguyên tử C nên Y chỉ có 
thể có 1 nguyên tử C. Vậy X là CH¡zO¿; Y : CH;O ; Z: CạH¿O¿: T: CaH¿O›. 


Bài 6 
SACCAROZƠ 


B 
D 
B 

A 
À 


: l : 
Trong 1 tấn mía chứa l3% saccarozơ có : Eg tấn saCCar0Z7Ơ. 


3 80 ¿ 
Khối lượng saccarozơ thu được : sa 0,104 (tấn) hay 104 kợ. 
100 100 
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2.20. C. Hướng dân : 
— Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân C;2H¿›Oy¡ và phản 
ứng C;H;zOs tác dụng với [Ag(NH:);]OH. 
Trong môi trường kiểm, fructozơ chuyển thành glucozơ. 
— Tính n...‹¿ro;œ từ phương trình rút ra TIueozo = Tfeuetozg = [;accarozơ 
nà = 2ngucozø † 2gmejozø = 0,125 moi, 
= mạ, = ]3,5 g. 
2.21. Xem SGK 
2.22. C¡aH;zO¡¡ + Ca(OH); + HO ——>€)2H;zO¡,.CaO.2H;O 
C¡2H;zO;¡.CaO.2H;O + COs——> C¡;H2;O¡¡ + CaCO+Ỷ + 2H;O 


+, 
QCiaH;2O¡¡ + HạO ———> CaH¡;O, + C2H¡2O¿ 
(Glucozơ)  (Fruc(tozơ) 


enzim 


CạH¡zO, ——””??”——› 2C;H;OH + 2CO›¿ 


30°~35°C 
C;H.,OH + O; — P983" SH COOH + HO 
: 2ã°—30°C 


CH;COONa + NaOH — 9y CH„† + NazCO¿ 
† 


CHạ+O; —”"“—y HCHO + HạO 


2.23. — Cho lần lượt 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc, chỉ có glucozơ có phản 
ứng. Từ đó nhận biết được glucozZơ. 


CH;OH[CHOHI;CHO + 2[Ag(NH:);]OH —t—> 
CH;OHICHOH],COONH; +2AgÌ + 3NH;† + HạO 


— Nhỏ dung dịch l; vào 2 dung dịch còn lại, dung địch nào xuất hiện màu „, 
xanh tím là tinh bột, còn lại là saccarozơ. 
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2.24. Phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp glucozơ từ cây xanh : 
6CO; + 6HạO — 99185, C.H ,O, + 6O› 

2.25. a) Cho AgNOs trong dung dịch NH; vào 2 ống nghiệm chứa saccarozơ và 
mantozơ rồi đun nóng, ống nghiệm nào có bạc kim loại bám vào thành ống 
nghiệm trông sáng bóng (phản ứng tráng bạc) là ống nghiệm chứa tantoz0, 
còn dung dịch trong ống nghiệm kia không phản ứng là saccarozØ. 

b) Đường củ cải chứa saccatozơ, đường mạch nha chứa mantozơ. Cho 3 
dung dịch trên vào 3 ống nghiệm chứa Cu(OH); và đun nóng, ống nghiệm 
cho dung dịch màu xanh lam là ống nghiệm chứa saccarozơ, ống nghiệm có 
kết tủa màu đó gạch chứa đường mạch nha, còn ống nghiệm không có hiện 
tượng gì chứa ancol etylic. 

2C¡2H22Oty + Cu(OH);—— Cu(C,2H;¡Öt 2 + 2H:O 

Phân tử mantozơ (đường mạch. nha) do hai gốc glucozơ liên kết với nhau quá 
nguyên tử oxi, Nhóm “OH” hemiaxetal ở gốc glucozơ thứ 2 trong phân tử 
mantozơ còn tự do nên trong dung dịch, gốc này mở vòng tạo ra nhóm 
CH=O, vì vậy phân tử mantozơ tác dụng được với Cu(OH); khi đun nóng 
cho CuzO kết tủa màu đỏ gạch. 

2.26. a) Đặt công thức phân tử của cacbohiđrat X là C,H,O;¿. 

Phương trình hoá học : 


CHO, + xi‡-3)0: — xCO; + 2150 


l mol x mol 0,5y mol 
5,28 I,08 
0,01 mol ———=0,12 (mol) ——=0,l1 (moi) 
44 lỆ.) 
Từ lập luân trên ta có x = I2; y=22. 
: NP- 
Theo đề bài : 2Ú: Tu với mạ; = 22. 
mụy l 
22 22 126 
= —— =0.l25;ma=———> l76 => na =——-= ÏI (mol). 
mọ 9ˆ 0.125 NGÍ HỘ Đạp 


Công thức phân tử của X : C¡yHazOti. 
2.27. Công thức phân tử của Y : C¡;HazO\¡ (mantozơ). 


I0I 


2.28. 


Bài 7 
TINH BỘT 


A 

Cho ozon vào các mẫu thử chứa 3 chất trên, mẫu thử nào tạo thành các hạt 
màu tím than là dung địch KI. 

Oa + 2KI + HạO——> lạJ + O; + 2KOH 


Lấy các hạt màu tím than (I;) hoà tan trong cồn, cho dung dịch này vào 2 
mẫu thử chứa hồ tĩnh bột và dung dịch plucozơ, mẫu thử nào cho dung dịch 
có mầu xanh tím là hồ tỉnh. bột, mẫu thử nào không có hiện tượng gì xảy ra 
là dung dịch glucozơ, 


2.20. C 

2.30, B 

2.31. A 

2.32.C 

2.33. Sơ đồ chuyển đổi hoá học : 

Hy enzim xt,t? 
(CgHigOs¿)„ — +HạO ` CaH¡2O, 30°_-34°C C;H;OH ———> 
O 

CH;=CH-CH=CH; —*Š2_; BrCH;CH=CHCH;Br —* 22H! —_, 
CH;OHCH=CHCH,OH —*f2:ÏL_, HOCH,[CH,];CH;OH _ 1Œ9., 
OHC[CH;]¿CHO — *LS#f:)2l2H."; NH.OOC|ICH;];COONH, 
—_‡NOH”v NaOOC|CH;b)COONa 
HS tự viết các phương trình hoá học. 

2.34. 205,3 kg 

2.35. 6CO; + 6HyO —^"" *Éng mũ 0Ÿ, HH ,Oy + 6O; 
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clorophin 

nC,H¡2O, —°; (C/H¡gO¿)„ + nH,O 
+ ,0 

(C;HwO;)„ +nHạO — J¬—š nGH¡2O, 


C¿H¡;O; + 6O; ———› 6CO¿;Ï + 6HO 


Hoặc : CQH,2O, —— S2" —› 2C,H,OH +2CO;† 
X  SBlA(946”-.au08223580 Jnng 2 
CH;OH[CHOH],CHO + Hạ —`*—› CH;OH[CHOH],CH:OH 


3:46: 3) 2(G2HI2O2)/3RHĐA—-PEDBS, NHIÊU ý LÝ Ôi: 


Cụ2Hạ2O¡¡ + HạO — 922 —, 2C Hị2O, 


CgH¡2O, “ae 3 2C2H;OH + 2CO¿Ï 


C;H;OH + O, — CH;COOH + HạO 


CHẠCOOH + NaOH ¬ ,CH:COONa + H;O 


CHCOONa + NaOH —°?“'—› CH„T + Na;CO; 


b) ÀA: CaH;¡zO¿; BE: HO; B: C;H:OH : F : CuO ; C : CHạCHO: G ï O-: 
D: CH:COOH. 


Bài 8 
XENLULOZƠ 


2.37. B 
2.38. D 
2.39.D 
2.40. A 
2.41. A 


) + „0 
2.42. (C¿H¡gOs)„ +nHạO —!L—) nC¿H¡:O, 


C¿H,4O; = 0ú. 2U-H.OH+3CO,Ÿ 
6ỀAP 6T ö8ca sbe 2Hs 2 
C;H:OH +O; —S—- ”—› CH¡COOH + HạO 
men giảm : 


2CH;COOH + CaCO¿ —› (CH:COO);Ca + CO¿Ÿ + H;ạO 


(CH;COO);Ca ——› CH;COCH; + CaCO;l 


2.43. 


2.44. 
2.45. 


2.46. 
2.47, 
2.48. 
2.49. 
2.50. 
2.51. 
2.32. 
2.31. 


t04 


Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất đài, sắp xếp song song 
với nhau theo một trục nên đễ xoắn lại thành sợi. Tỉnh bột không thể kéo 
thành sợi vì : 


— Amilopectin (chiếm trên 80% thành phần tinh bột) có cấu tạo đạng mạch 
phân nhánh. 


— Mạch phân tử amilozơ và amilopectin xoán lại thành các vòng xoán lồ xo, 
các vòng xoắn đó lại cuộn lại, làm cho tinh bột có dạng hạt. 


Trong sợi đay : n = 36420, trong sợi bông : n = 10802. 
Khối lượng xenlulozơ ~ 340,91 kg, khối lượng axit nitric = 397,73 kg. 


Bài 9. Luyện tập 
CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ 
CACBOHIĐRAT TIÊU BIỂẾU 


AÁ:S ; B:D:;: C:S "xã D:S. 


a) Sơ đồ chuyển đổi hoá học : 


G;H,== S».CHxelsei= 22 


› CH;ạ~CH; 
(A) 


OH OH (D) 
_ CuÓ.C V OHC-CHO +AgNO+/NHạ 


: 1115S5O, 


HaNOOC-COONH, (F) 


› HOOC-COOH—”S””1—› CO; —› (C2HigOs), 
2504 


2.54. 


2.55. 


b) Sơ đồ chuyển đổi hoá học : 


HạO enzim +HCI] đ 
HO) 7= SẺ S1 y0 << SH GIIONH 
DU \G) ME TDEI NAY li tr nan s- Em 
C;H,Cl — CH;=CH; — S"O:9Ã1_, CH,OH-CH¿OH — 
—Khm9/đf, HOOC-COOH —-! 42H „ NaOOC-COONa 


H;SOa 


HS tự viết các phương trình hoá học. 


Sơ đồ chuyển đổi hoá học : 
(CsHioOs)ạ — ha CaH¡;Os ". Y É= C;H,OH _— ⁄ 


CH;CHO  = CH;COOH +NAOH , CHị COONg — Yôi tôi xút 
: Mn cô cạn ` Km › 


CHụ _ ha CH¡C —**—› CHIOH —"“?—› HCOOH 
: t 


HaSO¿ đặc 
C;H,OH ——2>—*— C›2H 
đủ 70°C Kí 


KMnO/ loãng 


tro C;H„(OH); 


HS tự viết các phương trình hoá học. 


CgH¡zO, ¬ 2C;H,OH + 2CO; (D 
a mol 2a mol 
CO; + NaOH —› NaHCO; (2) 
x mol x mol x mol 
CO; + 2NaOH -> Na;CO; + HO (3) 
y mol 2y mol y mol 
x+2y=2 

84x +I106 
ma = 12/27 


Giải hệ 2 phương trình, ta có : x = l và y=0,5. 
Tổng số mol CO; = I,5 mol. 
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Theo (1) số mol C.H¡;Os = == 0,75 (mol). 
Khối lượng glucozơ bị lên men = 0,75.180 = 135 (g). 


135.1 
Khối lượng glucozơ đưa vào quá trình lên men : = 


2.56. Hiệu suất của quá trình là 70,43%, 


2.57. mụ, = 12.312 kg 


2.58*. Đật công thức phân tử của cacbohiđrat là C,H,O,. 
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Các phương trình hoá học : 

( ,Ọ z ỳ 
Œ,HO, + |. x+ ——~ |O¿  xCO› + — HO 
xIi,Ò; L m ;] 2 21315 
CO; + Ca(OH); -› CaCO+L + HạO 

44g 100 g 
0,044 g 0.1g 


Ca(HCO;; —U—> CaCOzL+HạO+CO,† 


162 g 100 g 
0,162 g 0,1 
2CO; + Ca(OH);——> Ca(HCO¿); 
§&§g 162g 
0,088 g 0,162 g 


5% mco, = 0,044 + 0,088 = 0,132 (g) 


Tính khối lượng nước tạo ra từ phản ứng đốt cháy C,H,O, 


TqqCa(OH); † co, +1 oö = Meạco, |  HaaA 


MH,O = EHc¿co, ý — CO, * HaqA — TqdCa(OH); 
=0,1-— 0,132 +0,0815 = 0,0495 (g) 


= 192,86 (g). 


mẹ trong 0,0855 g chất X : =—. = 0,036 (g) hay 0,003 mol 


0.0495 
HP n8 


.2 =0,0055 (g) hay 0.0055 mol 


_mọ = 0,0855 — 0,036 — 0,0055 = 0,044 (g) hay 0,00275 mol 
Ta có tí lệ nẹ : nụ : nọ = 0,003 : 0/0055 : 0,00275 = 12:22: I1 
Công thức phân tử của X: (C¡;H22O; lồn 


PTK của ancol etylic và axit fomic là bằng nhau (bằng 46) nên khi thay đổi 
khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp khóng dẫn đến thay đổi số mol trong 
hỗn hợp. 


0,0552 
nh rượu ctylic và axit femie ” TT E 0.0012 (mol). 
0,4104 
=— = 342 (s/mol 
Xˆ 00012 S09) 
=342>n-=Ï 


Mi H81): 


Công thức phân tử của X : C¡;HazO¡¡. 
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3.9. 
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_AMIN = AMINO AXIT - PROTEIN 


Bài 11 
AMIN 


Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất : CH¿NH; < NH: < CHụNH;. 

— Tính bazơ của amin phụ thuộc vào mật độ electron ở nguyên tử nItơ. 

— Nhóm phenol (C¿H:) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ, do đó 
làm giảm lực bazơ. 

— Nhóm buty] (C¿H¿) làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ, do đó làm 
tăng lực bazơ. 

— Cho AgNO: trong dung dịch amoniac vào 4 mẫu thử chứa 4 chất và đun 
nóng, mẫu thử nào cho phản ứng tráng bạc là dung dịch glucozơ. 


— Cho 3 mẫu thử còn lại tác dụng với Cu(OH)»;, mẫu thử nào cho dung dịch 
màu xanh lam là glixerol. 

— Cho nước brom vào hai mẫu thử còn lại, mâu thử nào cho kết tủa trăng là 
anilin, mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra là metanol. 

HS tự viết các phương trình hoá học. 


. a) Gọi công thức phân tử của A là CnHz„,¡C2HẠNH; ; công thức phân tử của 


Blà C„Hz„.,NH¿. 


Phương trình hoá học : 
6n+3l 


2C„Hạ„,¡C¿H„NH; + }o: — (2n+12)CO¿ + (2n + 7)HạO +N; (1) 


6m +3 2 3 1 
CmaH›„.)NH; + só j02 mÉCO; + ( Hán Juo + nà, (2) 
b) Theo phương trình (Í) : nạ = 2nN, = 2 = 0,03 (mol). 
3 
A*= y2] =107=77/+ l4n+ l6 = n=l 
0,03 


Công thức cấu tạo của A : ' 


H;C—ÉC ` _NH; p-metylanilim 


2m +3 
Theo phương trình (2): Veo„ : Vh¿o =m: mi 


=2:3—=m=3 


Công thức cấu tạo của B: CHạ-CH;-CH;-NH; ; CHạ-CH-NH; 
CH: 
3.11. CH:C,H;(NH;); hoặc HạNCH;C¿H:(NH;); 


17.6 12,6 
41.12*.m..= ——.12 =4.8 ; m„=———.2 =l4 
C 4A (g) H I8 (g) 


Khối lượng oxi đã dùng cũng chính là lượng oxi có trong CÔ; và H2O tạo ra. 


17.6 12,6 


24 
=> mạ= ——.32+——.l6 = 24(g)— nọ. = — =0.75 (mol 
o=¬ T (g) —> nọ, 32 (mol) 


TN, của không khí = 4: no, = 4. 0,75 = 3 (mol), 


= nụ, đo phản ứng cháy chất A tạo ra là : 3,1 — 3 =Ö,1 (mol) 


Vậy mạ¡„ trong A =0,I.. 28 = 2,8 (g) 


mạ = mc +mụ; + mạ = 4,8 + 1,4 + 2,8 = 9 (g) 
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Đặt công thức phân tử của A là so ta C : 
48 14 2,8 
X:Y:Z=—_—:-—:— =):?: 
12 1 14 
Công thức đơn giản nhất của A : CạH;N. 
Vì trong công thức C,H(N; thì y < 2x + 2 + z. Vậy trong C¿nHạnNạ thì 
7n<2.2n+^2+n —n<l. 
Công thức phân tử của A là C;HạN, có công thức cấu tạo sau : 
CH;~CH;-NH; (etylamin) hoặc CH;~NH—CHgạ (đimetylamin). 


Bài 12 
AMINO AXIT 


3.19.B. ngục; = 0,01 mol 
0,01 mol X phản ứng với 0,01 mol HCI > X có ì nhóm NH; 
H;ạNR(COOH),+HCI —  CIH:NR(COOH), 
0,01 mol 0,0I mol 0,01 mol 
I,835 
0,01 


= 147 (g) —= My = L47 g/mol 


3.20. - Chất À có công thức phân tử CH¿O;N, tác dụng được với HCI và Na;O 
nên phải có đồng thời nhóm amino (NH;) và nhóm cacboxyl (COOH). Công 
thức của A là HạN—C;H,-COOH. 


- + 
H;N-C;H¿-COOH + HCI —› CIHạN — C;H, - COOH 
2H;N-C:H,-COOH +Na;O —> 2H;N-C:H¿-COONa + HO 
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~ Chất B tác dụng với H mới sinh tạo ra Bí, B tác dụng với HCI tạo ra muối 
B”;B tác dụng với NaOH tạo B“. Vậy B là hợp chất nitro. 


Công thức của B là CyHaNO:. 


C;H¿NO; + 6(HỊ —F®*f“”) C¿HNH; + 2H¿O 


+ x: 
C;HạNH; + HCI -› C,HyNH;CI 


C,H,NH;CI + NaOH — C;H¿NH; + NaCl + H;O 
— Chất C tác dụng được với NaOH tạo muối và khí NH;. Vậy C phải là muối 
amoni. Công thức của C Tà CaH¿COONH¿. 
C;H;COONH¿ + NaOH — CạH;COONa + NH:Ÿ + HạO 
3.21. a) Chất hữu cơ À tác dụng với kiềm tạo thành NHạ, vậy A là muối amoni, À tác 
dụng với axit tạo thành muối amin bậc một, vậy trong A chứa nhóm amino. 
Công thức cấu tạo của À : 
H;N-CH,-CH,-COONH, hoặc CH -CH - COONH¿ 
NH; 
b) Các phương trình hoá học : 
2H;N[CH; |;COONH„+Ba(OH); —› (H;N[CHa]2COO);Ba + 2NH;Ÿ+ 2H¿O 
2CH› -CH;-COONH; + 3H;SO„ — 2CH„ -CHạ-COOH + (NH¿);5O¿ 
NH, NH;HSO, 
2H;NỊCH;];COONH, + 2H;SO, — (Ha NỊCH; )COOH);z§O2 + (NH,);SO, 
3.22. a) (A) : CH¿OOC-CH;-CH(NH;)-CH;COOC;H; 
(B) : NaOOC-CH;-CH(NH;)~CH;-COONa; (C) : CHạ-CH;-OH 
(D) : HOOC-CH;-CH (NH,CI)~CH;-COOH ; ) : CH;=CH-CH=CH:. 


b) CạH,OOCCH;CH(NH;)CH;COOC;H; + 2NaOH —› 
NaOOCCH;CH(NH;)CH;COONa + 2C;H;OH 


III 


NaOOCCH;CH(NH;)CH;COONa + 3HCI —› 
+ — 
HOOC-CH;-CH(NHCI)—CHz-COOH + 2NaCl 


NÀU 
2C;H.OH —*”—› CH; =CH -CH =CH; + Hạ + 2H;O 


3.23. - Những chất hữu cơ có công thức phân tử C;HzNO; để đàng phản ứng với 
dung dịch HCI và dung dịch NaOH là : 


CHzCOONH: Amoni axetat 

HCOONH;CH; : Metylamoni fomat 

CHaCOONH¿ + HCI —› CH;COOH + NHuCI 
CHzCOONH + NaOH —> CH;COONa + NH;Ÿ + HạO 
HCOONH:CH:¿ + NaOH —› HCOONa + CHạNH; + HO 


HCOONHaCH;: + HCI  HCOOH + CHẠN Hạ(I 
— Phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp 2 chất trên : 
CH;COOH + NH; — CH;COONH, 
HCOOH + CHạNH; —› HCOONH;CH; 

3.24. Gốc R có cóng thức tổng quát là CHạ„-s¿ = mạ = l4n — 2a, khối lượng của 
gốc R luôn là số chấn. 
Mi s—g-coon = mg +61 => Mu N~R-coon luôn là số lẻ. 


3.25. (1) khi thay thế; (2) nguyên tử hiđro ; (3) một hay nhiều gốc hiđrocacbon ; 
(4) tạp chức ; (5) đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino ; (6) amino ; 
(7) cacboxyl ; (8) lưỡng tính ; (9) trùng ngưng. 


3.26*. Gọi công thức chung của 2 amino axit là HạN CrHzn COOH (vì 2 amino 
axit là đồng đẳng của nhau). Các phương trình hoá học : 


— + 
H;N-CzH;;-COOH + HC] —> CIHạNCnH;„ COOH () 


— + 


CIH:N CsHzzCOOH + 2KOH —› HạNCpHapCOOK + KCI+2H¿O (2) 
HCI + KOH —› KCI + H;ạO 3) 
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40,15.20 


Ta có : ha Z ——— =0,22 (mol) ; n =0,14.3 = 0.42 (mol 
HC! F T00.36,s (mol) ; non, mol) 
Gọi x là tổng số mol của 2 amino axit. Theo (2), x có giá trị lớn nhất là : 
0,42 


X = 0,21 mà nuay = 0,22 chứng tỏ HCI dư. 


Theo (1), (2), (3): x+ 0,22 = 0,42 —x=0,2 mì] 
Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy : 


6n+3 2n+3 


H;N(CH,)„ COOH +Í JĐ —(ñ+I)CO; “{ Jboe Nạ (4) 


Khối lượng bình NaOH tăng do CO; và hơi nước bị hấp thụ. 
2n+3 
2 


Theo (4) ta có : (8+1)0244+[ jo2A =328 


Giải ra ta có ñ = 1,5, vậy amino axit thứ nhất là HạN—CH;-COOH (M = 75 g/mol) 
= Amino axit thứ hai có : 
M = 1,37.75 = 102,8 g/mol lấy tròn là 103. 
16 + 14n+45= 103—>n=3 
Amino axit thứ hai là HạNC-H,COOH. 
3.27*. Phương trình hoá học : 
(H;N);~C,H,—~(COOH)„, + nHCI ——> (CIHạN),~C,H,-(COOH)„ 
I mol n mol I mol 


0,I mol 0.1 mol 0,1 moi 
: 18,35 
=n= 1; MOIHJN-C.H,/OOHìm “Tan CC Hy Vi HỢU 


Mạ = 183,5 — 36,5 = 147 (g/mol) 
H„N-C,H,(COOH)„ + mNaOH —— H;N-C,H,(COONa)„ + mH;O 


22,05 g 28,65 g 
147g Mg 
=M=l109Ig 


8-BT HOÁHQC12(NC)-A 113 
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Ma — Mu = 191 — 147 = 44 (). 

Cứ ! nhóm COOH chuyển thành COONa thì khối lượng tăng : 
67 — 45 = 22 (g). 

= Trong phân tứ A có 2 nhóm COOH. 

Công thức của Á : HạN-C,H,(COOH);. 

TC HO = 147— 90— I16= 4l (g)— 12x+y =4I 


I7(loạ) | 5 (hợp 


Công thức của Á : H;N-C;H:(COOH)s. 
b) HOOC-CH;-CH›-CH(NH;)-COOH 


Bài 13 
PEPTIT VÀ PROTEIN 
ID 2-E 3-A ; AC ; 35-B. 
D 


.30. Các hiện tượng được giải thích như sau : 


a) Khi đun nóng, lòng trắng trứng (protein) sẽ đông tụ lại và kéo theo các 
chất bấn có trong nước đường nổi lên trên, ta vớt ra, còn lại là nước đường. 
b) Khi đun nóng, gạch cua (protein) sẽ đông tụ lại và nổi lên trên. 


c) Sữa tươi để lâu ngày bí lên men làm đông tụ protein. 


. Cho 4 chất trên tác dụng với Cu(OH)»; trong môi trường kiểm ở nhiệt độ 


thường và sau đó đun nóng. Ở nhiệt độ thường, ống nghiệm chứa hồ tỉnh bột 
không phản ứng, ống nghiệm chứa glucozơ và glixerol cho dung dịch màu 
xanh lam, ống nghiệm chứa lòng trắng trứng có màu tím đặc trưng, Khi đun 
nóng, ống nghiệm chứa glucozơ cho kết tủa Cu;OÕ màu đỏ gạch. 


HS tự viết các phương trình hoá học. 


§ -BT., HOAHQC12(NG)-B 


R/fq\ _ 2^ 


Lưu ý : Với lòng trắng trứng, Cu(OH); đã phản ứng với các nhóm peptít 
—CO-NH- cho sản phẩm có màu tím. 

3.32. — Nhỏ vài giọt đụng dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng các dung dịch 
trên. chỉ có một chất trong ống nghiệm có kết tủa vàng là lòng trắng trứng. 
Nhóm —C¿H„-OH của một số gốc amino axit trong protein đã phản ứng với 
HNO¿ cho hợp chất mới mang nhóm NOs có màu vàng : 

—C¿H„-OH + 2HNO; ——> -C¿H;(NO¿);OHỶ + 2HzO 
(vàng) 

— Cho 3 chất còn lại tác dụng với Cu(OH)»;, chất nào trong ống nghiệm hoà 
tan Cu(OH); cho dung dịch màu xanh lam là glixerol, 2 chất còn lại không 
tác dụng. 

— Để phân biệt xà phòng và hồ tỉnh bột, cho đụng dịch iot vào 2 ống nghiệm 
để nhận ra hồ tỉnh bột (dung dịch mầu xanh tím), chất trong ống nghiệm còn 
lại là xà phòng. 

3.33. Các phương trình hoá học của phản ứng trùng ngưng : 

a) CTCT của các đipepLIt : 
HNCH;CONHCH(CH;)COOH 
{glyxvlalanin) 
H„NCH(CH: )CONHCHzCOOH 
(alanylglyxin) 
b) CTCT của các tripepttt : 


HạN -CHạ ~C-N ~CH~C- N~CH~COOH 
ÌÈ 5 2V + “li ssƒ 
O H CH,O H CH¡ 


(glyxylalanylalani) 


HạN-CH-C—N~CH› -C-N—CH - COOH 
CHOH — O HH 
(alanylglyxylalanin) 
HạN-CH-C—N-CH—C -N~—CH;-COOH 

côn Ô hiến ĐH 


(alanylalanylglyxIn) 
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3.34. (1) cacbon, hiđro, oxi, nitơ ; (2) bị thuỷ phân ; (3) đông tụ. 


3.35. Đốt hai mảnh lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khét, đó là mảnh diệt từ sợi 


3.36. 


tơ tằm. 


Khi đun nóng protein với dung dịch axit, bazơ hay nhờ xúc tác của enzIm 
(phản ứng thuỷ phân) các liên kết peput trong phân tử protein bị cắt dần, 
tạo thành các chuỗi polipeptit và cuối cùng thành hỗn hợp các œ—armnino axit. 
Khi tổng hợp các amino axit tạo thành polipeptit (có nhiều tính chất gần 
tương tự protein). 


3.37. Ngoài các nguyên tố C, H, O, tất cả các protein còn chứa N. 


3.38. Gọi công thức chung của 3 amino axit no chứa một nhóm amino, một nhóm 


H16 


cacboxyl là HOOCCzH¿; NH;. 
Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy : 


6n+3 2n+3 


Cạ,¡Hg,y O¿N + [ Jo— (ñ+I)CO; + HạO + 2N: 


f'iyeÍ t3i9wf6ÌxC-- mồi 


Khối lượng bình đựng dung dịch NaOH tăng là khối lượng HO và CO¿, 
32,8.1 


Đốt I mol hỗn hợp, khối lượng CO› và H;O thu được : = 164 (g) 


(0y 2= 


.iS5=l64  n=l,5 

Vì 3 armino axit liền tiếp trong một dãy đồng đẳng nên phải có 1 amino axii 
có n= [, : 

Công thức cấu tạo có thể có của 3 amino axit : 


(L) H,N-CH;-COOH ; (2) HạN-CH(CH,)-COOH 


(3) CHạ-CH;-CH(NH;)-COOH hoặc CH¡ -C—COOH 
NH¿ 


Bài 14. Luyện tập 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, 
AMINO AXIT, PROTEIN 


3.39. A 
3.40. C 
3.41.C 
3.42.D 
4.43. B 
4.44. A 
3.45, Sắp xếp các chất thco thứ tự tăng dần lực bazơ : 
O;N-C,H„-NH; < CH;NH; < CH:—C,H„—NH; < NH: < CH.NH; < (CTII:))NH 
Giải thích : 
— Vòng benzen có khả năng hút clectron mạnh hơn nguyên tử H nên các 
amnn thơm có lực bazơ yếu hơn NH¡. 
— Gốc metyl (CH¿) có khả năng đẩy clectron mạnh hơn nguyên tử H nẻn các 
amin có nhóm CHạ có lực bazơ mạnh hơn NHạ ; Số nhóm CH¡ liên kết với 
nitơ tăng thì lực bazơ của amin tầng. 
— Trong các amin thơm : Nhóm nitro (NO2) là nhóm thế loại 2 có kha nàng 
hút electron nên làm giảm khả năng kết hợp H” của cập electron tự đo của 
NH;, do đó p—nitroanilin có lực bazơ yếu nhất. 
3.46. Dùng quỳ tím để nhận ra 3 dung dịch. 
Dung dịch (a) không làm chuyển màu quỳ tím. 
Dung dịch (b) làm chuyển màu quỳ tím thành xanh. 
Dung dịch (c) làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. 
3.47, Công thức cấu tạo phù hợp : 
A:HạN-CH;-CH;-COOH hoặc CH: -CH - COOH 


| 
NH» 
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B:CH;=CHCOONH¿ 
C: CH;:-CH;-CH2—NÖs+. 
4.4. Vì X chỉ chứa các nguyên tố C. H,N nên nó là một amun. X tác dụng với 
HT theo tí lệ moi L : 1 S Phân tử chỉ chứa một nhóm chức amin, nghĩa là 
14.100 


có E nguyên tử N trong phân tử ; Mx= 
š 23.73 


= 59 (g/mnol). 


Gọi công thức của X là CHUNH;›, tà có : 


I2x+v+löó=59  l2x+y=43 


xÍI ": 3 
y |3l1(oại) | 19 (loại) 7 (hợp lí) 


Vậy công thức phân tử của X là C;HỤN. 


L.ập bang : 


Công thức cấu tạo của X: 
CH+-CH;—-CH›—NH;: propylamin (amin bậc một) 
CH —CH — NH; : isopropylamin (amin bậc một) 
CHỊ 
CH¬-CHa~-NH—CH;: etylmetylamin (amin bậc hai) 
CHị—=N-CHạ: trimetylamin (amin bậc ba) 
CHỊ 


3.49. a) Phương trình hoá học : 


(H2Ñ),R(COOH)„ + mNaOH ——> (H;N),R(COON2)m + mH¿Ò 
l mol - mmol 
0.2.0,1=<0.02_ 0/25.0,08 = 0,02 (mol) 
=m=], 


Theo bài ra, ta có ; 

0,02 moi muối có khối lượng 2,5 gø 

Vậy I mol muối có khối lượng !25 g 

— M\tiNy,Rcoon = 125 — 23 + 1= 103 (g/mob) 
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x + 
(H;MN),RCOOH + nHCI——> (CIH:N)„ RCOOH 
I mol n mọi 


cao =02mol 0,2 mol 
103 


~>n= I. Vậy công thức tổng quát của amino axit là H;N—C,H —COOH 


Mh;NC,H COOH = 103 ø/mol => MẸ HỘ =103-ól=42 (g) 


=> l12x+y=42 
Lập bảng : 
xỊTI 2 3 4 
y | 30 đoại) 18 (đoai) | 6 (hợplô | <0 đoại) 


Công thức của amino axit : HạNC:H,COOH 

b) Amino axit có 5 đồng phân (HS viết 5 công thức cấu tạo của đồng phân). 
3,50. Đặt công thức phân tử của X là C.H, O,N,. 

%mọo = 100% - (40,45 + 7,86 + 15,73)% = 35,96% 

TàcóX:y2it£ TC TT ch 31712: l 

Công thức đơn giản của X : C;H;O¿N. 

Công thức phân tử (C2H;OsN), = M = 89n < 100. 

Vì n nguyên, nên n = 1, Công thức phân tử của X : CạHzO¿N. 

C¿H;O¿N + NaOH ——3 C;H¿O;NNa + H;O 

®%) () 


Muối Y có cùng số nguyên tử C với X, giảm I nguyên tử H thay bằng 
l nguyên tử Na. Vậy X là amino axIt : 
CH; —CH ~COOH hoặc HạN-CH;-CH;-COOH. 


NH¿ 


II9 


3.51*. Vì X tác dụng với axit HC] tạo ra muối dạng R(O,)NH:CI nên trong phân 
tử X có 1 nguyên tử N. Vậy công thức phân tử của X là C,H,O,N. 


Mv._= 14, = 89 (g/mol 
b 15,7303 Khôi 
Ta có : I2x + y + 162 + 14 = 89 
5,95 
mọ =89.^” =— =32(g)—=z2=2 


Vậy : 12x + y =89 - (14 + 32) =43 
Cặp nghiệm duy nhất thích hợp là x = 3 ; y = 7. 
Công thức phân tử của X : CạH;OzN. 
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Chương 4 : 


'POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Bải 16 
ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 


4.1. A 
4.2. B 
4.3. 5 
4A. B 
4.5. 


4.6. Cao su thiên nhiên thuộc loại hiđrocacbon chưa no cao phân tử, trong mạch 
liên kết cứ 4 nguyên tử cacbon trên mạch chính có một nối đôi. 


4CH.—C(CH,)=CH-CH, 3 


e 
4.7. a) nGHạ=CH-COOCH¿ =“ CHạ — =Ị 


CH;ạ ooc 


b) nCHạCOOCH=CH; _—" CHz - 
CH;OCO 


c) nCH =CHaz+nCH; =CH—C =CH¿„ vn [CH¿], —CH= s. ¬ 
C¿H; CH; CgHạ CH; ì 


4.8. a) Vinyl clorua và vinyl axetfat : 


nCH,=CH-CIl + nCH; =CH _— CHạ - 5S Là CHạ - 
CHaOCO 


CHẠOCO 
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b) Buta—I,3—-đien và stiren : 
nCH,=CH-CH=CH; + nCH =CHa vịt 
CạH; 
CH¿ ~CH =CH~[CH; }, —CH 
CH; : 


€) Axit metacrylic và buta—],3—-đien : 


xi, t9 


nCH; =C~COOH+nCH; =CH~CH =CH¿ ————» 
| 


CH¡ 
COOH 
CHạ ~C~CH, -CH =CH~-CH; 
Ặ | 
CH;OOC 
4.9. CH; TC an nCHạ =C-COOCH; 
lẠN] tỆ 
CH-CH; —U › nCH=CH; 
la Ï CạH, 
CH-CH —# y nCHạ-CH=CH-CHạBr 
li CH;Br ! 


4.10. — Khi đốt cháy một loại polime cho số mol CO; bằng số mol H;O thì 
polime đó là polietilen. 
— Protein, poli(vinyl clorua) khi đốt cháy sẽ cho các sản phẩm khác ngoài 
CO›, H;O. 
— Tính bột đốt cháy cho số mol CO; và số mol H;O không bằng nhau. 
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4.11. Vì các dẫn xuất không tác dụng với NaOH nên chúng chỉ có thể là ancol 
hoặc ete, không thể là phenol. 


ị 
OH 
(3) p-CH:C,H„CH;OH : (4) o-CH;C,HạCH;OH : (5) m-CH¿C2H,CH;OH : 
(8) m—CH:C„H,OCH; : (9) 2—-CH:C,H/OCH; : (10) p-CH:C,H„OCH:a 
Các đồng phân (1) và (2) thoả mãn điều kiện đề ra : 
C,H;CH;CH;OH, _„ o 
`... na s c và CH; 
“HO 
b $ 611s W 

OH 


Bài 17 
VẬT LIỆU POLIME 


4.12. A 
4.13. D 
4.14. A 
4.15%.B 
4.16. B 


4.17. nHO[CH;]2OH + nHOOCC,H„COOH = 


nh O-[CH; |, ~OC~C¿H„~C lÌ + 2nH;O 
I Ì 
"1 


\ O O 
4.18. *) Di từ dầu mô : 


Crăckinh Cräckinh 
——— 


Dầu mỏ ——————— C,H IhÌ C;Hạ _ C;H¿C1 => 
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+NaOH loãng 
là) 


>C;H;OH 


T VC/H,— SE *?P ý (CH; ~CH =CH-CH;}y, 
1 xi, .P 


( 


*®) Đi từ than đá, đá vòi : 


Ợ 
CI€Oy CS y0 =—= 53G 30+ 
Š 2000°C = 
„O: Has x 3 _ b. 
THỜ (ng Giiy D2 at uii CS -y Ð Jf ~š 
60° -80°C : Ni Dư ng ỊẺ 6 
Trùng hợp 
—a„ —> {CH; -CH = CH~ CH;3, 
N, 


*) Đi từ tĩnh bột, xenluloZơ :. 


(C¿H¡gO¿)—= 27 >C¿H¡2O0,——??P——šC2H:OHS—*S—C,H, —> 
—H„ : 309 -35°C : 
SH DU {CH;› - CH = CH - CHa}, 

xI,t.,p 


4.19. Sơ đồ quá trình chuyển đổi : 


CH¡CH;CH(CI);— TÈ*59”_CH;CH,CHOS— *^8X2/NH:, 
(A) 
— CH.CH;COONH,——*Š + › CH¡CH;COOH —ˆS—›CH,CH(C)COOH-3 
(B) (© (D) 
¡ NaOH __ H,S§O, 
TT > CH;CH(OH)COONa—ˆ“2Ÿ#+—›CH;CH(OH)COOH — 
(® 
HiŠO¿đậct” ) CH.=CHCOOH — !CH0H  cl =CH-COOCH; — 
¬ HzSOuđặc (G 
(ŒF) ) 


_— PIN CHa - CH 
¬ 
CH;OOC j„ 


4.20. Công thức chung của PVC : {CH; - CHCl>,. 
Công thức một mắt xích : CH¿ —CH. 
C 
4.21. (1) rấn ; (2) không tan ; (3) có phân tử khối rất lớn ; (4) mắt xích ; (5) tổng 
hợp : (6) thiên nhiên, 
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4.22. 


4.23. 


4.24. 
4.25. 
4.26. 
4.27. 
4.28. 
4.29. 


4.30. 


Có ba dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime : 

~ Dạng mạch thăng : PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amtlozơ, xenlulozơ. 
— Dạng mạch phân nhánh : amilopectin. 

— Dạng mạch không gian : cao su lưu hoá. 


Tơ nilon (tơ poliamit), len, tơ tăm (protein) đều có chứa các nhóm —CO-NH— 
trong phân tử. Các nhóm này dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm và axit, 
vì vậy độ bền của quần áo (sản xuất từ nilon, len, hoặc tơ tầm) sẽ bị giảm 
nhiều khi giặt bằng xà phòng có độ kiểm cao. 


Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền đối với nhiệt. 


Bài 18. Luyện tập 
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


C 
B 
A 
B 
B 
A 
a) OsN-[CH;]¿—NO› + 12IH] —ŸS?H€y H.N-[CH;]„—NH; + 4H„O 


Br-[CH;]¿-Br + 2NaOH —Ý—› HO-CH;~[CH;]¿—CH;-OH + 2NaBr 
HO-CH;-[CH;]¿-CH;-OH+2CuO Tê OHC[CH;]¿CHO+2Cu+ 2H;O 
OHC[CH;I,CHO +O; —MP”:È_, ooc-[CH;], COOH 
nHOOC-[CH;|„-COOH + nHạN- |CH;]„~NH; —È—› 


NHỊCHsz]¿NHCO[CHz]„CO>,„ + 2nH;O 
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b) Đặc điểm cấu tạo của tơ nilon-Ó.6 : 
— Mạch thẳng không phân nhánh. 
— Mạch gồm n mắt xích : NHỊCH;]¿ NHCO(CH; J„ CO 
— Trong mỗi mắt xích có nhóm : ~CO-NH-. 
4.31. a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế poli(isobutyl metacryat) : 
H;5O„ đặc, t9 
CHạ =C-COOH + CH:-CH-CH› -OH ———————> 
| | 
CHa CHạ 


CH¿ =C—COOCH; -CH -CHạ + HạO 


° CH: CHạ 
là GUiê —CH(CH;)-CHa COOCH; - CH(CHạ)—CHạ 
nCH; =C—CHạ ca CCH;~C3, 
CH; 


b) Công thức phân tử của A là C¿Hạ. À tạo 3 polime. HS tự viết các PTHH. 


4.32. a)CH„— PC yC;H,_ CS NH©  CHJ=CH-CECH— —'12— 
? tÐ.Pd /PbCO¿ 


—› CH;=CH-CH=CH; — ty ¿CH,~CH=CH-CH¿)„ 


b) CHụ IS@0°C CH, _ C;H, +H:O C;H,OH Xt. 


— CH;=CH-CH=CH; — Ÿ*!”; CH,~CH=CH-CH. ), 
4.33. — Tơ nilon—6,6 : 
nH;N-[CH,]¿TNH› + nHOOC-[CH;J¿-COOH —"—› 
NHỊCH;]¿NHCO[CH;]¿CO>, + 2n HạO 
I mất xích nilon—6,6 có m = 226 g. 
My niion 6,6 = 2 500 g/mol 


Š 
2 500 - 1 
226 


= Hệ số trùng hợp = 
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— Tơ capron : 
CH; - CHạ- C=O 
nCH; | —E**!. ¿NHỊCH;]|sCO3, 
CHạ -CHa —NH 
I mắt xích tơ capron cố m = l3 g. 
M = I5 000 g/mol 
15000 


tử capron 


= Hệ số trùng hợp = ~ 133. 


4.34. a) Đặt công thức phân tử của amino axit (chứa một nhóm QOOH) là C.H,O¿N,. 


CduO,N + [x+Ÿ~1]0,—3 xCO; + SH;O + Ns 


0,3 mol 0,25 mol co = 0,05 (mol) 
22,4 


mạ = 87 - (0,3.12 + 0,5.1 + 0.05.28) = 3,2 (g) — nạ; = 0,2 mol 
Ta có tỉ lệ: x:vy:2:t=0/3:0/5:0/2:0,I=3:5:2:1 
Công thức phân tử của A : CaH;O¿N. 
Công thức cấu tạo của A : HạN-CH=CH-COOH  (l) 
CH¿ =C- COOH (2) 
NH; 
b) HS tự viết các phương trình hoá học. 
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Cñơmg2- — 
= 


5-7, 


S.8. 
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ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 


Bài 19 
KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 


Xem SGK 
Xem SGK 
Hướng dân - Ngâm thuỷ ngân lẫn các tạp chất Zn, Sn, Pb trong dung dịch 
Hg(NO+); dư. Các tạp chất bị hoà tan, tạo thành dung dịch các muối và kim 
loại thuỷ ngân. Lọc bỏ dung dịch, được thuỷ ngân. 
Trong những phản ứng này, Hg”† là chất oxi hoá, các kim loại là những chất 
khử. HS tự viết các phương trình ton thu gọn. 
Hướng dân : 
Phương pháp ! : Nghiền nhỏ mẫu kim loại rồi ngâm trong dung dịch AgNO: 
vừa đủ. Lọc bỏ kim loại rán, nước lọc là dung dịch Cu(NO¿)». 
Phương pháp 2 : Nghiền nhỏ mẫu kim loại rồi ngâm trong dung dịch HNO+a 
đặc, được dung dịch 2 muối Cu(NOa); và AgNO¿. Xử lí dung dịch 2 muối 
này bằng bột Cu (đư). Nước lọc là dụng dịch Cu(NO);. Trong những phản 
ứng này, HNO: bị khử thành NO›. 
HŠ tự viết các phương trình hoá học. 
Phương trình ion thu gọn : 

Zn + M”'_›Zn”' +M 
2,24 gion M” bị khử sẽ sinh ra 2,24 g kim loại M bám trên lá kẽm. 
_ 2,24-0,94 
_— 6 


tza = Tụ = 0,02 (mol) 


c¿ - (6 


24 
Khối lượng mol của kim loại M là: M= cuea = 112 (g/mol). 


Những dữ kiện này ứng với ion Cd”* trong dung địch ban đầu. 


5.9”. a) Các phương trình hoá học : 


Ni + 2AgNOk —> Ni(NO2¿); + 2Ag} q) 
Ni +2Ag' > NỈ” +2Agv 

Cu + 2AgNO¿ —› Cu(NO¿); + 2AgJ (2) 
Cu + 2Ag' —> Cu” +2Agl 

Ni + CuSO„—> NiSO,+ CuỶ (3) 
Ni + Cu?* — NẺ! + CuL 


b) Theo (3) : 59 g Ni tham gia phản ứng, sinh ra 64 g Cu. Khối lượng kim 
loại sau phản ứng tăng 64 — 59 = 5 (gø). Theo đữ kiện bài toán, khối lượng 
kim loại tăng 0,5 g thì khối lượng Ni trong hỗn hợp là : 


59.0,5 
TĨN¡ — _ 59 (g) 


Theo (1) : 59 g Ni tham gia phản ứng, sinh ra 108.2 = 2l6 (g) ÀAg. Vậy 
5,9 g Ni tham gia phản ứng, sinh ra khối lượng Az là : 


_ 216.5,9 


mAy = 21 6 (E) 


Khối lượng Ag được sinh ra ở phản ứng (2) là : 
mẠ„ = 54 — 21,6 = 32.4 (g) 
Theo (2) : 216 g Ag được sinh ra thì có 64 g Cu tham gia phản ứng. Vậy 
32,4 g Ag được sinh ra thì khối lượng lượng Cu tham gia phản ứng hà : 
64.32,4 
1° cưng 9,6 (g) 
Khối lượng của a gam hỗn hợp bột kim loại ban đầu là : 
a=5,9+909,6= 15,5 (g) 
©) %®mạ¡ = 38,06% ; %mo, = 61,94% 


đ) Số nguyên tử Ni S2 


Số nguyên tửCu 3 
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Bài 20 
DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 


Š.10. D. Cực âm của pin điện hoá có tên là anot, đó là điện cực Zn, Zn bị oxI hoá 
thành ion Zn””:Zn — Zn”” + 2e 

5.1L. A. Trong cầu muối của pin điện hoá, các lon dương dị chuyển theo chiều 
đòng điện quy ước và các ion âm đi chuyển theo chiều ngược lại. 6 

5.12. C. Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Cu — Àg xảy ra phản ứng hoá 
học: 2Ag” + Cu — 2Ag + Cu”, nông độ ion Ag` giảm dần và ngược 
lại, nồng độ của lon Cu? tăng dần. 

5,13. CC. Phản ứng hoá học xảy ra khi pin điện hoá À1 — Cu hoạt động là : 

3Cu”” + 2ÁI  3Cu + 2A” 

Các chất phản ứng trong pin là Cu” và AI. 

5.14,B. Suất điện động của pm : 


lộ Ồ Ờ 


BH ẨNP/N Đi 
0,26 - (~—0,74) = 0.48 (V) 


5lã5.C  Ean=E'” —E° 


P"ˆ “Au'!t/Au  Sn””/Sn 
= 1;50 — (—0,14) 
=1 @1(V) 
là) SE, l\) — LH 
S6. A - EBa=E^ ;,. —En3tmg 
Ợ _— E9, ö 
s Đi NỶ LAB ˆ Enịn † EN*JNị 


= 1,06 + (-0,26) = 0,8 (V) 
5.17. D 
5.18. B. Thế điện cực chuẩn của cặp Hg ”/Hg lớn hơn AgÏ/Ag, do vậy, ion Hg”” 
oxi hoá được Ag thành Ag”. 
5.19.C 


I30 9-BT. HOÁHOC12|NG)-B 


9(U) - 23 


5.20. a) Cú ”+2e > Cu 

Fe? + 2e Fe 

Mg”” +2e — Mg 
b) lon có tính oxi hoá mạnh nhất: Cu 
lon có tính oxi hoá yếu nhất : Mg 
Kim loại có tính khử mạnh nhất: Mg. 
Kim loại có tính khử yếu nhất: Cu. 
c) Mg khử được ion Fe”” : Mg + Fe”  Mg”” + Fe 
MẸ và Fe khử được ion Cư”: Mg + Cu” —› Mg”” + Cu} 

Fe + Cu”" — Fe?" + Cul 


5,21. a) Các cặp oxi hoá — khử và sự chuyển hoá giữa chất oxi hoá, chất khử : 


Các cặp oxi hoá - khử Sự chuyển hoá giữa chất oxi hoá, chất khử 
Co”*/Co Co” + 2e — Co 
Ba”'/Ba Ba?” + 2e — Ba 
Mn°/Mn Mn^ +2e  Mn 
Mg”/Mg Mẹ” +2e = Mg 
Pb””/Pb | Pb”' + 2e ;— Pb 
Cr*/œ Cr” +3e — Cr 
NỮ/Ni NẾ +2e = NỈ 
K”K K” +1e  K 


5.22. a) Fe bị oxi hoá trong các dung dịch FeC]+ và trong dung dịch CuụC]; vì 


° ° o 
>E >E 
Fe}? /Fe?? Cu”” /Cu Fe? /Fe 


Các phương trình hoá học : 
2Fc”” + Fe — 3Fe”" 


Cu” + Fe —› Cu + Fe"t 
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b) Cu bị oxi hoá trong dung dịch FeCH:, nhưng không bị oxi hoá trong dung 
dịch FeCls. Do thế điện cực chuẩn của cặp Cu */Cu nhỏ hơn cặp Fe f/Fe”". 
Phương trình hoá học : 2Fe”” + Cu — 2Fe7" + Cu?” 


5.23. Phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra : 


Zn + 2AgNO: — Zn(NO2)s + 2Ag (1) 
Zn + Cu(NOa); —›> Zn(NOa); + Cụ (2) 
Biện luận - 


— Nếu a <0,5b : chỉ xảy ra phản ứng (L). 


— Nếu 0.5b < a < 0,5b +c : phản ứng €1) kết thúc, phản ứng (2) chưa 
kết thúc. 


— Nếu a >0,5b +c : các phản ứng (1) và (2) đều kết thúc. 


,„ a) Kẽm (Zn) ; b) lon đồn (Cu?) :€) Tỉnh oxi hoá : Zn?! < Co”! < Cu", 
Ề 


d) HS tự viết các PTHH. 


, a) Không có hiện tượng gì, vì không xảy ra phản ứng hoá học. 


b) lon Cu” trong dung địch sẽ oxi hoá Pb thành Pb””, 
Cu”” + Pb —› Cụ + Pb”? 
c) Không có hiện tượng gì. vì lon Pb” không oxi hoá được Cu. 


d) Trước hết, ton Cu ” oxi hóa Zn thành Zn”, sau đó ion Pb?T oxi hoá Zn 


thành Zn”” (nếu Zn được lấy dư). 
Cu?” + Zn —> Cu + Zn” 


Pbˆ' +Zn—› Pbh+Zn” 


5.26. a) Các phương trình hoá học : 


Trước hết, Mg khử ion Cu”” thành Cu : 

Mg + Cu”? —› Mẹ” + Cu} @) 
Sau đó. Fe khử ion Cu”" thành Cu : 

Fe + Cu” — Fe” + Cu} (2) 


S.27, 
S.28. 
5.29. 
5.30. 
5.31. 


5.32. 


b) Nồng độ mol của dung dịch CuSO, ban đầu : 

Hướng dân - 

® Khối lượng kim loại tăng sau các phản ứng (1) và (2) là : 
2,82 - (1,68 + 0.36) = 0,78 (g) 


ø Theo (1), ta tìm được khối lượng kim loại tăng là 0,60 øg từ đó tính được 
khối lượng kim loại tăng trong phản ứng (2) là 0,18 ø — số mol CuSO; tham 
gia (1) là 0,015 mol, 


Số mol CuSO¿ tham gia (2) là 0,0225 mọi. 


e Cuối cùng ta xác định được nồng độ của dung dịch CuSO, là 0,1M. 


Bài 21. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 


Ầ 
C 
B 
A 
C 


— Ngâm hỗn hợp bột kim loại trong dung dịch HCI hoặc dung dịch HaSO; 
loãng nhận thấy một phần hỗn hợp bị hoà tan, đồng thời có bọt khí IIs thoát 
ra, chứng tỏ hồn hợp có Fe. 


- Cho chất rắn không tan trong dung dịch HCI (Ag. Cu) tác dụng với dung 
dịch HNO¿ đặc, nóng : 

Ag + 2HNO; —> AgNOn + NO; + HạO (U) 

Cu + 4HNO: —> Cu(NOa)+ + 2NO; + 2H:O (2) 


Cho dung địch HƠI vào dung dịch thu được sau các phản ứng (l} và (2). thấy 
có kết tủa AsøCl chứng tỏ có Ag. Lọc bỏ kết tủa, nước lọc cho tác dụng với 
dung dịch NaOH, thấy có kết tủa Cu(OH)+ chứng tỏ có Cu, 


L33 


8.4.1 


S33. 4) tị, =————— =0,25 (mol) 
"0.082.400.5 
2AI + 6HCI — 2AICH + 3H; Œ) 
Fe + 2HCI — FeCl› + H›Ÿ (2) 


Gọi số moi AI và Fe có trong hỗn hợp là x và y. Ta có hệ phương trình : 
|27x+56y=R§.4_ [x=0.1 
\I.5x+y=0.25 nh: 
Thành phần 4 theo số moi : 50% AI, 50% Fe. 
Thành phần % theo khối lượng : 67,47% Fe, 32,53% AI. 
b) Tổng số mol electron mà kim loại đã nhường là 0,5 mol. 
5.34. Gọi V„ là thể tích ở đktc của lượng oxi trong bình trước phản ứng, V„ là thể 
tích ở đktc của lượng oxi trong bình sau phản ứng. Ta có : 
I.Vẹ — 1.4.5 
273. 273+27 
I.V,  0.903.5 
373 273+136,5 


— Vụ = 6,37 lít. 


=> M¿= 3:0I-1ft, 


Thể tích ở đktc của lượng oxi đã phản ứng : 


V¿„— Vạ =6.37 — 3,01 = 3,36 (lí) 


2M+Ø› — 2MO () 
3.3D-.. 
Theo (1), R¡m loại = no, ~= đa = 0.3 (mol) 
Khối lượng mol của kim loại M là sã = 40 (g/mol) —= Kim loại là Ca, 
53.35.a)  A+Clạ> AC]; (D 
AC: + Fe —› FeCl; + A (2) 


Theo (2) ta có : nạ = nrạ(phan ứng) = ngọc, = 0,25.0,4 = 0,1 (mol) 
Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là mạ, = 5,6 g. 


Khối lượng thanh sắt tăng 0,8 g nghĩa là : m„ — mẹ, = 0,8 g 
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5.36. 
5.37. 


5.38. 


5.39. 


5.40. 


Vậy mạ = 0,8 + 5,6 = 6.4 (g) 
6.4 


MẠ= TIN = 64 (g/mol) => Kim loại là Cu. 


12,8 
b) ncụ =ñcục|, =~C— = 0,2 (mol) 


Cụ (CuCl›) = 0,5M 


Bài 22 
SỰ ĐIỆN PHÂN 


B 
B. Ở cực âm (catot) xảy ra sự khử ion Ag” thành Ag kim loại. 
D. Ở anot có mặt ion SOTT và phân tử HO. Ở đây xảy ra sự oxi hoá các 
phân tử H;O : 
2HạO -—› 4H” + O; + 4e 
a) Cực âm : kim loại Zn bám trên cực âm (catoU : 
Zn”? + 2e — Zn 
Cực dương : lon Br bị oxi hoá thành Br; tan vào dung dịch, tạo nên màu 
vàng ở xung quanh cực dương (anot) : 
2Br — Br; + 2e 
b) Phương trình hoá học của sự điện phân : 
ZnBr; VI, Br› 
a) Cực âm : Có kim loại Pb bám bên ngoài. 
Cực dương : Có bọt khí Õ› thoát ra. 
Sơ đỏ điện phân được trình bày như sau : 


Cực âm —————— dung dịch Pb(NO;); Cực dương 
Pb”*, H;O NO;, HạO 
Pb”” + 2e — Pb 2H;O —› 4H + O› + 4e 
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b) Phương trình hoá học của sự điện phân : 
2Pb(NO¿); + 2HạO —“P—š 2Pb + Ó; + 4HNO; 

5.41. ä) Cực ầm có kim loại Cu bám bên ngoài : Cu”” + 2e —› Cu. 
Cực dương có khí Cl› thoát ra : 2C|” — CŨ: + 2e. 


Sử đồ điện phân : 


Cực âm <—————— dung dịch CuC1; Cực dương 
Cụ” HàÕ CL, H;ạO 
Cu “+ 2e — Cụ 2CI” —› C› + 2e 


Phương trình hoá học của sự điện phân : 
`. ca 1d 
CO ,= S65 su # Ca 


h) Lượng kim loại Cu thu được ở cực âm : 


0.544 
hẹu = sàn = =0, 0085 (mol) 


Theo phương trình điện phân ¡ nại, = ncuy = 0.0085 mol 
=> Vẹi, =0.0085.22,4 = 0.1904 (lí0. 


€) Cường độ dòng điện : 


0, 344, 96 500.2 
z xx—————= 1,709 (A). 
64.16.60 


1 
+ 
te 


lÌ đ pc 2 ` + 
1) ©) điện cực âm : Cụ" + 2e —> Cụ 
r ` + 
€) điện cực dương : Cu Cu” + 2e 
: đa, PS, : . _ x _- â n : 
b) Nhìn tông thê, nông độ tọn Cụ 7 là không đối, về cục bộ, nồng độ ion 


ì 


Củ ” ở vùng xung quanh cực âm giảm, ngược lại nồng độ lon Cu” tăng Ở 
xune quanh cực đương nếu không khuấy dung dịch. 

€j Thể tích và khối lượng của điện cực đồng nhúng trong dung dịch CuSO; : 
Véạ= 3.14.0.5.0,5.40 = 3121 (mm) 


8.908.314 
tự, ——— >().28 (#) 
Sửu 1000 ` 


lì 


đ) Thời gian điện phân : 
_ 0,28.96 500.2 


=704 (s)= I1 phút 44 s 
64.1,2 BS 0 lá, 


e) Sau khi kết thúc điện phân, khối lượng catot tăng bằng khối lượng anot bị 
hoà tan. Khối lượng catot tăng là 0,28 g. 


Bài 23 
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


5.43.D 

5.44.B : 
S.45.A 

5.46. Hướng dẫn : 


Thí nghiệm † : Bọt khí H; thoát ra ít, 2n bị oxi hoá chậm. 


Thí nghiệm 2 : Sau khi thêm CuSO,, xảy ra phản ứng Zn khử Củ”” giải 
phóng Cu bám trên viên Zn. Bọt khí thoát ra nhiều, do Zn bị ăn mòn điện 
hoá học. 
Thí nghiệm 3 : Không có hiện tượng xảy ra vì Cụ không khử được ion H”. 
Thí nghiệm 4 : Hiện tượng và bản chất của phản ứng tương tự thí nghiệm 2. 
HỆ tự viết các phương trình hoá học. 
5.47. Hướng dỉn - 
Xảáy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học với các cặp kim loại : Fe — Šn, Sn — Cu. 
HS tự trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra trong mỗi cặp kim loại. 
S.48. Hướng dân - 
Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra trong cặp Zn — Fe để đi đến 
kết luận là Zn bị ăn mòn, Fe được bảo vệ. 


Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra với cặp Fe — Sn để đi đến kết 
luận là Fe bị ăn mòn, ŠSn không bị ăn mòn. 


Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra với cặp Fe — Ni để đi đến kết 
luận là Fe bị ăn mòn, Ni không bị ăn mòn. 


L7 


5.49. Mục đích là bảo vệ các ống thép bằng phương pháp điện hoá. Các lá Zn hoặc 


AI là cực âm, chúng bị än mòn. Ống thép là cực dương, không bị än mòn 
điện hoá học. 


Bài 24 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


5.50. D 


5.51, 


5.52. 


3.5. 


5.54. 
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B. Từ công thức m = N, =—= 
96 500n A_ 96500n 

[= L0A ;t=4825 giây. Tính được n = 2 — Số oxi hoá của kim loại là +2. 

Hướng dẫn : 

— Hồn hợp hai kim loại là Cu (dư) và Ag. 


- Dung dịch hai muối là Cu(NO2); và AgNOa (dư). 


. Biết "ˆ = 0,25 mol 
À 


a) Tách riêng các kim loại : Đốt nóng hồn hợp kim loại trong O¿; dư được 
hỗn hợp CuO và Ag. : 
Ngám hỗn hợp này trong dung dịch H;SO, loãng được CuSO/, và Ag. Lọc 
tách Ag và dung dịch CuSO¿. 

Điện phân dung dịch CuSO¿ thu được Cu ở catot. 

b) Tách riêng các muối : ngâm một lượng bột Cu (dư) vào dung dịch hai 
muối được Ag và dung dịch Cu(NOa);. Cho Ag tác dụng với dung dịch 
HNO¿, thu được AgNOa. 

Hướng dẫn : Có nhiều phương pháp : 


Ù lb 
1) Thực hiện theo sơ đồ : CuCO;.Cu(OH); —— CuO —f2:—›Cuụ 


2) Theo sơ đồ : CuUCO.Cu(OH); —144Hz32¿, cụso, _ “4, cụ 


a) Sơ đồ điện phân dung dịch AgNO¿, điện cực graphit : 


Cực âm dung dịch AgNO; Cực dương 
Ag”, H;ạO NO; , HạO 
Agh+e—>Ag 2H›2O — 4H” +O; + 4e 


Phương trình hoá học của sự điện phân : 

4AgNOa + 2H¿O —Ÿ#P_› 4Ag + O; + 4HNO; 
Sau khi hết AgNO:, H;O bị điện phân. 
b) Khối lượng Ág điều chế được : 


tr _ 108.0,8.855 
^#_. 06500. 


c) Thể tích khí (đkte) thu được ở anot : 


_1„ _0765 
O;~4”Ag ` T0R.4, 


Xò,= 22,4.0,00177 = 0.0396 (lí) = 39,6 ml 


= 0,765 (g) 
n 


= 0,00177 (mol) 


5.55. a) Các phương trình hoá học : 
4AgNO¿ + 2H¿O —ÊP› 4Ag+O,+4HNO, (1) 


AgNO¿ + NaC!l > AgCH + NaNOa (2) 
b) Cường độ dòng điện : 
+ 96 500.1.0,432 =0,429 (A) 
108.15.60 
c) Lượng Ag sinh ra sau điện phân : 
0,432 
TÌA„ = TùŠ =0,004 (mol) 


=> HAzwo, (điện phân) = 0,004 mol 


Lượng NaC] tham gia (2) : 


0,4.25 
ĐNACI — "1000. = 0,01 (mol) 


Lượng AgNO; tham gia (2) : 
RAgNO; = DNao = 0,01 ứnol) 

Khối lượng AgNQ¿ có trong dung dịch ban đầu : 
mAzNO; = 170.(0,004 + 0,01) = 2,38 (g) 
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Š.56. a) Khối lượng Ag thu được sau điện phân : 


_ 108.0,402.4.60.60 


_ 6,48 
đệ 96 500. | 


= 6.48 (8), ứng với nạy = —DC- = 0,06 (mol) 


b) Nông độ mol các chất sau điện phân : 
® Lượng AgNO: có trong dung dịch trước điện phân : 


0.4.200 
1000 


TAgNO¿ = = 0,08 (mol) 


® Phương trình hoá học của sự điện phân : 

4AgNO¿ +2H;O —ÊP—› 4Ag + O; + 4HNO;¿ 
Ta Có : PAsNOx = ñẠg =ñHHNO; = 0.06 mol 
Số mol AgNØOz còn dư sau điện phân : 

TAgNO; = 0,08 ~ 0,06 = 0,02 (mol) 


® Nông độ moi các chất trong dung dịch sau điện phân : 


1000.0.02 
CM (AgNO; ) __ =0,1(M) 
1000.0,06 
CM (HNO¿) = _nn 0.3 (M) 


5.57. a) Các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình điện phàn : 
® Õ catot xảy ra sự khử các ion Cả” : Cá”” + 2e — Cả 
® Ở anot xảy ra sự oxi hoá các phân tử HO, giải phóng khí O; : 
2H;O — 4H +O; + 4e 
e Phương trình hoá học của sự điện phân : 
2CdSO, + 2HạO —#P_› 2Cd + O› + 2H;SO, 
b) Khối lượng kim loại Cd điều chế được : 


112,5.25.10”.12.3 600 3 
mẹ = : =629,5.10” (g) =629,5k 
ed 2.96 500 KHI C : 
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5.58. 


c) Thể tích khí oxi thu được ở anot : 
Theo phương trình hoá học của sự điện phân : nọ, = 2nc¿ 


Thể tích khí oxi thu được ở anot : 


o,“ ¬. = 62,67.10Ỷ (lí) = 62,67 mỶ 
a) Các phản ứng xảy ra ở các điện cực : 

Ở catot xảy ra sự khử các ion Cu” : Cu”” +2e — Cu 

Ở anot xảy ra sự oxi hoá các phân tử nước : 2H;O > 4HÏ+O;+4e 


64.0,16.3600 


b) Khối lượng Cu điều chế được : mcụ = 
96 500.2 


=0,19() 
c) Số moi các Ion có (trong dung dịch trước khi điện phản : 
Trong I00 mÌ dung dịch có 0,05 moi CuSO¿, ta có : 
nu 2# ~= Re2~ = PCuSO/, =0,05 mol 
đ) Nồng độ mol của các ion sau điện phân : 
Phương trình hoá học điện phân dung dịch CuSO, : 


2CuSO, + 2H;O —ŠP_› 2Cu + O› + 2HzSO, 


Ta có : 


CuSO, (điện phân) = RH,SO„ = RCụ — Pn =0,003 (mol) 


Số mol CuSO¿ dư sau điện phân : 0,05 — 0,003 = 0,047 (mol) 


Từ những kết quả trên, ta tính được nồng độ mol của các ion trong dung dịch 
1000.0,006 


điện phân : Cạ(HỶ)=——————— =0.06(M 
tện p m(H`) 180 (M) 
1000.0,047 
Cu(Cu2?)#S= CC —=e047(M 
M(€u“`) T00 (M) 
_._ 1000.(0,047+0,003 
Cu(SO2)- 94 mn ) =0,5(M) 
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Bài 25. Luyện tập 
SỰ ĐIỆN PHÂN - SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 
ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


5.59.,A 
Š.00. C 
53.61. B 
5.62. C 


Phản ứng xảy ra theo nguyên tác : Chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất 
khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá và chất khử yếu hơn. 
5.63. A 


5.64. a) Tham khảo câu a) bài tập 5.20. 
b) L) Chất oxi hoá mạnh nhất : Hạ” ; 2) Chất oxi hoá yếu nhất ; Zn”` ; 
3) Chất khử mạnh nhất : Zn ; 4) Chất khử yếu nhất : Hg. 
c) L) lon kim loại có thể oxi hoá Zn là : Fe””, Ag”, Hg””. 
2) lon kim loại có thể oxi hoá Fe là : Ag”, Hg””. 
3) lon kim loại có thể oxi hoá Ag là : Hg””. 
đ) L) Những phản ứng oxi hoá Zn ; 
Fe?! + Zn — Fe + Zn”” 
2Ag” +Zn — 2Ag + Zn”f 
Hg”” +Zn — Zn” + Hg 
2) Những phản ứng oxi hoá Fe : 
2Ag` + Fe 2Ag + Fe" 
Hạ” + Fe —› Fe” + Hg 
3) Phản ứng oxi hoá Ag : 
Hgˆ' +2Ag —› 2Ag” + Hg 
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e) Thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá — khử : 


E°,  =-0/76V; E `, =-0⁄4V 
Zn“"/Zn Fe“ /Fe 

E° ,„._, =+080V;E°, =+0,85V 
Ag /Ag Hgˆ" /Hg 


5.65. a) Dựa vào định luật bảo toàn điện tích ta có các cân bằng sau : 
1) Hg” + 2Ag — Hg +2Ag” 
2) Hg”” + Cu  Hg + Cu” 
3) 3Hg + 2Au `" — 3Hg”” +2Au 
4) 2Ag + Cụ — 2Ag + Cu” 
b) — Chất oxi hoá mạnh nhất là Au", 
- Chất khử mạnh nhất là Cu. 
c) Dãy điện hoá của cặp oxi hoá — khử : 
Cu?" Ag' Hg2tAu* 


Cu Ag Hg AÁu 


S.66. a) Có phản ứng : 2A1 + 3Pb”” -› 2AI” 


” + 3Pb. 

b) Không xảy ra phản ứng. 

c) Có phản ứng : Pb + 2Ag” —> Ph”” +2Ag. 

d) Có phản ứng : 2Ag + Hg”” —› 2Ag” + Hạ. 
5.67. ä) Mô tả hiện tượng : 

L) Không xảy ra phản ứng hoá học. 

2) Không xảy ra phản ứng hoá học. 

3) Tạo ra kết tủa Cu(OH); màu xanh : 

Cu(NO?); + 2NaOH — Cu(OH);\ + 2NaNO; (1) 


4) Dung dịch chuyển từ màu vàng nâu nhạt sang màu xanh, một phần kim 
loại Cư bị hoà tan : 


Cu + 2FeCl: —> CuCl; + 2FeCl, (2) 
Š) Không xảy ra phản ứng hoá học. 
b) Phản ứng oxì hoá — khử : (2) 


5,68. a) Ý tưởng của bạn em không đúng. Vì các phản ứng hoá học chỉ làm thay 


5.09. 


5.70. 
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đổi cấu trúc lớp electron bên ngoài của nguyên tử. Chúng ta đã biết nguyên 
tử của nguyên tố hoá học được đặc trưng bằng số proton trong hạt nhân 
nguyên tử. Phản ứng hoá học không thể làm thay đổi các thành phần 
trong hạt nhân. Do đó không thể biến đổi Pb thành Au bằng phản ứng hoá 
học được. 


b) Dung dịch đã dùng có chứa ion Au””, thí đụ dung dịch AuCla. 

c) Pb đã khử ion Au ” thành Au và phủ một lớp bên ngoài kìm loại Pb : 
3Pb + 2Au”” —› 3Pb?” + 2Au 

1) Cu là điện cực dương, Fe là điện cực âm. 

Ở điện cực đương : Cu” + 2e —» Cụ 

Ở điện cực âm : Fe —» Fe” + 2e 

E” pin điện hoá : 0,34 - (-0,44) = 0,78 (V) 

2) Ag là điện cực dương, Zn là điện cực âm. 

Ở điện cực dương : Ag” +e —> Ag 

Ở điện cực âm : Zn —> Zn”” +2e 

E” pin điện hoá : 0,8 — (~0,76) = 1,56 (V) 

3) Aøg là điện cực dương, AI là điện cực âm. 

Ở điện cực đương : Ag+te->Ag 

Ở điện cực âm: AI-—> AI” + 3e 

E” pin điện hoá : 0,8 — (—1,66) = 2,46 (V) 

HS tư viết phương trình hoá học của mỗi pin điện hoá khi pin hoạt động. 
a) Các cặp oxi hoá —- khử của kim loại tham gia phản ứng : 


và 
Cu Ag 


Phương trình hoá học : 
2Ag” + Cụ —› 2Ag + Cu”” 
b) Khối lượng kim loại bạc đã phủ trên bề mặt của vật : 
Khối lượng kim loại tăng : 
10 — 8,48 = 1,52 (g) 
Theo phương trình hoá học : 
Khi khối lượng kim loại tăng (108.2) — 64 = 152 (g) thì có 2l6 g Ag được 
giải phóng. 
Vậy khối lượng kim loại tăng !,52 g thì khối lượng Ag được giải phóng phủ 
trên bề mặt của vật là : 


— 216.152 
An” 142 


©) Thời gian mạ điện : 


2,16.96 500.1 
= "Tp = 965 (s) huy l6 phút 05 giây. 


= 2,16 (œ) 
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Œ ương Õ 


6.1. 
q.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 


6.6. 


6.7. 
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KIM LOẠI KIỀM 
KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÓM 


Bài 28 
KIM LOẠI KIỀM 


= ^^ CC 


Mẹ” và Na” đều có 2 lớp electron (2c và 8e), nhưng Mg”” có bán kính nhỏ 
hơn Na” (0,065 nm và 0,095 nm). Nguyên nhân : Lực hút của hạt nhân đến 


các electron (I0e) của nguyên tử Mg (12+) lớn hơn lực hút của hạt nhân 
nguyên tử Na (11+). 


Bổ sung kiến thức : 


e Trong đãy !on có cùng số electron thì bán kính của ion giảm theo chiều 
tầng của số hiệu nguyên tử (số điện tích hạt nhân). 


a) Những ion SẼ (16), CE” (17), KỲ (19), Ca?” (20) đêu có số electron là 18. 
Bán kính của những lon này giảm theo chiều số hiệu nguyên tử táng : S 
ÔÍLCK “CC... ˆ 

Những ion này có bản kính (nm) lần lượt là : 0,184; 0,181 ; 0,133 ; 0,099. 
b) Tương tự như trên, bán kính các ion giảm dần theo thứ tự : O”,E, 
Na*, Mg””, AI””, Những ion này có bán kính lần lượt là : 

0.140 : 0.136 ; 0,095 : 0,065 ; 0,050 (nm). 

719. Na ; 20,2% Na„O ; 2,8% tạp chất trợ, 


10 -BT. HOÁHOC12(N€)-B 


6.15. 


Bài 29 
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỂM 


33,86% Na;CO; và 66,14% KạCOa 

Hỗn hợp ban đầu có : 23,84% KCI và 76,6% KRi. 

Hỗn hợp sau phản ứng có : 27,62% AgCI và 72,38%. AgBr. 
2NaOH + CO; — Na;CO;+H¿O (1) 


x mol x mol 


NaOH +CO› ¬ NaHCO+ (2) 
vmol Ðˆ ymol 
2,4 

co. =_ =Ú(I | (mol) 


Gọi x, y là số mol NazCO¿ và NaHCOa. 
Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình : 


x+y=0.ll _ x=0,Ï 
I06x +R4y =11,44 y=0.0I 


= Hỗn hợp muối sinh ra có : 10,6 g NaazCO: và 0,84 g NaHCO:. 

Hướng dẫn : 

Trước và sau điện phân, khối lượng NaOH không đối, map = 24 e. Vận 
dụng định luật Farađay, tìm khối lượng H; thoát ra ở cực âm từ đó suy ra 
khối lượng HO bị điện phân. Khối lượng của dung dịch NaOl[ trước diện 
phân bàng khối lượng HO bị điện phân cộng với khối lượng dung dịch sau 
điện phân là L00 ø. 

Đáp số : Nông độ dung dịch NaOH trước điện phân là 2.4.. 
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Bài 30 
KIM LOẠI KIỀM THỔ 


6.16. A 

6.17. B 

6.18, Xem SGK. 

6.19. a) Nhóm IIA gồm những nguyên tố kim loại, vì chúng có năng lượng ion hoá 
nhỏ. thế điện cực chuẩn E° nhỏ. 
b) Nguyên tố Ca chỉ tạo ra một loại ion Ca””, do năng lượng lon hoá l¡ và l› 
gần nhau và nhỏ (1150 k]/mol). 
c©) Các nguyên tố nhóm IIA có năng lượng ion hoá nhỏ, thế điện cực chuẩn 
nhỏ, do đó có tính khử mạnh. Năng lượng ïon hoá và thế điện cực chuân 
càng nhỏ càng nhỏ thì kim loại có tính khử càng mạnh. 


6.20. 
Kim loai 
Sa Mg L Ca 
Cấu hình electron 1922s22p°3s” 1s22sˆ2p3s73p°4s” 
Năng lượng ion hoá I; (kJ/mol) | 1450 1150 
Tác dụng với H;O Nhiệt độ cao | Nhiệt độ thường 
¡ Tác dụng với axit Nhiệt độ thuờng Nhiệt độ thường 
| Tính chất của oxít Oxit bazơ Oxit bazơ, tác dụng với HO 
Tỉnh chất của hídroxit Bazơ không tan Bazơ í† tan 
Ì Điều chế Điện phân MgCl; nóng chảy. | Điện phân CaCl; nóng chảy 


6.21. Hướng dân : 
a) Phản ứng của Ca với phi kìm, nước hoặc axit. 
b) Phản ứng hoá học của sự điện phân CaCl› nóng chảy. 


c) Phản ứng trao đổi : phản ứng xảy ra khi cho dung dịch Ca(OH); tác dụng _ 
VỚI aXI(, muối, ... 
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6.22. 
6.23. 
6.24. 


6.25. 
6.26. 
6.27. 
6.28. 
6.29. 


Đáp số : Kim loại là canxi (Ca). 


Đáp số : Kim loại là canxi (Ca). 


Hướng dẫn : 
4HCI + MnO› —› MnC; + 2H;O + Cl; () 
M+Cl; — MCI, (2) 


Theo (1): nại, = nạo, = 0U mol 


Theo (2) : ! mol C1: sinh ra (M + 71) g MCI› 
Theo đẻ bài : 0,08 mol Cl; sinh ra 7,6 g MCI; 
Đáp số : M là kim loại magie (Mỹ). 


Bài 31 
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 
CỦA KIM LOẠI KIỀM THÔ 


A 
A 
C 
Ầ 

a) Các phương trình hoá học : 

I. Mg + 4HNO:/đäc) —> Mg(NO¿); + 2H›O + 2NO; (khí À) 
2. CaOC]; + 2HCI —› CaC]; + H;O + CỊ; (khí B) 


3. 2NaHSO¬ + H;5O¿ => Na;SO, + 2H;O + 250; (khí €©) 


4. Ca(HCOA); + 2HNO; —> Ca(NO;)¿ + 2H;O + 2CO: (khí D) 
b) Các khí tham gia phản ứng : 

1. 2NÓ¿ + HạO —š HNO¿ + HNO+ 

2. 2Fc + 3Cla —> 2FeCI› 

3. 5SO› + 2KMnO¿ + 2H2O — K›SO, + 2MnSO,¿ + 2IIs2SO; 
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6.31 


6.31. 


_ 
ˆ 


4. CÓ¿ + Ca(OH); —š CaCO;¿ + HạO 

Nếu dư CO: : 

CaCO; + CO; + HạO —› Ca(HCO;); 

¿) Các khí tác dụng với dung dịch NaOH : 

1.2NO¿ + 2NAOH — NaNO; + NaNO; + H;O 

2. Cl¿ + 2NAOH —› NaCl + NaClIO + HạO 

3. SO; + 2NaOH —› NazSO;¿ + H;O (hoặc NaHSO;) 
4. COs + 2NaOH —› NazCO¿ + HạO (hoặc NaHCO+) 
lon POj kết hợp với các ion Ca?” và Mg”” tạo thành những hợp chất 
không tan : 

3Ca “+2PO7- —> Cay(PO,);\ 

3Mẹg”” +2PO7” — Mg;(PO¿);Ì 


Hướng cần - Có thể lập bảng 
Ba(OH); | H;SO, | Na¿COy | Z7nSO, 
_Ba(OH); = ;|| 3Ÿ š J 
_ HSO, } _ lì _ 
NaaCO¿ 1 † — | 1 
| ZnSO, ĩ = J E 
3 IÌ.1Ÿ 23, 1Ÿ 21 


6.32. Hướng dân : 


6.33. 
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Không thể dùng H;O để tách riêng MgCO: và CaCO¿ vì chúng đều ít tan. 
Cho quặng đôlômtf tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng : được dung dịch 
MgSO, và CaSO¿ ít tan (độ tan của MgSOx lớn gấp 157 lần độ tan của 
CaSO,). Lọc tách riêng 2 chất. 


a) Là CaSO¿+C — TC CaO + SỐ; + CO 


2. CaSO,.0,5H2O + š HzO —› CaSO,.2H;O 


ở 
3. CaSO,.2HyO —”?"_› CaSO, + 2H;O 


b) 1. Bột CaSOu.0,5H;O tác dụng với HạO tạo ra CaSO,.2HzO đông cứng 
lại, làm bất động chỗ xương gãy. 
2. Sự chuyển hoá CaSO,.0,5H;O thành CaSO¿.2H;O kèm theo sự tăng thể 
tích, do vậy mà ăn khuôn. 
c) Thạch cao khan không tác dụng với HO, không có tính chất như thạch 
cao nung. 

6.34. Hướng dẫn : 
Viết các phương trình hoá học : 
Ca(OH); + CO; -> CaCOa + HO (1) 
Lần lượt thay các số mol CO› vào (1) và (2) để tìm số mol CaCOa sau các 
phản ứng. Ta lập được bảng sau : 


nco, 0 0,5 I Lỗ 2 


TCaCO¿a 4) 0.5 | 0.5 0 


Đồ thị biểu diễn số mol CaCO; phụ thuộc vào số mol CO; : 
Số mol CaCO; 


05 075 1l 125 15 2_ Số mol CO, 


Từ điểm 0,75 mol CaCOa trên trục tung kẻ đoạn thẳng song song với trục 
hoành. Đoạn thắng này cắt đồ thị ở những điểm a và b, từ những điểm này ta 
kẻ các đoạn thẳng song song với trục tung. Ta có các số 0.75 và 1,25. Đó là 
các số mol CO; cần đùng để có được 0,75 mol CaCOa. 


6.35* a) Nước trong bình có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. 


6.36. 


6.37. 
6.38. 
6.39, 
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b) Sau khi đun sôi nước : 
1. lon hiđrocacbonat bị phân huỷ : 


2HCO; —> CO3” + H;O + CO; 


0,05 mol HCO; bị phân huỷ tạo ra 0,025 moi CO2—, liên kết với 0,02 mol 
Ca”” và 0,005 mol Mg””, tạo ra kết tủa CaCO; và MgCO+. 
Sau khi đun sôi, nước trong bình còn lại : 0,01 mol Na”, 0,01 mol CI”. 


2. Nước sau khi đun là nước mềm." 


Bài 32. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, 
KIM LOẠI KIỀM THÔ 


A 
M;CO: + 2HCI — 2MCI + COzŸ + HạO 
M'CO; + 2HCI -› 2M°CI + CO¿Ÿ + HO 


nCO, = muối cacbonat — ñcoệ- E 0,2 mol 
TRKL, = Tmuốt cacbonat — Ptco£- = 20,6 - 60.0,2 = 8,6 (g) 


A 

A 

Hướng dẫn - 

~ Điện phân dung dịch NaC] (có màng ngăn) được NaOH, H;, Cl;. 

~ Nhiệt phân CaCOx được CaO, COs. 

— Hoá lỏng không khí, sau đố chưng cất phân đoạn được O©›, N¿. 

— Từ những sản phẩm thu được, viết phương trình hoá học của các phản ứng 
điều chế : NH:, HNO;, Na;CO¿, NH¿NO;, NH,HCO-+. 


6.40. Hướng dẫn - 
a) Từ phản ứng : Na;CO; + 2HCI —› 2NaCl + H;O + CO;Ï 
Ta thấy : 0,5 mọi Na;COa tác dụng với l mol HCI. 
h) Đáp số : 0,00175 mol HCI 


| 0,00175 
€) DNa;COa = 2 "Hci Si Tung 0,000875 (mol) 


d) Đáp số : 0,00875 mol Na;CO; 
e) Khối lượng của 000875 mol Na;CO; : 
mNạ,co, = 0,00875.106 = 0.9275 (g) 


=> mụ,o = 2,5 ~ 0.9275 = I,5725 (g), ứng với số mol : 


1.5725 
8 


"H„o = =0,08736 (mol) 


N: 
TL 7. nh y viiaig Lái Go 


no 008736 10 


Công thức hoá học của muối natri cacbonat ngậm nước là : Na;COa. I0H;O. 


6.41. b) 69,2% AI và 30,8% Mg về khối lượng. 


Bài 33 
NHÔM 
6.42. A 
6.43. C 
6.44. BR 


Hướng dân : Chất rắn là FcaOx., Vậy trong Á có lồ g Fe;Ox. 
mạ —= 214 —= l6 = 54 (p) 
6.45. C 


6.46. 


6.47. 


6.48. 
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102 tấn AlzO: và 18 tấn than chì. 


9,6 
1H; = 1o, _=." = 0.3 (mol) 
— Khi cho hỗn hợp gồm AI và Fe vào dung dịch NaOH chỉ có AI phản ứng. 
2AI + 2NaOH + 6H;O —› 2Na[Al(OH)„] + 3H;Ÿ (q) 


Theo (L), nạ¡ = 0,2 mol ; mại = 27.02 = 5,4 (g) 
~ Khi cho hỗn hợp vào dung dịch HCI, cả AI và Fe đều phản ứng. 


2AI +6HCI —› 2AIC]a + 3H;Ÿ (2) 

Fe + 2HCI —› FeCl; + H;Ÿ @®) 
8,96 - 

nH, (2.3)= 22.4 = 0,4 (mol) 


Vì số mol của H; ở (1) bằng ở (2) nên nH, (3)=0,4- 0.3 =0,1 (mol) 


mẹ, = 56.0,I = 5,6 (g) 
Khối lượng của hỗn hợp ban đầu là : m = 5,4 + 5,6 = L1 (g). 
a) Nông độ phần trăm của Cu”” trong dụng dịch là 0,1664%. 
b) Hướng dẫn : 

2A1 + 3Cu”” — 2AI”” + 3Cu 
Tìm số mol Cu” : 

ñ.v2+ — Ppạc|, 0,00052 (mol). 


Tìm số mol AI: 
nại = sa ¬ = 0,00035 (mol) 
Theo phương trình trên : 
2 mol AI tham gia phản ứng, khối lượng sẽ tăng 192 — 54 = 138 (g). 
0,00035 mol AI tham gia phản ứng, khối lượng tăng là : 


jm ~0,024 () 


Bài 34 
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM 


6.49. D 

6.50. Á 
Hương dân - RAICH = 0,1.0,2 = 0,02 (mol) 
AICl + 3KOH -› Al(OH);Ì + 3KCI 


002 0,06 0.02 (mol) 
AI(OH); + KOH —› KỊAI(OH)„] 
0,01 0,01 (mol) 
t"A1(OH); = 78.0.01 = 0/78 (g) 
6.51. C 
6.52. À 
6.53. D 


6.54. Hướng dẫn : 
Điện phân dung dịch CuSO¿ được dung dịch H;SO¿. 
Điện phân dung dịch NaCl1 (có màng ngăn) được dung dịch NaOH. 
Thực hiện theo sơ đồ biến hoá sau : 
AIL—HŠ9—; AI,(SO,)—99 S29; AI(OH),—848NOH_—Na[Al(OH),] 
6.55. - Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AIC]a sẽ 
có kết tủa vấn đục, sau đó không tan do trong ống nghiệm có dư AIC]: : 
3NaOH + AICH: (đz) —> Al(OH)+Ì + 3NaCI 


— Nhỏ vài giọt dung dịch AIC]; vào ống nghiệm đựng dung địch NaOH sẽ 
có kết tủa vấn đục, sau đó kết tủa tan ngay do ống nghiệm có NaOH dư : 


3NaOH + AIC]: (đz) — Al(OH)z4 + 3NaCl 
AI(OH)a + NaOH(đ) -> Na[Al(OH)¿] 


6.56. Hướng dân : 
Thí nghiệm ! : Bê mặt lá nhôm được bảo vệ bởi lớp màng AlzO+. Màng này 
ngăn cản AI phản ứng với HO và CuSO¿. 
Thí nghiệm 2 : Màng Al;Oa bị phá huỷ trong dung dịch HCI. Khí thoát ra 
(H¿;) do AI tác dụng với dung dịch HCI. Khuấy trong nước cất nhằm rửa sạch 
muối nhôm bám ngoài lá nhôm. Nhúng ngay lá nhôm trong dung địch 
Cu§O¿ sẽ xảy ra phản ứng AI khử Cu”. 


6.57. a) Phản ứng hoá học xảy ra : 
2AI + 2NaOH + 6H2O —› 2Na|Al(OH)] + 3H¿T 
AlsO¿ + 2NaOH + 3H;O — 2Na[AI(OH)/] 
b) 5.4 g AI và 20,4 g Al;O¿ 
c) Thể tích dung dịch NaOH 4M là IŠ0 ml. 
6.58. Hướng dân : 
Phương trình hoá học : 


4AI+3Os ——>2AlaOa 


4AI(NO‡); — —› 2Als;O¿ + I2NO; + 3O¿ 
Thành phần khối lượng của hỗn hợp : 11,25% AI ; 88.75% Al(NO¿)¿. 


Bài 35. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


6.59, A 
6.60. A 
6.61. D 


6.62. a) Có kết tủa xuất hiện và không tan trong dung dịch NH: dư : 
AICH + 3NH; + 3HO -> Al(OH)„Ì + 3NH¿CI 
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b) Có kết tủa xuất hiện rồi tan trong dụng dịch NaOH đư : 
AICH + 3NaOH — AlI(OH)sL + 3NaCI 
Al(OH); + NaOH —> Na[Al(OH)¿] 


c) + Cho từ từ dung địch Alz(SO¿)¿ vào dung dịch NaOH : có kết tủa xuất 


hiên, lắc dung dịch kết tủa sẽ tan. Tiếp tục cho dung dịch Alz(SO¿)x vào đến 
dư thì lại có kết tủa và kết tủa không tan. 


+ Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Alz(SOx)a có kết tủa xuất hiện, 
kết tủa tăng dần sau đó tan do NaOH dư. 


6NaOH + AIz(SO¿); -> 2AIOH)¿} + 3Na;SO, 
_AI(OH)4 + NaOH —> Na[A!(OH)„] 


d) Có kết tủa xuất hiện và không tan khi sục dư khí CO› do H;CO; là axit 
rất yếu, không hòa tan được Al(OH)a. 


Na[Al(OH)¿] + CO; —› AIOH);Ì + NaẴHCO; 


e) Có kết tủa xuất hiện rồi tan trong dung dịch HCI dư vì axit HCI là axit 
mạnh nên hòa tan được Al(OH)a. 


Na[AI(OH)„] + HCI —›> Al(OH);Ì + NaCl + HạO 
AlOH); + 3HCI — AICHL + 3H;O 


0 Khi cho Ba kim loại vào các dung dịch, trước tiên Ba tác dụng với HO tạo 
ra dung địch Ba(OH)› và giải phóng khí Hạ. Sau đó, xảy ra phản ứng trao đổi 
giữa Ba(OH); và các muối. 

Ba + 2H;O — Ba(OH); + H;Ÿ 
+ Với đụng dịch NaHCO: có phản ứng : 

Ba(OH); + 2NaHCOa -› BaCO;} + NaaCO; + 2H;O 

Ba(OH); + Na;COx —› BaCO¿;} + 2NaOH Ỷ 
+ Với dung địch (NH¿);SO¿ có phản ứng : 


Ba(OH); + (NH,);zSO, —> BaSO,Ÿ + 2NH;Ÿ + 2H;O 
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6.63. 


6.64. 


6.65. 
6.66. 
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+ Với dung dịch AlŒNOa)a có phản ứng : 
3Ba(OH)s + 2AI(NO¿); —> 2AI(OH);Ì + 3Ba(NO-); 
2AI(OH)4 + Ba(OH); — Ba[Al(OH)x]; 

Hướng dân : 


Dùng nước nhận ra mẫu Mg - K rồi dùng dung dịch KOH vừa thu được để 
phân biệt hai mẫu còn lại. 


+ Với hợp kim Mg - K thì K tác dụng với H;O tạo ra dung dịch KOH và 
giải phóng khí H; : 

2K + 2H;O — 2KOH + H;F 
+ Dùng dung dịch KOH vừa thu được cho tác dụng với 2 mâu hợp kim còn 
lại, mẫu nào có sủi bọt khí là mẫu Mg - AI, còn lại là mẫu Mg - Ag. 

2AI + 2KOH + 6H;O -› 2K[AlI(OH)„] + 3H; 
Hướng dân - 


Cho các mâu hợp kim vào dung địch NaOH, không có bọt khí là mẫu Cu — Fe. 
Hai mẫu còn lại cho tác dụng với dung dịch HCI dư, tan hết là AI — Fe, chí 
tan một phần là ÁI — Cu. 


%mar = 90%. 
10,8 g AI và 14,4 g AlạC: 


7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 


7.5. 


7.6. 


1.7. 


7.8. 


CROM - SẮT - DỒNG 


Bài 38 
CROM 


® œ œ“œ®œ= 


Cấu hình electron bền khi các phân lớp đạt được cấu hình bão hoà hoặc bán 
bão hoà. 
Do năng lượng của các phân lớp 3d và 4s xấp xỉ nhau, nên le ở phân lớp 4s 
chuyển sang phân lớp 3d để cho phân lớp 3d đạt cấu hình bán bão hoà 
bên hơn. 


Số oxi hoá của crom trong các hợp chất lần lượt là : +2 ; +3 ; +6 ; +3 ; +3 ; 
+6 ; +6. 


Dựa vào tính chất vật lí : Crom là kim loại cứng nhất, nó có thể rạch được 
thuỷ tĩnh. Khi tạo hợp kim với sắt, crom làm cho hợp kim cứng và chịu nhiệt 
tốt hơn nên crom được dùng để sản xuất các loại thép có độ cứng cao, chịu 
nhiệt tốt, không gỉ và bền với các hoá chất. 


Dựa vào tính chất:hoá học : Ở nhiệt độ thường, trong không khí crom tác 
dụng với O; tạo ra mảng oxit CrO+ có cấu tạo mịn, đặc chắc và bền vững 


bảo vệ. Vì vậy crom được dùng để mạ lên sắt, thép. Một số dụng cụ nhà bếp 
(thìa, dao, ...) được làm bằng thép mạ crom. 


2AI + 2NaOH + 6H;O —› 2Na[Al(OH)„] + 3H;Ï q) 
Fe + 2HCI —> FeCla + Hạ (2) 
Cr + 2HCI] —> CrCla + H;Ÿ () 


L59 


Theo phương trình (1) ta có : 


2_ 2 504 


HAI = =0; = 322A" 0,15 (mol) 


3 


mại = 0,15.27 = 4,05 (g) = mec„„pr„ = 100 — 4,05 = 95,95 (g) 
Gọi số mol của Fe và Cr lần lượt là x và y. 


3 
Theo các phương trình (2) và (3) ta có : x + y = 5¬. 
=95, 
" 56x +~52y =95,95 x= L4696 
Do đó có hệ : 38.8 
bày cai y=0,2625 
22.4 
4.05 _ 1,4695.%6 


%mAI ST TL GÀ =4,05% , %my, = ““ĩng 100% =82,30% 


%my = 100% — 4,05% ~ 82,30% = 13,65 % 
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7.9. D 
7.10. B 
7.11. C 
7.12. ÀA 


7.13. Na;Cr:O+ (rắn) + 2C — CrzO: + CO + NazCOa 
7.14. K;CrzO; (rấn)+§ ——— Cr;ạOa + K;SO, 
K;SO¿ + BaCl; —> BaSO, J + 2KCI 
7.15. K„CTzO» bền trong môi trường axit, không bền trong môi trường baZơ : 


KạCr;O; + 2KOH —› 2K;CrO¿ + HạO 


(da cam) (vàng) 


CryO?- +2OH" ~› 2CrOz + HạO 
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Trong môi trường axit, K;CrO¿ chuyển thành KzCrzO+ : 
2K;zCrO¿ + H;SO¿ —> K;Cr+O+ + K;SO¿ + HO 
2CrO2” + 2H — CO?” +H;O 
CO2” =—= CrO?” 
7.16. A là CrạO+ màu lục, là oxit lưỡng tính, không tan trong dụng địch loãng của 
axit và kiêm. 
Khi nấu chảy với kiểm và có mặt O- của không khí tạo ra chất B có màu 
vàng là NazCrO/ : : 
2CrzOa + 8NaOH + 3Ó; —> 4Na;CrO¿ + 4H+O 
_ (A) @®) 
2NazCrO, + HạSO¿ —› Na;Cr;O¿ + Na;§Ó, + HạO 
(© 
NazCrzO;+§ —U—» Cr;Oa + Na;SO, 
Na;CrzO; + 14HCI —› 2CrCI; + 2NaCI + 3Cl; + 7HyO 


Bài 40 
SÁT 

7.17. B 
RAbNOa = 0,15 mol 3 Pựẹc = 0055 mol 


Fe + 2AgNO; — Fe(NO¿); + 2Ag 


0055 011 0055 — 0,11 (mol) 
Fe(NO¿); + AgNO; —› Fe(NO;); + Ag 

0.04 0,15-0,11=0,04 0,04 (mol) 
= Fe” dự 


m = !108.0,1§5 = 1ó,20 (g) 


l6I 


-BT. HOÁHOC12(NC}-A 


7.18. B 


tướng dau : 


2 
Với FeO La có : = = l,286 (0) 


L60 
Văï'ÊE;O 02a” si479 06) Vôe:Oyfade2C s14 
TP Si nh” Ệ TRỢ (8) lào 56.3 (8) 


Vậy chỉ có FezOx thì khối lượng bột mới vượt quá 1,41 g. 
7.19. B 
tướng dân : 
Tạ có: nịị, = =. =0,3 (mol) mà 2 mol HCI tạo ra 1 moi H› nên để tạo ra 


0.3 moi Hà cần 0,6 mọi HCI, tương tự để tạo thành 0,3 mol H; cần 0,3 mol 
HsSO,. 
7.20. B 

Cách giai thông thường - 
Hướng diẩn ; Gọi số mọi Mẹ và Fe lần lượt là x và y. 
Theo các phương trình phản ứng : 

Mg + 2HCI —>› MgCl›a + HạŸ 

Fe + 2HCI —› FeCh + H›Ï 
Ta có hệ phương trình : 

[34x + S6y =20 


=x=y=0,25 
|x+y=0.5 


[mtMục, = 95.0.25 = 23,75 (g) 
|mi.e, = 1270/25 = 31,75 (g) 
—> Khối lượng 2 muối là 55,5 ø, 
Cách giải nhàn : 
: | 
Ta có: nịp = nạ (áo muối) = IS I1 (mol) 


Đua — Phim loa +, =20+ 35,5 =55,5 (g). 


ĐỐC tXIH 


163 11-BT HOÁHOC12(NC+-B 


¬*¬ 


44/4 


7.21. Gọi kim loại cần m là M, có hoá trị n. 


7.22 


7.23... 


7.24. 


336 
Ta có: nị, =———=0,018(mol) 
_ 22400 
l : ; 10.I,68 
Khối lượng kim loại tạn = =0,84() 


Theo đề bài ra, ta có phương trình hoá học : 
2M + 2nHCI — 2MCI, + nII;Ÿ 

Theo phương trình, cứ n mọi Hs thoát ra thì có 2M g Km loại tin 
Theo đề bài : 0.015 mọi Hs...................... U;R Da 26a 2g tae 
= Ta có phương trình : 0,015.2M = 0.84n -> M=28n 
= Chỉ có nghiệm n = 2 và M= 56 là phù hợp. Vậy kìm loại là có, 
Đật công thức hoá học của sất clorua là FeCl,. 
Phương trình hoá học : 

FeCl„ + nAgNO¿ —> Fe(NOj)„ + nApCIỶ 
Theo phương trình : 

(56 + 35,5n) g FeCl 
Theo đề bài : 


—> nmöl AaCl 


"1 


3/25 FeCl, => Tả 


=0.06 (mol) AsClt 


,Ô 
Ta có phương trình : (56 + 35,5n).0,06 = 3.25n >n= 3 
Công thức hoá học của muối sát clorua là FeC|:. 
a có phương trình hoá học : 
2M +nH;SO;¿ — Ma(SO¿)„ + nHạŸ 


Theo phương trình hoá học cứ hoà tan 2M è kim loại thứ được (2M + O90n) e 
muốt sunfn, 


Theo đề bài, khi hoà tan 2,52 g kim loại thủ được 6.84 e muối sunÊA 
Do đó, ta có phương trình : 2M.6,84 = 2,52/(2M +9ôn) ;M= 2Ñn 
Chỉ có n = 2 và M = 5é là phù hợp. Vậy kim loại là Fe. 

2Fe + 3Cla —› 2FeC|: (]) 

Fe + 2HCI -- FeCl; + H;Ÿ ấy 


II 


7.25. 
1.26. 


7.27. 
7.28. 
7.29. 


7.30. 
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Theo phương trình hoá học (1) và (2) có : 


II 


v2 1,2 
ñEeCi, = Ape =~.— =0,2(mol); ngạc4, = nạ = 


=0,2(mol 
6 (mol) 


Số mol muối thu được ở 2 phản ứng bằng nhau nhưng khối lượng mol phân 
tử của muối FeC]a lớn hơn nên có khối lượng lớn hơn. 


PIEcCI, = 127.0,2 = 254 (g) " "reCh ¬ I62,5.0,2 = 32,5 (g) 
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B 

D 

Phương trình hoá học : 
FeO + CO — Fe + CO¿T - q) 
Fe;Oa + 3CO ———> 2Fe + 3CO;T (2) 
Fe¿O¿ + 4CO ——› 3Fe + 4CO;T (3) 

Theo (1), (2), (3) ta có tỉ lệ : neo : "CO, = 1: 1. Vậy Veo= Vco, = 4,48 (lít). 

C 

B 

HS tự viết các phương trình hoá học. 

_.„Ố 

a) FeaO + 3CO — — 2Fe + 3CO;Ÿ (1) 
Fe + 2HCI > FeCl¿ + H;Ÿ (2) 
Fe;O; + 6HCI —› 2FeCl; + 3H;O 3) 


b) Theo (2) : ngẹ = nH, _— = 0,I (mol) > mẹ, = 56.0,l = 5,6 (ø) 


= Khối lượng Fe sinh ra ở phương trình (1) = 11,2 — 5,6 = 5,6 (g) hay 
0,1 mol Fe. 


Theo phương trình (1) : "Fe,Ox = 5n =0,05 (mol) 


= Khối lượng của FezOs trong a gam hỗn hợp là : 0,05.160 = 8 (g) 


Do đó : %mp, =c TC .100% =4l,18% 
56+ 


%1tEe,Q, = 100% — 41,18% = 58,82% 


7.31. Hướng dẫn - 


7.32. 


— Những chất khử : AI, Fe, C]”. 

+4 1 2+ Ụ 
Thí dụ : MnOx+ 4HCI — MnCI;+ CI;+ 2H;O 
— Những chất oxi hoá : Fe””, Cu”, CÓ:. 


0 +4 ở +2 +2 


Thí dụ: Mg+ CO ———>MgO+ CO 


—¬ Những chất vừa có tính khử (khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh), vừa có 


tính oxi hoá (khi tác dụng với chất khử mạnh) : Fe*t, C1:, 5S, FeO, SÓa. 


Ó ¬] +] 
Thí dụ : Clạ+ 2NaOH — NaCl+ NaClO + HạO 


+4 -2 °) 
SOs + H55 —> 35+2HaØ: 


a) 3FezÖx + SAI — 4AI:Oa + 9Fe 
Những chất còn lại sau phản ứng : AlzO+, Fe và AI dư. 
* Khi cho tác dụng với dung dịch NaOH : 
2AI+ 2NaOH + 6H2O —> 2Na[ AI(OH)„] + 3H› 
AlsO¿ + 2NaOH + 3H›O —› 2Na[Al(OH)4| 
* Khi cho tác dụng với dung dịch HCI : 
2AI + 6HCI  2AIC: + 3H;7 
Fc + 2HCI —› FeCl› + H„F 
Al›O; + 6HCI —› 2AICH: + 3HzO 
b) Đấp số mại = 27g: mự¿,o, =69.6 


L6S 


7.38. 


7.39, 


ÍoöO 


Theo (2): ngạso, = 
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- 1c, — 0.007 mol 


Khi nung mầu thép thì € trong thép bị đốt cháy thành CO¿ theo phương trình : 
C+O;- 3 CO»Ÿ 
Do đó 


nị = neo, = 0,007 mol ~> %m¿‹ 129,007 10g =0.84% 
c= CO, C 10 


Hường đan ; Thành phần của gang, thép ngoài Fe còn có những chất không 
tan trong ax1t như : C, Š, S1,... 
Sắt tronp mẫu thép tác dụng với dung dịch H;SO; loãng : 
Ee +1I;SO, — FeSO¿ + H;Ÿ () 
I0FeSO,„ + 2KMnO;¿ + 8H25O, — 

AFea(SO¿)š + KzSÖ¿ + 2MnSO¿ + RH:O @) 


40.0, 
L000 


BKMnO, = 0,004 (mol) 
0.004.10 


5 = 0,02 (mol) 


Theo (1): ngụ = ngeso, = 0,02 (mol) 


56.0.02 


9m. = .100%. = 98.24% 


7.40. 


7.41. 
7.42. 
7.43. 
7.AA. 


7.45. 


a) Fe,O, + yCO ——— xFe + yCO; 


Số mol sắt trong 16 g oxit là : 


Mi = = 0,2 (mol) 


: ệ ¬— 
Số mol nguyên tử O có trong l6 g oxit là : =” 0,3 (mol) 
Tacóx:y=0,2:03=2:3. 
Vậy công thức sắt oxit là FezOa. 
b) Fe;O + 3CO —›2Fe + 3CO;Ÿ 


. | 
Theo phương trình hoá học : ncọ„ = 3ng¿,o„ = T h =0.3 (mol) 
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Khối lượng bình dung dịch NaOH tăng bằng khối lượng CO; đã hấp thụ và 
bằng 44.0,3 = 13,2 (g) 


e) Veo = 22.4.0.3 = 6,72 (IíQ 
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>O œø ©® 


a) 2A + 2NaOH + 6H2O — 2Na[Al(OH)„| + 3H;Ÿ 
3Cu + RHNO;—› 3Cu(NO¿)s + 2NOŸ + 4H;O 


l) 
2Cu(NO¿); ——> 2CuO +4NO; + O› 7 


b} %meœv = 32% \ %mai = 68% 
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7.4b. Cách giới nhanh : no = 0.02 mọi 
IS +2 


N + 3c ò N 
006 0.02 (mol) 
mạ (bạn đầu) = 0.0375 mol 
Số mọi electron mà sắt nhường đi = 3.0,0375 = 0,1125 (mol) > 0,06 
~> Fe dư, Cụ chưa phản ứng với dung dịch HNOLa. 
Fe — 3e Fe” Ổ 2Fe"" + Fe — 3Fe” 
006 002(moÙ) 002 001 0,03 (mol) 
Như vậy, sau khi kết thúc phản ứng, Fe dư, Cụ chưa phản ứng, muối tạo ra 
là Fe(NÓa)a. 
me(NO¿;; = 003.180 = 5.4 (6) 


7.47. a) 2Cu +O, 25 ó y 2CuO (1l) 
CuOÓ + 2HNO, — Cu(NO¡¿); + HO (2) 
ÂACu + 8HNOy - + 3Cu(NOn-)+ + 2NO + 4H;Ó (3) 

b) Theo phương trình (3) ta có : 
mm... 


nạụ (3) = 5i HN Si Su có FT =0.03 (mol) 


: 12.8 
ney(baàn đâu) = ———=0,2 (mol) 
: 64 


:> nay (=0 2 — 0.03 = 0.17 (mol) 


: s 0.03.8 
Theo phương trình (2) và (3) có: nNG, ¿017/2 + JSC Re 0,42 (mol) 


0.42 : 
=> MNgHNOš =Ỹ = 0.84 (líU 


7.4N. /Tờne dân - 


xế pdd ` " 
a) CUCb — S3 Cụ+Ch 
TỶ. ¬. .:... : 
b) HO là dụng môi và làm CuCl; phân lí thành caúon Cu” và anion CL, 


€) Nông độ của dụng địch CUC]s giám dần. ˆ 


lú& 


7.49. 
7.50. 
7.51. 


7.52. 
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D 
A 


B. Hướng dân : n_,- = 0.9 mọi 


Œ 
Mg — MgC1; -› Mg(OH); > MgO 
Zn —> ZnCl;ạ — Zn(OH); >> ZnO 


Từ 2 sơ đồ trên ta thấy nọ = sner : 


=ny= " = 0,45 (mol) ; mọ = l6.0,45 = 7,2 (g) 


Ag > Ag 
a= 30,6 + 7,22= 37,8 (g) 


A. Hướng dẫn : 7n —> ZnCla —> [Zn(NH)¿[ˆ” 


AI — AlCl, > AIOH); —¬ AlsO¿ 
2ÁI —¬ AlsO; 


0.02c— kh = 0.01 (mol) 
102 


mại = 27.0.02 = 0,54 (6); mạ„ = I.I9 — 0.54 = 0,65 (g) 


| 
= nạn =0,0I moi —= _2n ~_ 


nẠi 2 


- Pb(OH; tác dụng với HaŠ§ có trong không khí tạo PbŠ màu đen : 


Pb(OH); + HạS—› PhSÌ + 2HzO 
Khi cho tác dụng với dụng dịch H;O2 sẽ có phản ứng : 
PbS + 4HạO; — PbSO,Ì +4H;O 

(trắng) 


l69 


7.54, 


7.55. 


7.56. 


170 


Chì phản ứng chậm với HO khi có mặt O; tạo ra hiđroxit : 
2Pb + O; + 2H¿O —> 2Pb(OH)»; 
CO; tác dụng với Pb(OH); tạo ra lớp PbCO: không tan, bảo vệ chỉ, 


Khi có nhiều CO, lớp PbCO¿ sẽ chuyển thành muối Pb(HCO;); tan và chì 
lại tiếp tục tác dụng chậm với nước. 

PbCO; + CO; + HO — Pb(HCO;); 
Do kẽm, thiếc, chì đều đứng trước Hg trong dãy điện hoá của kim loại nén 
chúng tan vào dung dịch HgSO, : 

Zn + HgSO¿ —› ZnSO¿ + Hạ 

Šn + HgS5O¿ —> SnSO¿ + Hg 

Pb + HgSO¿ — PbSOx + Hg 


Do PbSO, ít tan, nên để hoà tan hết Pb cần lấy dung dịch HgSO¿ loãng, dư. 


2u + 30; -› 2Cu;O+25O; (1) 
(nóng chay) (khí) 
2Cu2O + Cu:§ — 6Cu + SỐ; (2) 
Ag›S + O› —› 2Ag + SO;Ÿ (3) 
Trong | tấn quặng có : 
1000.9.2 
=——————=Q2(ke 
tcu,sS 100 (kg) 
I000.0,7 
„€=———— “1,7? 
(ÝAgS”” o0 và, 
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Theo (1) và (2) : mẹụ = 2.1 .64 = 73.6 (kg) 


Thco (3) : mụ¿ = 2.2-..108 =6,706 (kg) 


. đ. KG, 73,6.75 
Do hiệu suất của quá trình là 75% nên mự-, = mộ =55.2 (kg) 
Do hiệu suất của quá trình là 82% nên mạ, —“. =5,5(kpg) 


Bài 45. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA CROM, SẮT 
VÀ NHỮNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


7,57. 
7.58. B 
7.39. D 


7.60. 1. Cr + 2HCI —› CrCls + HzŸ 
2. 2CrCl; + Cl; — 2CrC]: 
Hoặc 4CrCls + 4HCI + O› —> 4CrCI: + 2H;O 
3. CrCla + 3NaOH —› Cr(OH)¿Ì + 3NaCl 
4. Cr(OH)a + NAOÖH —> NaCrÖ; + 2HO 
5. 4NaCrO; + 4NaOH + 3O; —› 4Na;CrO;¿ + 2H2O 
6. 2NasCrO¿ + HaSO¿ — NazCr;O¿; + NasSO¿ + HạO 


7. 2NaaCrạO+ ———>2NazO + 2Cr;O¿ + 3O, 


là) 
8. CryOy + 2ÁL —E—> 2Cr + AlaO;¿ 
7.63. Phương trình hoá học : 


AI + XCHh: —> AIC+X 


3.78 


——=0.l4 0.14 0.14 (mol) 
27 


Khối lượng giảm 4,06 g nên : (X +'106.5).0,14 - (133.5.0.,14) = 4.06 
=> X= 56 g/mol — Fe. Công thức của muối là FeCl. 
7.64. Phương trình hoá học : 


I0EFeSO„ + 2KMnO¿ + 8H;SO¿ — 3Fez(SOub + 2MnSO, + K;SOx¿ + RH›2O 
LÖ 2 (mol) 


0.0015 ki Go 


=0.0003 (mol) 


: : : . . 00015. 
Nông độ mol của dung dịch FeSO¿ là : — =0,075 (M) 


Tính khối lượng FeSO¿.7HzO cần dùng : 


PssO, 7H2O # Preso, = 0,075 mol 


— mwzw,2n,o =278.0/075 = 20,85 (g) 


l Bài 46. Luyện tập 
TÍNH CHẤT CỦA ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 
SƠ LƯỢC VỀ CÁC KIM LOẠI Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb 


7.65. D 
2.66. D 
7.67. C 
7.68, A 


7.69. à) CuSO, + 2NAOH —> Cu(OH)2Ÿ + NazSỐ¿ 


bì Cu(OH); —Í—› CuO + H2O 
(đen) 
CuOÕ + 2HƠI —— CuụCl; + HạÖÒ 
(dung dịch màu xanh) 
c) CHỜ + Hà =_.. Cu + H;OÕO 
(đỏ) 
d) CuCl; + Fe ——› FeCl + CuỦ 
7.70. Hướng dẩn : 


— Cho 3 hòn hợp vào 3 cốc đựng đung dịch HCI, không thấy sủi bọt khí 
là hỗn hợp Cu — Ag. Hai hỗn hợp còn lại tác dụng với dung địch HCI 
tạo ra AICT: và Z2nCla và sút bọt khí, 
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2AI + 6HCI —› 2AIClI; + 3H;Ÿ 
Zn + 2HCI — ZnCl; + HạŸ 
— Cho dung dịch NH; dư vào 2 cốc đã hoà tan kim loại, thấy có kết tủa rôi 
tan trong dung dịch NHạ dư là hỗn hợp Cu — Zn. 
ZnCl + 2NH; +2H,O —> Zn(OH)„Ì + 2NH,CI 
Zn(OH); + 4NH; -> [Zn(NH;);](OH)› 
— Cho dung dịch NH; dư vào cốc đã hoà tan kim loại thấy có kết tủa không 
tan trong dung dịch NHạ dư thì cốc ban đầu có hỗn hợp Cu - AI. 
AICH + 3NH: # 3H;O —›> AlI(OH)aÌ + 3NH„€CI 
7.71. b) Thành phần khối lượng của hỗn hợp là 
33,54% AI; 34,78% Fe ; 31,68% AlbOa. 


Chương Ổ 
' PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 
CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH 


Bài 48 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH 


8.1. A 
8.2. B 
8.3. D 
8.4. C 


8.5. - Cation Cu” trong dung dịch có mầu xanh, 
— Cho dung dịch kiềm, thí dụ dung dịch NaOH vào các dung dịch còn lại : 
+ Có kết tủa trắng keo, tan trong dung dịch NaOH dư là dung dịch có chứa 
cation AI? : 
AI” + 3OH- -> AIOH);l 
AI(OH); + OH" — [AIOH)¿]” 
+ Có kết tủa nâu đỏ là dung dịch có chứa cation Ee”r: 
Fe” + 30H” -> Fe(OH)»Ì 
+ Có kết tủa trắng xanh rồi chuyển dần sang màu nâu đỏ là dung dịch có 
z š ¬ 2+ 
chứa catlon Fe“ ` : 
Fe” + 2OH” -> Fe(OH)zŸ (trắng xanh) 
4Fe(OH);} +O¿; + 2H;O —> 4Fe(OH);Ỷ (nâu đỏ) 
§.6. Nhận biết các cation theo trình tự sau : 


~ Nhận biết được dung dịch chứa cation Cu”” có màn xanh. 
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8.7. 


— Nhận biết dung dịch có chứa cation Ag” bằng anion CL”, thí dụ dụng dịch 
NaCl, cho kết tủa màu trắng không tan trong axit HNO+ và H;SO¿. Đưa kết 
tủa đó ra ánh sáng sẽ hoá đen. Với Pb?* tạo PbCls màu trắng, ít tan, đưa ra 
ánh sáng không hoá đen. 


Ag` + Cl — AgCll 
2AgCl — 2Ag + Cl; 


— Nhận biết dung dịch có chứa cation znh bằng dung dịch NH: cho kết tủa 


màu tráng sau đó tan trong dung địch NHà dư : 
Zn“ + 2NH, + 2H,O — Zn(OH);Ì + 2NH‡ 
Zn(OH); + 4NH; —› [Zn(NH,)„]J(OH); 


— Nhận biết dung dịch có chứa cation PbfỶ bằng dung dịch chứa anion S””, 


_thí dụ dung địch Na›S. cho kết tủa màu đen. 


Pb”” + S” —› PbSỈ 
- Còn lại là dung dịch Ba(NO;)s, có thể khăng định dung dịch có chứa 
cation Ba?” bằng dung dịch chứa anion CO1- , thí đụ dung dịch Na;CÓa, 
cho kết tủa trắng BaCO; tan trong dung dịch axit như HNO¿, HCI, ... 

Ba ”” + CO{ —> BaCO¿l 

BaCO; + 2HCI —› BaCl, + CO; + HạO 
- Cation Cu” : dung dịch chứa cation Cu" có màu xanh, nếu cho tác dụng 
với dung dịch NH: tạo kết tủa màu xanh, kết tủa này tan trong dung dịch 
NH¡ dư do tạo phức tan : 

Cu” + 2NH; + 2H;O —› Cu(OH);} + 2NH/ 

Cu(OH)› + 4NH; — [Cu(NH;)„|(OH)› 


- 2 2u L2 xế : ¬..... s: 
~ Cation Zn“”: Zn ” tác dụng với dung dịch NHà tạo kết tủa màu trãng, kết 


tủa tan (rong dung dịch NHạ dư do tạo phức tan. 


ä.8. 
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2+ 


Zn” + 27NH¿ + 2H;O —> Zn(OH);}j + 2NH¿ 


Zn(OH); + 4NH; —› {Zn(NH;)„](OH); 
— Cation Cr” : CrỶ” tác dụng với dung dịch NHạ tạo kết tủa màu xanh 
không tan trong dung dịch NHạ dư : 

CrỶ” + 3NH¿ + 3H;O — Cr(OH)+} + 3NH¿ 


- Cation Fe?” : cho tác dụng với dung dịch NHạ tạo kết tủa màu trắng xanh, 
để trong không khí sẽ chuyển dần sang màu nâu đỗ : 

Fe°° + 2NH; + 2H;O —› Fe(OH);Ì + 2NHƒ 

4Fe(OH);Ì +O; + 2H;O —› 4Fe(OH);}L 
— Cation Ag” : cho tác dụng với dung dịch NH; tạo kết tủa AgOH, kết tủa tự 
phân hủy thành AgzO sau đó tan trong dung địch NH: đư : 

Ag” + NHị + HO -› AgOH} + NHỊ 

2AgOH —› Ag;O + HạO 

AgaO + 4NH; + HO —› 2[Ag(NH;);]OH 


Nhỏ tiếp dung dịch HCI vào sẽ có kết tủa AgCl màu trắng, không tan trong 
axif dư : 


[Ag(NH¿);]OH + HCI — AgCIL + 2NH;Ÿ + HạO 
~ Cation Mg””, Pb'” tác dụng với dung dịch NHạ tạo kết tủa màu trắng 
Mg(OH);, Pb(OH); không tan trong dung dịch NH; dư vì vậy cần lấy các 


kết tủa này hoà tan vào dung dịch HCI để được các dung dịch MgCl;, PbC]; 
sau đó nhận biết các dung dịch này. 


+ Nhận biết dung dịch PbCl; bằng dung dịch chứa anion S”” sẽ cho kết tủa 
màu đen : 


PbCl; + Na;S —› PbSÌ + 2NaCl 
+ Còn lại là dung dịch MgCl;. 
[KTJ=0,1M;|Zn””]=0,25M; [Cu”! dư] = 0,1M. ` 


— MJót 


Cứ 


8.9. 

§.10. 
8.11. 
§.12. 


8.13. 


§.14. 


8.15. 


8.16. 


Bài 49 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH 


^AAœm De 


SO2~ + Ba”? — BaSO¿Ỷ (trắng) 


Cân môi trường axít vì một loạt anion như : CO7, PO2”, SOj, HPO¿ cho 
kết tủa tráng với cation Ba”, nhưng các kết tủa đó đều tan trong dung dịch 
HCI hoặc HNOa loãng, chỉ riêng BaSO¿ không tan. 


Điều kiện là trong dung dịch đó chỉ có mặt các cation không tác dụng với 
anion và môi trường của dung dịch không phải là môi trường axit. 


Cho Ba(NO;); vào từng dung dịch. Lọc lấy kết tủa cho tác dụng với HNO2, 
nước lọc cũng cho tác dụng với HNOa. 

a) Na;COx + Ba(NO;); — BaCO¿ v + 2NaNOx 

~ Kết tủa + HNO; : BaCO; + 2HNO¿ —> Ba(NO¿); + CO; + H;O 

— Nước lọc + HNO¿ : NaHCO¿ + HNOa — NaNOa + COsŸ + H;O 

b) NazSO„ + Ba(NOa); — BaSO¿„Ả + 2NaNOa 

— Kết tủa + HNO: : BaSO¿ + HNOa —› không tan 

— Nước lọc + HNO; : NaHCO; + HNO; —› NaNO¿ + CO¿Ÿ + H;O 

e) Na;CO¿ + Ba(NO¿); —› BaCO;L + 2NaNO;¿ 

Na;SO¿ + Ba(NO;); — BaSO„Ả + 2NaNO+ 

Trường hợp này được 2 kết tủa, nước lọc chỉ có NaNOa và Ba(NOa)s dư. 
Các ion chỉ tồn tại trong dung dịch khi không tạo ra kết tủa. 

Các ống nghiệm gồm các ion sau : 

(1) NH‡ ,Na”, CO”, PO 

(2) Hg””, AI” hoặc (Mg”?), NO; , SO2” 

(3) Baˆ*; Mg”? (hoặc AI), CT”, Br- 
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§.17. 
8.18. 


8.19. 


8.20. 


8.21. 
§.22. 


8.23. 
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Bài 50 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 


D 

C 

D. /Øướng dẫn :4Ag + O; + 2H;§ — 2Ag;SÌ + 2H¿O 
(đen) 

D 

Cho khí nitơ có lẫn khí oxi đi qua P trắng : 4P + 5O; —› 2P;O¿ 


- Cho hỗn hợp đi qua ống đựng bột Cu nung nóng hoặc photpho trắng để 
loại bỏ Ó;:2Cu + O; —~>2CuO 
- Cho khí đi ra sau phản ứng đi qua bột CuO nung nóng để chuyển CO 
thành CO; : CuO + CO —Í› COs+Cu 
— Cho khí đi ra sau phân ứng vào dung dịch NaOH để loại bỏ CO; : 

CO; + 2NaOH -> Na;COa + HO 
— Cuối cùng, cho khí qua H;SO¿ đặc để hấp thụ hết hơi nước. 
— Dùng dung dịch Pb(NOa); nhận biết HạS : 

Pb(NO¿); + H;§S —¬ PbS§} + 2HNO; 
— Dùng dung dịch Ca(OH); dư để nhận biết CO- : 

CO; + Ca(OH); -> CaCO;} + HạO 
¬ Dùng giấy quỳ mm nhận biết khí NHạ, quỳ tím chuyển sang màu xanh. 
— Dùng que đóm còn than hồng nhận biết khí O2, que đóm bùng cháy. 
— Còn lại khí N; và CO : dẫn từng khí qua ống đựng CuƠ nung nóng, chỉ có 
CO phản ứng (giải phóng ra Cu màu đỏ) : 


CuO + CO ——› Cu + CO; 
(đen) (đỏ) 


12 -RT. HOÁHOC12(NC)-B 


¬^ 


42/k\ 


8.24. 


8.25. 
8.26. 
8.27. 
8.28. 


8.29. 


— Nhận biết các khí HạS, Cl;, NH: bằng mùi đặc trưng : 
+ HạS có mùi trứng thối. 

+ C1; mùi xốc. 

+NH; mùi khai. 

— Nhận biết khí CO; bàng dung dịch Ca(OH); dư. 

— Nhận biết khí O› bằng que đóm còn than hồng. 

— Còn lại là HCTI. 


Bài 51 
CHUẨN ĐỘ AXIT - BAZƠ 


B 
B 
D 


Dùng dung dịch phenolphtalein nhận ra dung dịch NaOH. Do các dung dịch 
có cùng nồng độ mol nên lấy cùng thể tích sẽ có cùng số mol chất tan. Dựa 
vào các phản ứng trung hoà sau : l 


HCI + NaOH —› NaCl + HạO () 
H;SO„ + 2NaOH —› Na;SO„ + 2H;O (2) 


Nếu lấy, thí dụ I0 ml mỗi dung địch axit cho phản ứng với 1Ï ml dung dịch 
NaOH, sau phản ứng nhỏ dung dịch phenolphtalein vào thấy xuất hiện màu 
hồng (do dư NaOH) là phản ứng (1) nhận ra axit HCI, còn lại là axit H;SO,. 


H;C2O;¿ là axit oxalic. 


H;C;O, + 2NaOH —› Na;C¿O, +2HO () 


fH;C;O¿ ~ nan 0.05 = 0,00125 (mol) 
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Theo (1) : ngaon = 0,00125.2 = 0,0025 (mol) 


Te = 0,05376 (M) 


Nồng độ mol của NaOH là : 


, 


8.30. HCI + NaOH —> NaClI + HO Œ) 
"nzon = 0,017.0,12 = 0,00204 (mol) 
Theo (l) : ngci = myaon = 000204 mol 


Nồng độ mol của dung dịch HCI là : 0,00204 


= 0,102 (M) 


' 


§.31. CH:COOH + NaOH — CHaCOONa + H;O () 
PNaon = 0.0375.0,05 = 0,001875 (mol) 
Theo (l) : ncH;CoonH = Non = 0,001875 (mol) 


Nồng độ mol của dung dịch CH;COOH là : KG DI 0,075 (M) 


0,025 


Bài 52 
CHUẨN ĐỘ OXIHOÁ-KHỬ _ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PEMANGANAT 


§.32. B. K;Cr;O; + 6FeSO¿ + 7HzSO¿ —› Cra(SO¿)a + K;SO¿+ 3Fez(SO¿)4 + 7HạO 
8.33. C 
8.34. B 

8.35. B. K;Cr;O; + 3C;H;OH + 4H;SO¿ — Crz(SO,)s + 3CHyCHO + K;SO¿+ 7HạO 
§.36. D 

8.37, %mp,so, = 68,4% 
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8.38. 


8.39. 


8.40. 
8.41. 
8.42. 
8.43. 
8.44. 
8.45. 


8.46. 


I0FeS5O, + 2KMnO¿ + §H;SO¿ —> SFez(SO¿bh + 2MnSO, + K;SO,¿ + &§H2O 


0,00375 — — 
1000 


=0,00075 (mol) 


Số mol FeSO¿ trong 200 mi dung dịch hay trong 10 g muối sắt(II) không 
nguyên chất là : 0,00375.10 = 0,0375 (mol) 


ngẹ = ngeso, ; mẹ, = 0,0375.56 = 2,1 (8) 


%my, = T)-100% =21% 


3CH;:CH;OH + K;Œ;O; + 4H;SO, — 3CHaCHO + €Œ;z(SOa)» + K;SO¿ + 7H;ạD 


0,0006 ng ii, = 0/0002 (mol) 
C%(ancol) = =—=, 100% = 0,11% >>0,02% 


= Lát xe phạm luật. 


Bài 53. Luyện tập 
NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


Ø  Œữ tz E£E 


Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH); đến dư vào các dung địch trên. 


¬ Tạo kết tủa trắng keo, sau đó tan trong dung dịch Ba(OH); dư là dung 
dịch Al(NO¿)a : 


8.47, 


8.48. 
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2AI(NO¿); + 3Ba(OH); — 2AI(OH); | + 3Ba(NO.); 
2AI(OH); + Ba(OH); —› Ba[Al(OH),]; 


— Tạo kết tủa trắng không tan trong dung dịch Ba(OH); dư là dung dịch 
Na›CO: : 


Na;CO: + Ba(OH); —› BaCO¿ | + 2NaOH 

~ Có khí mùi khai thoát ra là dung dịch NHựNO: : 
2NH¿NO; + Ba(OH); —> 2NH;Ÿ + Ba(NO¿)s + 2H;O 
~ Không có hiện tượng gì xây ra là dung dịch NaNOx. 


Dựa vào tính chất của Zn(OH); có thể tạo phức tan với NHạ còn Al(OH)a 
không có tính chất này để phân biệt. 


Cho từ từ dung dịch NHạ đến dư vào các dung dịch trên : 


+ Dung dịch tạo kết tủa keo, không tan trong dung dịch NH:ạ dư là dung 
dịch AICH: : 


AICI; + 3NH; + 3H;O — Al(OH); | + 3NH,CI 

+ Dung địch nào tạo kết tủa trắng tan trong dung dịch NH: dư là ZnC]; : 
ZnCl; + 2NH¿ + 2H;O — Zn(OH); |, + 2NHạCI 

Zn(OH); + 4NHa —› [Zn(NH;)„](OH); 

Cho dung dịch Ba(OH); vào các dung dịch trên. 

~ Dung dịch tạo thành khí có mùi khai là NHẠC] : 

2NH,CI + Ba(OH); —› 2NH;† + BaCl; + 2HạO 

¬ Dung dịch chỉ tạo kết tủa trắng là Na;SO/ : 

Na;SO¿a + Ba(OH); —› BaSO¿ | + 2NaOH 

~ Dung dịch vừa tạo thành khí có mùi khai vừa có kết tủa trắng là (NH„);SO, : 


(NH,)zSO¿ + Ba(OH); — BaSO, | + 2NH;Ï + 2H;O 


§.49. Cho từ từ dung dịch Ba(OH); đến dư vào các dung dịch trên. 
— Chỉ có mùi khai là dung dịch NHẠC : 
2NH,CI + Ba(OH); — 2NH;† + BaCl; + 2HạO 
— Có kết tủa trắng lân kết tủa xanh là dung địch CuSO¿,. 


CuSO¿ + Ba(OH)b; —›> BaSO¿ [| + Cu(OH); + 


~ Có kết tủa trắng không tan trong Ba(OH); dư là dung dịch MgCI; : 


MgC]; + Ba(OH); —› Mg(OH); |, + BaCl; 

— Có kết tủa trắng tan trong dung dịch Ba(OH); dư là ZnC]; : 
ZnC]; + Ba(OH); — Zn(OH); | + BaCl; 

Zn(OH); + Ba(OH); —› Ba[Zn(OH)„] 

— Không có hiện tượng gì là dung dịch NaNO+. 


lâu, s,-Ã L nh 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 


Bài 56 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


9.1. D 
92, D 
9,3. D 
9.4. C 
9.S, Phân đạm là phân bón chứa nitơ như đạm hai lá (NHaNƠn) ; đạm một lá 
(NH,)2SO/ ; ure (NHa);CO. 
Vôi bột là CaO sẽ tác dụng với HạO tạo ra vôi tôi : 
CaO + HO — Ca(OH); 
Vôi tôi tác dụng với phân đạm giải phóng khí NHạ làm mất ởi một lượng 
nitơ của phân đạm : 
2NH,NO; + Ca(OH); —> 2NH;Ï + Ca(NO2¿); + 2H;O 
(NHa)2CO + 2H2O — (NH,);COa 
(NH¿);COa + Ca(OH)¿ —› 2NH¿Ÿ + CaCO+Ì + 2HO 
9.6. Khí lò cốc là khí sinh ra trong quá trình cốc hoá than đá. 


~ Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là CHạ, được dùng làm chất đốt 
trong đời sống và sản xuất công nghiệp, dùng làm nguyên liệu trong tổng 
hợp hữu cơ. 

— Thành phần chủ yếu của khí lò cốc là H; (60%) và CH¿ (25%), còn lại là 
CO. NHà, N¿, Cũng như khí thiên nhiên, khí lò cốc được dùng làm chất đốt 
trong sản xuất công nghiệp, ngoài ra còn dùng để tổng hợp NH¡. 


Iä+4 


9.7, 


9.8. 


9.9, 

9.10. 
9.11. 
9.12. 


1 mỶ khí thiên nhiên có 0,85 m` CH¡ạ và 0,1 m` C;Hạ. 
CHẠ + 20; -› CO; + 2HạO 
0,85 m° — 1/7 m` 
CH¿ + 3.5O; -> 2CO; +3H;O 
0,1 mì — 0,35 mŠ 
Thể tích oxi cần dùng : 1,7 + 0,35 = 2,05 (m3 
Thể tích không khí tương ứng : 2,05.5 = 10,25 (m”) 
a) CgH¡¿ + 9,50; —› 6CO¿;Ÿ + 7H;O 
Theo phương trình hoá học, tỉ lệ thể tích hơi xăng : oxi = l : 9,5, 


Oxi chiếm h thể tích không khí nên tỉ lệ hơi xăng : không khí là 


I:(@,5.5)=1:475 


lộ 


b) Đốt 86 g C,H¡„ (1 mol) cân : 9,5. 22,4. 5 = 1064 (lít) không khí. 


Đốt I g CgH¡„ cần = = 12,37 (f) không khí. 


Bài 57 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 


C 

B 

D 

Các nguồn năng lượng chủ yếu loài người sử dụng là : 
1. Năng lượng hơá thạch : than đá, dầu mỏ, ... 

2. Năng lượng hạt nhân : nhà máy điện nguyên tử. 

3. Năng lượng thuỷ lực : nhà máy thuy điện. 

4. Năng lượng gió : cối xay gió. 

5, Năng lượng mật trời : pin mặt trời. 
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9.13. 


9.14. 


9.15. 


9.16. 


9.17. 
9.18. 
9.19, 
9.20. 
9.21. 
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Nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường : năng lượng 
thuỷ lực ; năng lượng gió ; năng lượng mặt trời. 


— Than đá : Khi đốt than đá sẽ thải vào khí quyển các khí CO›, CO, SOs, 


+ Đốt xăng, dầu cũng thải vào không khí các khí CO, CO, NO:,... 

+ Các đường ống dẫn dầu bị rò, rỉ làm ð nhiễm nguồn nước. Các vụ đắm tàu 
chở dầu gây ô nhiễm nước biển trầm trọng. 

— Khí tự nhiên : Khi cháy thải vào khóng khí các khí CO, NÖ¿, ... 

— Năng lượng hạt nhân : Nếu bị rò, rỉ lò phản ứng sẽ gây ô nhiễm phóng xạ 
không khí và nước. 

Hoá học đã sản xuất ra phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đại để nâng 
cao năng suất và sản lượng cây trồng, nhất là cây lương thực. 

Hoá học đã chế tạo ra các loại tơ, sợi hoá học bền và đẹp góp phần thoả mãn 
nhu cầu may mặc của loài người. 


Các nhà hoá học cùng các nhà được học chế ra hàng chục nghìn được phẩm 
khác nhau từ thuốc cảm cúm, an thần đến các loại vitamin, các loại kháng 
sinh và các loại thuốc đặc trị đối với nhiều bệnh hiểm nghèo. 


Bài 58 
HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


C 
A 
B 
D 


Nếu ở trên cao, tầng ozon là lá chắn bảo vệ đời sống con người khỏi tác hại 
của tia cực tím thì ở dưới thấp, việc tích tụ ozon lại gây hại tới môi trường. 
Ozon làm tấy màng mắt, làm tổn thương đường hô hấp. Mặt khác, là chất 
oxi hoá mạnh nên nó tác động đến nhiều đối tượng trong môi trường. Chẳng 
hạn làm giòn cao su, chất dẻo, làm tổn hại đời sống của các loài sinh vật. 


9.22. Tầng ozon nằm phía trên tầng đối lưu và đáy tầng bình lưu, có độ cao 


9.23. 


20-30 km tuy theo vị độ. 

Tầng ozon có tác dụng như lá chắn, ngăn không cho tia cực tím (tia tử ngoại) 
từ mặt trời chiếu xuống mặt đất, bảo vệ sự sống trên bề mặt trái đất. 
Khi tầng ozơn bị thủng, tia cực tím qua những lỗ thủng này tới mặt đất gây 
ra bệnh ung thư đa, huỷ hoại mắt, ... 


Chất gây thủng tầng ozon là chất CFC (cloflocacbon) như CCI;F;, CC:F,.... 
có tên chung là freon được dùng làm chất tải nhiệt trong các hệ thống làm 
lạnh (tủ lạnh, máy điều hoà, ...). 


Hướng dân : Chất gây hiệu nhà kính chủ yếu là khí CO; trong khí quyển. 
Khi nồng độ CO; trong khí quyển tăng lên, chúng hấp thụ các tia bức xạ 
nhiệt làm cho không khí nóng lên giống như nhà kính dùng để trồng rau, 
hoa, ... ở xứ lạnh. Khi nhiệt độ không khí tăng lên làm cho bảng tuyết ở các 


cực tan ra, làm ngập nhiều vùng đất thấp và gây ra những hiện tượng bất 
thường về thời tiết. 


9.24. Đồ vôi tôi vào để khử brom : 2Br; + 2Ca(OH); —› CaBr; + Ca(BrO); + 2HạO 


9.25. 


Khi làm thí nghiệm : P đỏ — —› hơi P —P#E_; p tráng (rất độc) 
P trắng có phản ứng với muối của một số kim loại như Cu, Pb, Ag, Au nên 
dùng đung dịch CuSO¿ có thể loại trừ được P trắng : 


2P + 5CuSO„ + 8H2O —› 2H:PO¿ + 5H;SO¿ + 5Cu. 
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